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                                f   f           –             

                                           lai           

                                                    

                                                      

                 

 

                                           Nho G    

                                                         

                                                  : 1     

thân:                       one   f            :              

                        f      f                   :          
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                    c, v                  :               

           

   

                        i Ta                      s    

                                                   

 

A                                                     

           

 

                                                          

                                 :                       

  i T      .                                                  

                   :                    sung           

                     

 

                                                        

                                                      i 

                                   .  N               

                                                           

                           

 

  i Ta                                                       

                          sinh                            

                                                          

                                                         

                 cam                             tâm 

                             mong                      

        qua kinh ngh                                      
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                                  Nh                      

                                                     

                                                           

                  

 

                                                       i 

       .                                                 

                                                        

                     u                              ,    

                                                          

–                                                             

                                    :                      

                                                         

                                                          

                                         D                  

                                                         

                                 mong                  

 

   t                                                        

                                                         

khô                   ,                                    

   :                                                       

                                                           

                                                           

                          Di          
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                                        Di           

Ư                                                      

                                  .   

 

                                                        

                                                           

            môn                                          

                                    :                    

                                                           

                                                           

tai (  n)                                               

                       

 

                             (唐 AD 618-907)         (

北宋 AD 960-1127;  南宋 AD 1127-1276 )             

Di                                                       

                                      Di                  

                                                      

                                                         

                                         

 

                                                        

                                                       

             

 

                                                       

 

                      : 

1.     sinh 

2. G      

3.       .   
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                     : 

1. Tham  

2. Sân  

3. Si.   

 

                             a                            

                                          f               

                                            

 

                   ng                                

v.v...                                                      

                                                           

                         

 

                                              T          

                                                             

                  .                                        

                                                          

                                                       

                            -                          

                                                            

                                                          

                                                         

                                

 

C                                  :                  
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v.v...                                               

          

 

                                                           

                           :  inh, L       L              

                             (V                           

 

                              : 

1. N       : Nhân t     Thiên                    

                              ;  

2. Ba     :                                         

    ;  

3. M       :              

 

                                                      

                    la ni          :                        

                  總            持–                         

                                                           

          che     遮           持–                          

                                                             

                                                           

    nên                                                   

                                                         

                                 大妙用 :               
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                                           : Kinh Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai Bổn Nguyện Công Ðức. 

 

Dược                 

Kinh                                      

 

                 g           貫 :   t xâu chu       

                                                      

                   

 

                          攝 :                           

       

 

                          常 :                      i 

theo th i                                                 

                                                y.  Ð c 

Ph                     d         y.  N                   

vào m                          h     o thì s               

                                                              

                                                        

                 

 

                        法                         

công thì ph                                             

                                                          

          công.  

 

                            湧泉               t giáo 
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tuôn trào               c su i phun.  

 

                                     繩墨              

th                                                    

                                                             

                                        

 

                                      徑 :          

                                          

 

C ng  ức                                                

                                                     v.v...  

                                                             

                                                        

                                                     

                                                          

                                                      

              :                                          

                           :                            

         

 

Sư                                                        

                                                            

                                                      

          神農                                  y    
                                                         

                                                          

                                                       

                                                        

         .   
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非師.  Phi S                                           

                                                 :          

                                                          

                                   

 

Nguyện                          :                          

        tiêu.      i                     志.                 

                                                          

                                                         

                                                         

                                                          

                                                     

 

Bổn                                                 

                                            1             

(s                                        :  

1.                                                 
2.                                                  
3.                                                

4.                                                
     

 

                       : 

1.           生, 

2. Vô sinh 無生, 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

13 

 

3.          無量, 

4.        無作. 

 

                                承性功德:  

1.                     

2.                    
 

                                                        

                依性而發                               

                         nh             không th           

                                      

 

 ưu ly: m t lo i b o trong su t thanh t nh và sáng    trong 

         ;                       u      t t c            

                                                       

                        

 

Quang:    ng                                  trong s    

                                                    ngoài.  

Quang c a Ph     c bi t           u hi                    

N     

 Ly C u: t c là xa lìa nh              n. N u còn 

nh              n thì không th  nào phát quang 

   c.  

                        

 

Như  ai:                                     P     

          u    ng cho pháp lý không bi n            

                                      :                
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                gian. 

             ng hi n                                

                                                 

                                                 n 

                   t bi t          c n pháp này.  

                           

 

                                      法身德         

                            般若德                    

                   解脫德                            

       

 

                                                       

    大體                 ;                           

                                               大相 

(                                          性功德)   

                              大用                       
                                         

 

T                                                         

viên dung 圓融                             

  

   l  do Ph t truyền pháp m n Dược Sư: 

 

                    :              意念佛           

   ng lai 現前當來                    必定見佛  
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danh                                                         

 

                                                    

    : 

 

1)                                                   

                                                

   :                                        t     

                                                    

                                                

                                                   

                                                 

                                              

                                                 

          nh                                

 

2) Làm l i ích cho chúng sanh   th      ng Pháp và 

M t                                            

                           :                      

                                                  

                               :                   

                                                      

                                   

 

   ng pháp và M t                             

                khi     Ph t               là th i 

Chánh Pháp. Th i Chánh Pháp th nh tu thi     nh.  

Nh                                      t l n.  

Ph n l     u               qu  A La Hán tr  lên.  
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     nh l                              nh l c s  

không phá n i cái                      .      i 

Thi n Trí Th          i có th  d          pháp tu 

  nh l c.    nh l c r t quan tr ng.          nh l c 

không th  nào hi               i Th a.  

 

                p theo là th                  ng 

Pháp là th i kỳ chúng                   c. Th i 

                          nh.  Th      ng Pháp thì 

                                                 

                                                    .  

 

10,00                             ỳ                

    không ai mu n tu n a:                          

                                               c n 

m       i th t s                      r i. N      

m       i tu thi          c qu  A                

th i M t Pháp s  chuy n thành                     

                                      y ch c 

                                        n M  

Qu c.  Ngài thâu nh      t  và                     .  

                  A                     T      

196                                i Th a 

truy                    t                       ng 

        ng chuy                                  

                 th nh l                            

 

3) Chuy n kh                   c và l           
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  c Ph t bi t chúng sanh r t thích làm b y.  Làm 

b y     là t o nghi p, ch c ch n s           kh    

                   : khi t o nghi p là nh       

qu  ngay l p t                                     

          Nên   c Ph t truy                       

chuy               i x u thành t t, xui thành hên, 

kh  thành l c.  

 

Nh        i th  gi i mà ph m gi               a.  

N                                                

                           t                    

thanh t              mình bi t có thanh t nh?  Có 

nhi u hi n                                       

           y hoa n , th y c nh gi i l , th y Ph t 

                            c nh ng hi n          

           thì nghi       ng       c tiêu tan.   

 

Khi tu pháp môn này              t qu  ngay l p t c.  

Làm sao bi                                            

        .    n lúc                                  

s  hi u.  N u qu  v  dám ng               u tr       

                               i thì m i có th  

             c pháp này, b ng không thì không th  

nào hi                                          

                                 ng c a thì m i 

bi                                                 

           không có cách nào di n t            

                               m                 
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              không th                             

   ?  Không ph i là tôi không mu n giúp.  Tôi    

                                                    

ch u nghe l i.  Qu  v  không ch              c qua 

    ng c                                      

                 ;                                

                                                 

                                                  

cho           

 

   :                                     n kh  

          c và l     

 

   : Có quá nhi                                

gi     gi ng gi                 .  Tôi xin cho m t thí 

d .  Tôi có m            t                          

 phi n não ;                    i phi n não       

   y phi n não         i này m i tu n g i cho tôi 

                                   v n    này. Th y 

          v n    khác v.v...                           

l i email n                       :         n nã      

ráng ch                             n não c a cô ta 

t  nhiên bi n     h t.                              

                                                    

ph i uy n chuy n                               

                                          .  Không 

th                                             

 

               : 

1.                                                
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2.                                 v.v...    

                              

3.                                            
                                           

                               

 

                              y ra v i H          

                                  t  tên là H ng 

Thu n.  Th                     i M             

            ng thông d                         

                                 th  gi          

                                           

Francisco.           , m i l     n g              

                 m th y khó ch u b              m 

            i gian r t dài.   M t   n                

      y H ng Thu                             

                                g h             

Th y H ng Thu          :                          

                                    ng, th y 

H ng Thu                                        i 

            ;                                  

      c ra.  Hôm   , th y v      c ra         

                                           

                                                  

                                                     

m t ti ng th t to làm th y H ng Thu n h t h n cong 

giò ch y m t m ch v                   ng th      

s                                       phòng 

       a l i, ng                                  

                      ló m                     
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                 ;                   b  la n a.  

Th y tr n   trong phòng th y an toàn             

                                                  

                                       i H ng 

Thu         ng Thu          Th y H ng Thu n 

nghe ti                       y; s  quá m i lên ti ng 

                                              

                         .  Th y H ng Thu n 

gom h             m m i d                    

                                t n nh  nhàng h i 

th y H ng Thu                                  

                        :                         

                                              

       ng có lo, con bi t t i sao bu i sáng th y gi n 

      y không?                ng có lo, b i vì t  

        n gi                 nh             i c a 

con.  M i l         n g n th                  a th y 

làm cho nó s .  Vì v y con m i nhút nhát s          

    th         y.        b                     s .  

Ngày hôm nay, th                               

              i con qu                            

Th y H ng Thu                    i,             i 

hôm nay con không còn s  Th           c n      

                n kh  thành l            tích t c 

trong m                 

 

   :                                            

                          

 

   : Làm sao tôi hi                            c 

thánh nhân?              n tri th            
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       ti                        t .  

 

                                                 

                                     ng cách nào?  

                       Hu        nh.  Hu  càng 

                                                

nhi                          i v          pháp 

khác nhau.                                         

                                              ti p 

t c tu thì s                 n b n ngàn pháp     

                       n t  ác tà t i thi              

                                                  

m               i.  T                o chuyên     

          ?  B i vì    không th  x     c,         

                                               .   

                                                  

B                                              

                                                

               

 

4)                                                   
                                                  

                            

 

   :                                           

                                                 

                           heo                  

                             không (ng           

                               

 

   :                                  Mình ph i t  
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lo b            c.  Theo ch                           

giúp.   

 

      y                         hay không?        

                                 sao               

                                                   

   ng                                              

                                                 

                                                     

phi             c b i?                          

                                                 

                                                 u 

lòng    bi.   

 

Chuy                    t quan tr               

phân bi t         gi     i Th          u Th      

ngo     o.   

 

            u Th     c bi                      

                                                  

còn b  k t vào phi n não ch p                       

            ng                                 phu 

su     i mang gông cùm trên             trên      

                          nh                     

                  m gi                          

                                                

                              nên            ng 

và càng l                                         

                                              

                     ng                           

                 r t là kỳ di u, b t kh           
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                                    k t trong cái 

                                            u 

                              i ch              

g                                                

                                  i t  t  phát tri n 

kh                                               

    B  Tát      giúp h .  Cái l                      

         còn r t nh .  C         ng cái l        

l              u không th     n           c, ngay 

                              

 

5) Chuy n t  Ti u Th a/                      i 

Th                  u Th a ch                 ti n 

thôi, không ph i là pháp r                         

                         thiên không           

             :                        gian        

         sinh.  

 

  i Th a không t  b  ai h t, không t  b  nh ng 

    i th                                 b  nh ng 

    i ác trong xã h              i Th a khác v i 

Ti u Th a   ch  nào?  Tu Ti u Th a m     c trí 

hu  xu t th . Hu       t eo h p, vì hu  này là t  gi i 

thoát ch  không c u          i    c.     A La Hán 

là t  gi i thoát ch                c             

    .  H  không bi                 i khác, vì pháp 

   ch  có ch             N             A La Hán 

th       i thân yêu kh                            

không có pháp gì giúp    c      i Th a        

                   .  
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    còn nh  tôi        r n.  Theo ph          nhiên, 

                 gi t r n              l               

                                    Hu .  Chung 

quanh sân nhà tôi              r n.                    

m           u niên      gi t m t con r n r t dài và 

r                                                   

trên thân.  Ch                                   u 

con r n và gi t nó.  Con r n dãy d a r           

                                    bao quanh, tr m 

tr  khen ng i c u thanh niên tr                      

con r     c.             i Th a        không làm 

chuy                                            

                      n gi t hay di t tr            

                   y con r                          

                        , t i vì          m i nó t i, 

cho nên nó có quy n t i.  N             hay r     c 

               i này    giúp nó.  Có nhân duyên 

g                                             

ki                                              i oan 

trái t  nhi u ki p      ?  

 

6)                           起因位得佛果: b t 

            h trình B            n qu  v  Ph t.  

                                                    

                                                  

                       

 

                 hi n b                     ng 

c          t th  hi n qua nh ng t         nh, 

nguy                                          

                 t.  
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H i: Khi tu thành Ph t là Ph t A Xúc B  hay là 

thành m t v  Ph t khác?  

 

   : Khi tu thành Ph t s             :            

                        Pháp thân là cùng v i pháp 

thân c a t t c  nh ng v  Ph t khác.  Vì v y khi thành 

Ph t là thành cùng m t pháp thân c a nh ng v  Ph t 

khác.  Tuy nhiên,   c Ph                           

c a pháp thân.  Hóa thân c a v  Ph t này khác v i 

hóa thân c a các v  Ph                câu tr  l i là 

khi tu s  thành m t v  Ph t khác.  Th  ba là báo thân 

t c là m t thân khác.      Ph                    

d y các v  B  Tát, vì các v  B  Tát khó d y l m. 

                n d y                  chúng ta 

ph i hóa ra m       i giàu, có ti n có b         a v  

sang tr                                            

                                                     

tin theo.   Có ti n m  cái chùa thi               ng 

                                                 

             B                          Cho nên 

mu      các B                                     

thân          :                                    B  

Tát nhìn là th y mê li                            i 

d y B                                          

tham v t ch                   .  B  Tát r             

cho nên Ph t ph          i th                       

                                                 

thân, B                                              

                           k t c a B  Tát.  Làm 

Ph            th t vì ph                          
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        c      t                        Tát.  

 

7) Tr          ng                                      

                                                 

                                   

 

                             業障           

                 報障                            
                                                 

       煩惱障                                

                                                

                             i nhân thiên            

                       

 

                                                      

                                                    

                                                  

                                                     

                        

 

                                  u c           

                    c ch ng t         gi i thoát.  

Ti                               u t  r i b     u 

th c hành.  Th c hành t  t                        c 

th c ch ng.                          kh  nghi p 

          c l c.   

 

     o nghi p s                                   

      di t tr                    ng t  gây ra kh .  

                      a Ph t.  Khi nói kh  thì không 
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ai tin là kh  c , ch                                   

             n b c giàu có, v                     

thi u th             là kh                           

            hông?  N u          nên               

                                                 

                                               

                                                

                        xem.   

 

    i xu t gia                                    

                                        ;            

                                                

thi n tri th                                       

nghe l i.      khí còn nguy hi           ng      

       ng                                        p 

                                                    

l      ng r y xe l a m                              

                                                   

              quen.   

 

                     ng l i t p khí?  Th  nh t ph i 

hi u và ý th c r ng t p                t.  M t khi ý 

th                     i m i hy                  c.  

Ví d                 n gi                         

nên ng  t  7-8 ti      ng h                      

             i v                                      

               i v y    i t p khí              r t 

là vi t .  Nó c  khèo hoài.  N                       

                                   t.   

  

                  t p                                 
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            ,                                    

                                                 

                                                

                                             

                                               

                                     

 

                                                   

                   n                           

                                                   

                     

 

N           n             n t                i 

khác thì sao?   

 

  c Ph                 i Ngài                   

               .  N                                 

                                        c l        

  t          au                               h      

                          m i h           :      

                                    i l ch s         

                                       i c c c n 

            c Ph      :                        t 

t              c khi b  ch     u,                  

                                    i mà ông 

hôm nay vui v                                  
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                h ng                                

          hôm nay ông                           

 

                                                  

nguyên                  c.  Ân ái ki               

                                b                 g?  

                                              truy 

   :                               

 

                                                  

                              :                     

        

 

8) D y tam quán.  

i)                 :                            

      Không            tiêu            

                                          

                         

 

ii)                          :               

                                         

                                           

 

Quán vô biên h nh nguy                  

       nh gi i khác nhau.  L   vô biên h nh 

nguy n    giúp ph  chi u nh         nh.  

M t khi th y c nh gi                       

      u là không, thì nh                   

                            i Th               

      t c                                ti   

                               l i tôi gi ng 
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d                                     

 

iii)                        甚深行處觀
                                   n   

      :                 gi               

                          ;                 

                                         

                                         

                            

 

Phi n não c          i Th                     

                                             

                                          

              i Th a hay   ch               

l     u hi u m t tí, nghe l n th  nhì hi u 

thêm m t tí, nghe l n th  ba hi               

n a.  C  m i l n nghe là m i l n hi u thêm.  

Nó có       t ng l p khác nhau.  

 

9) Khuyên ni m Ph                                 

                                                   

是心是佛 –                                     

                                                

                                              是心

作佛 –                                         
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                         見性成佛真蜜訣   

 

H i: Khi ni m m t danh hi u Ph t là ni m h t t t c  

Ph t, v y h nh nguy n c a Ph t khác nhau   ch  nào?   

 

   :      m t danh hi u Ph t là ni m h t t t c  

Ph t                              t.  T t c  Ph t 

  u có cùng m t Pháp Thân.  M i Hoá Thân có h nh 

nguy n khác và có cái d ng khác.  T nh            

môn ni                 Ph              c vãng 

sanh.  Ni m danh hi                       c    

Ph t có hi u nghi                               

dùng.         lúc lâm chung          nên ni m A Di 

      t.  Ni                                    

                                     

  

10)                                     i Ta          

ta                                 

 

               Quí v  có tin không?                

                                                    

                                 thì sao?         

c                          -6                     

                                                  

                                 

 

                                                

                                                         

Kh                     
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s                         B i v y cho nên mình m i 

mu                                           

                                                  

kh                                                     

        P                                     p 

môn T nh                       c và giác ng       

                                      di            

              Ta        là t m b               nh    

m                                         .  

 

  i Ta                                          

                                                  

                                                 

                                                

 

        ng Tuyên Hóa d y th t là hay:     ng 

                                                 n 

anh c                       n g i mình nh         

                                                  

                                                   

                                                    

                           

 

N u                                               

             .  T                       cao hai     

                                                

                            .  Tuy             

                    i gian                    
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H i: Trách nhi m c            i v i con cái thì sao?  

 

   : Khi         ng thành,                          

         .                               t c       

                                            

 

Ph                           nh      n cõi Ta       

                      n ch                               

V                                                         

                                                       i 

quy t nh ng v      mình c n ph i gi i quy t trong cu     i 

này.   

 

                        i sao                            

                  ch        ni m                      a 

T                                                        

                                                        

hi      c.  Th  nhì là do tu không có hi u qu : không hi u 

nên không bi t cách tu, không bi t cách tu nên không có 

hi u qu  thành ra        b     c. 

             

Có m t thanh niên                              i, m i 

h c xong trung h                                         

trong ngôi nhà riêng, có cô b      i da tr ng, lái chi c xe 

                                                     ra?  

                                  n.          vang,      

        sung       C           bi              n l             

           c xác c u ta   m                                  



KINH  D  C  S  

 

34 

 

                        b     c kỳ t , cái ch t này có th  

x     n b t c                                             h 

                                

            

N   i xu t gia khi ph m gi i                           y 

l i gi i th                                y c .  Pháp này có 

giúp              c không?  Giúp b ng cách nào?  Làm 

sao giúp bây gi ?  Mu                                   t 

ph                  c khi ch t ph      di chúc.  Nh ng 

    i không tin thì sao?  Ph                             i 

                                                     c 

d                                      c sanh vào cõi 

thi                                  i tr                  p 

   c Pháp T nh                                          

              c                                 B    a     

                  ch ng t                                

 

                                                          

                                                         

                                             

 

Thiên thai t ng ng  huyền ngh a 

 

Theo truy n th                                        

                                           :  

 

1)    題 

 

                                :                     

                                          Quang 

          n Nguy n Công Ð c                : 
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                   :                         : 

                                                        

2)     體 

 

                                  承性    ng 

                                                  

          實相                                     

                          

 

3) Tông 宗 

 

               nh   .  T       không ph          

ni                                               

                            nh   .   

 

     môn T                                        

                                                    

                              T        

 

4)      用 

 

D ng là l              t tr  nh ng     ng ng    

            ng ng i trong tu hành.  N u di      c 

nh        ng ng                                   i 

                               

 

              :                                      

 

5)      教 
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Giáo                   th i          ng.  

 

                                 ỳ: 

1) Hoa Nghiêm 

2)       

3)             

4)         

5)                   

 

                                                         y 

Kinh Hoa Nghiêm cho các v    i B                      

                                      Hoa Ngiêm      

                                                     

                                                ng 

Kinh Hoa Nghiêm th                                       

                                                          

                                                       

                                           c Ph            

                                             1        

                                                     

                                    .  Hy               

                                            duyên          

                      chia               .   

 

                 T ng giáo, Ph           1         

                                                         

                  tranh                                     

                                         :                 
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                                                 i 

         ng                                          

             ng ch                ti                   

  n                                        ỳ           

     

 

      ỳ           Bát Nhã                                  

                              Tát. Ph                       

                   t  t       c t       c m t; t  không 

                                               Tát.   

 

      ỳ                                                

                                        

 

T                                       hi         y?  

       i Th a sao gi n d                              

                                                              

                       c Ph                                

                                                        n 

ph c v                                                 

                   ng c                p.   H  t           

            n l c t                                       

ta và Ph                                                    

                                                            

N                                   ng c a Ngài thì c    

                              

 

             i bi t ch n pháp môn mà tu t  ;       nh thì 

ph i                                                     

lo i.  Tu           a b nh.  Con       không            

                nh    ch t.                               
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                                   ai                   

    :          .                                            

 

        i b nh nhi u là do t o sát nghi p nên bây gi  ph i 

tr .  Ki       c         i ta kh             bây gi     tr  

  a.  Tr  b ng cách nào?  Tr  b              nh.       

                                      c là mình t o công 

       h i    ng:                        

 

V y mình có th                                  c, 

                thi p, n u chúng ta can thi p là ph i tr      

   .   

 

              n có hai cái      l n   Ấ                 

       a b                                             

truy n cho tôi pháp tr  b         nghe                    

                                                         

                                                             

                             t Tông c                  

                                 a b nh b ng cách ch  cho 

    i ta u ng    c l nh.  S             trên bàn     Ph   

                                         nhân.  Ai b      n 

xin Ph t r i u       c này là kh i b                        

                                                         

                                         :                

            .  Ai                                    

                                                      

                         

 

H i:                             a b nh thì chuy n gì 

x y ra?   
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   :                                       a b nh cho 

                   y ti                                    

chuy n v i tôi hai ti      ng h .  Ông h i v                 

              ng cách nào?             :  mu        ì tôi ch  

                            c hay không là chuy n khác .  

          ông l i                       cookies)            

                                                         

            tôi.  Tôi nói                               

nh                        .  Ông ta nói:                y 

                .                         Ông ta k       

                                    a cho m       i    

b                                         i n y r i thì 

ngón tay c a con b                lên     lâu.  Nh  con g p 

th y tu                             

 

                          p b                    .  Tôi có 

m                                              n cho 

          pháp                         c.  Tôi sẵn sàng 

           ông ta                                         

                             i mu                  .  Quan 

      là lo luy n công, luy n công m i có s            i 

           ;                     i s  giúp mình.  Lo chùa 

làm gì, n u có duyên thì nó s  t                           

                                   Tôi  không c      

                                     b  phi n ph c,           

                  tu hành           c      .  

 

   :          y, phóng sanh thì s     b nh t              

c u m ng ph            
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   :                                           i có k t 

qu                                                  

   c c .  N                                               

làm phép phóng sanh thì r t là t          n nh ng chùa b y 

b                                                          

           n b  bi       

 

   :                           p mà không ph i tr  giá 

cao    

 

   :               p mà không c n ph i tr                 

th nh m t bài v                                       

                                                    

                                                      

                      

 

                                                lòng tin thì 

                   t và B  Tát giúp.      khi b nh t t có 

cái duyên v                             a, còn có duyên v i 

                                             i th y châm 

c u thì      th y châm c      a.                       

                             t và B  Tát        giúp.   

 

Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu 

phiên 

 

               ng,  th                             

                                ch  Ph                  

                                                 n 

Trang d                   ng.  
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                            ỳ kheo    công              

                                                         

qua Ấn                            .  S                 

                                                        

           

 

                                                       

            :                                    

 

                                                 

 

  n Kinh                                              

                                                       

                      唐太宗或高宗. 
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Tựa Phần 
 

          

 

Ta  ã nghe như vầy, một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm  i 

châu du giáo hoá các nước,  ến thành Quảng Nghiêm, ở 

nghỉ dưới cây nhạc âm c ng mười tám ng n Đại Tỳ 

Kheo chúng, ba vạn sáu ng n Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, 

các hàng Quốc Vương Đại Thần, Bà La Môn, cư s ,  

Thiên Long Bát Bộ c ng nhân phi nhân  ẳng, cả thảy 

 ại chúng v  lượng  ồng cung kính vây quanh Ph t.  
Ngài thuyết pháp cho họ.  

 

           

 

      i T n晉         o An 道安 chia kinh thành ba 

ph n, ph n m    u là ph n gi i thi u, ph n th  hai là n i 

dung kinh, ph n cu i là ph       thông.   

 

                       do         duyên c             

                                             

 

                                                          

                           : Ph t bảo  ng  ạn Th  

Thất  ợi:" Ở phương Ð ng cách  ây hơn mười căn d  

sa  ẳng Ph t  ộ có một thế giới tên l  Tịnh  ưu  y.   
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Ph       thông r t quan tr ng vì khi hi u r               

truy n l                                                  

     ch.                                    : Lúc ấy, trong 

Ðại chúng có mười hai vị Dược Xoa  ại tướng  ều ngồi 

trong hội như: 

  

Ta  ã nghe như vầy, một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm  i 

châu du giáo hoá các nước,  ến thành Quảng Nghiêm, ở 

nghỉ dưới cây nhạc âm. 
 

Ngài Long Th                          kinh Ph t có sáu 

ph n:  

1) Tín 

2) V   

3) Th i 

4) N   i nói 

5) Ch  nói và  

6) Chúng.  

 

Tín là  như vầy 如是    Ngài Duy Ma C t nói: t t c    u 

         y “nh t thi                     一切法皆如

也”.  C              duyên sanh.  Nó không có t  tính.  

Ph t khi gi ng pháp là kh  lý -                          

kh                              - thích h           i nghe. 

Có lòng tín m i thâm nh               i Th           i 

Th a còn g i là T                            gi a        

                      . 

 

                      như thị                         

                                         n toàn không có 
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       l i.  Tôi g                                     

                                            Ngài          

                                                             

                                                      

và c u s ng cho bi                 i nên     c          

Ngài b                                            ng.   

 

                         i s ng r t an vui không b nh t     

                                           c kho  m nh ít 

b nh t t là do h                           c.  Hi n nay h  

can thi p vào nghi p c       i khác khi tr  b       l y ti n.  

V y thì ki p sau h  ch y tr n cái nghi                c hay 

không?                                                  

     

 

                             làm nh ng vi c công ch c.  

Quan tr ng là khi                               i          

t o nghi p.  Tr  b nh mà l y nhi u ti n       quá thì không 

t t.  Có nhi u ti                      t x u.   

 

Tôi thích ngành giáo d                                ng 

  i H c, quan tr ng là khi làm ngh  nghi p gì nên xây 

d ng ch                            hi                , 

hi                  i.  V                   công tr ng cho 

th  h  sau.  Làm nh ng vi               i l             i là 

t t.  Ngành giáo d c là ng      y cho c  th  h  sau tr  

thành nh ng       p  n t                

 

Ph n th  nhì là ph n    .   
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Ch   Tôi  d           i Th a là không có ngã, không có 

nhân, không có chúng sanh,                  .  B i vì các 

pháp/nhân   u là vô ngã.  Ngo     o thì còn th y cái gi  

ngã, nên h  ch       c vào cái thân.   

 

     văn               :                       th c (kh  

                         (âm thanh).  Ngài A Nan dùng tai 

nghe Ph                                                    

                                                        

                                                        

                    : “T i Đã Nghe Như Vầy”.  

 

                                                          

                     gi i quy t         nghi v n c a     

chúng:  

 

1.                            ng Ph t nên           

                            Ph t. 

 

               i ki                               ỳ tu 

    c hu , bách ki         ng h          Ph               

tu hu             ỳ ki                                     

             c hu    u thì m           ng khó ti n b  

                  nghiêng m            c khi thành Ph t 

ph i tu m           p n a m            c             h o 

   ng.  

 

                                                          

      

 

                                                          



KINH  D  C  S  

 

46 

 

 

Mu n vãng sanh r t khó, c       c     l n!       ni m      

                     lâm chung,                 hy         

        ;               911    c u c u.  Ni m         

Ph t là vì mu n yêu c u Ph          c v    i           

                 nh l c                                   

                                                        

                            cho    !  Ph i nh  r ng ni m 

Ph                 nh l             u l m là ni m Ph t     

                 .         u T nh           i             

quan                     c.  K             c r i m i vãng 

        c                                           

                                                          

                                                          

                                      n ph i có ti      

                             c.   

 

                                                một thuở 

nọ.                                                         

                            :                                  

                                                            

                                                      

                          n                      gian. 

 

                :                                .         

Đức Bạc Già Phạm. Đức Bạc Già Phạm  薄伽梵 ,      

                                       :  

1.                        能破除煩惱          

         五住就盡:                          
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2.           名稱.                                

viên                            

3.             端圓.                              ; 

                               

4.          熾盛.                                  ;     

                                                 . 

5.            吉祥                          ;            

                                                

      

6.         尊貴.   Công                           

                                                  

                    

 

                 ,                                     

               :                                     

                                                           

           ong                                              

                                               Trên      

                                                         

                                              

 

Cây                 :  

1. T                     ;                              

        

2. P      :                                         

                       

 

                          i châu du giáo hoá các nước  

                                 sinh. 
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Châu du giáo hoá các nước                               

              

 

C ng mười tám ng n Đại Tỳ Kheo chúng ba vạn sáu 

ng n Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các hàng Quốc Vương Đại 

Thần, Bà La Môn, cư s , Thiên Long Bát Bộ cùng nhân 

phi nhân  ẳng, cả thảy  ại chúng v  lượng  ồng cung 

kính vây quanh Ph t.  Ngài thuyết pháp cho họ. 

 

                               t                       , h   

                                          :           

 ỳ                             v                    v.v...   

 

Tỳ kheo            :  

1. K       乞士.                nuôi          乞食

以活身命:                ;                    

    乞法資慧命:                ;             

                         sinh. 

2.      怖魔.                                    

                                    

3. P     破惡    ỳ                                  

  p                                         tam 

                                            

 

 ỳ                   c: 

1.                    體性柔軟:            
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2. D               引蔓旁布:                 

                                             

                                              

                                sanh           

                    

3. Thanh                馨香遠聞:            

                             ;                  

                                              

khâm       

4.            ông       能療疼痛:           

       ;                                      

     ;                                          

5.                    不背日光: kh             

                         ;                        

                                             

                               

 

                                      sinh?             

                     ỳ                                      

                                                     

                         Tâm không truy                 

                                             ,         

phong                                      ng     . 

 

                     : 

1.       :          v                            

      

2. Công    :                  

3.         :            
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            1                                            

ba.  

 

      ỳ kheo                                          .  

                                                         

Khi                                                     

                                                   Tây, 

tai không                                              

                                                           

                                                            

                       n                                 

            ỳ                                ng. 

 

Đại            : 

1.        : 大                                    

      

2.      : 多                                         

3.          : 勝                            

 

Đại Bồ Tát  a Ha Tát: 

  

       :                                               

    :                    ỳ                       

                . 

 

          :                           .  C        

                          .       :                

                             ,                   

      .  
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Các hàng Quốc Vương Đại Thần, Bà La Môn:            

                                                             

                                         Ấ              

                                                  

 

Cư s :                                                    

                                     ng     . 

 

Thiên  ong Bát Bộ:         

1. Thiên 天:   i                                    

                   

2. Long 龍:                          

3.        夜叉:                              

               host 疾鬼  

4.             乾闥婆:          ;            

                 

5. A Tu La 阿脩羅:                              

         

6. Ca Lâu La 迦樓羅:                           

                                        

7.            緊那羅:                        

                      疑神                    

hay.  

8.              摩侯羅伽:                 

                  . 
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Cùng nhân phi nhân  ẳng:                              

                                                         

                  v.v... 

 

Cả thảy  ại chúng v  lượng  ồng cung kính vây quanh 

Ph t.                           h                        

     ỳ                                             

 

Ngài thuyết pháp cho họ:                              

                                                         

                                                     

              

 

          

 

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương tử nhờ 

oai thần của Ph t, từ chỗ ngồi  ứng d y, vén y  ể bày 

vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát  ất, khòm lưng chắp 

tay hướng về phía Ph t bạch rằng:"Bạch Ðức Thế Tôn, 

cúi mong Ngài di n thuyết những loại Pháp tướng như 

danh hiệu, những  ại bổn nguyện  cùng những c ng  ức 

thù thắng của chư Ph t  ể cho những người nghe, 

nghiệp chướng tiêu trừ v   ể muốn cho chúng hữu tình 

ở thời tượng pháp  ược nhiều lợi lạc.” 

 

           

 

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương tử. 

                                            ng B      

                         :                      
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                     :                                     

 

Vương:                    :  我為法王，於法自

在                              t   :                   

                                

 

Tử:                            傳佛心印          

                                                  

 

 ạn Th  Thất  ợi                                 :     

        ,                ;                              

                   ,                                 

                                                          

                                                         

        般若無分別根本智                            

                                                      

                佛果之智德. 

 

Nhờ oai thần của Ph t. 

D                                                       

                                                     

 

Từ chỗ ngồi  ứng d y. 
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Vén y  ể bày vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát  ất, 

khòm lưng chắp tay hướng về phía Ph t bạch rằng: 

 

                    : 

 

                                    : 

(1)                                       

(2)                                

(3)                                          

 

                                             

                                   . 

 

                                                        

                                                        

                                                          

                                                phong   m 

                                                             

       b                                                 

                                                        

                                                       

                                                     n.  Ông 

ta                                                         
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                                  nghe               

 

                                                          

                              :                             

                                                      

                                                        

                                                           

                                                           

                                                      

                                    

 

                             :                            

                                                          

                                           Ấ            

                                                            

                                                           

                           a b    kh                   

                            .                              

                                                          

                                                          

                                  n                     

                                   o                       
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tham                                                     

                                                            

                                                           

                                                      

                                                           

                                         

 

                                                      :     

                                                     

                                                            

                                                           

               .   

 

                                                        

                                 .                        

                                                             

    ng                                                    

                                                             

           .            g                                  

khi                                                    

                                        ;               

                                                       

   

"Bạch Ðức Thế Tôn,    ng con cúi mong Ng i di n 

thuyết những loại Pháp tướng như danh hiệu          

               , những  ại bổn nguyện              

                                                       

         cùng những c ng  ức thù thắng                    

                                                          

    của chư Ph t.  
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                                               相類    

                                                       

                         

 

M                                                         

                                           sinh     

               

 

                                             :            

                                                          

                                                       

      

 

                h                                        

                  P                                       

                th                                        

 

 ể cho những người nghe, nghiệp chướng tiêu trừ  

N             業障           : 

1.              福業:                         

             i D        

2.           惡業:                        

3.                 不動業:                i     

                     

 

P                                  tu       thanh      

thân                                                   

                                 :                      
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tri                                                        

    x                                     

 

v   ể muốn cho chúng hữu tình ở thời tượng pháp  ược 

nhiều lợi lạc.” 
 

                                                         

sau. 

 

            :                                  

 

                                                        

                                                      

 

                           :                               

                        t                                  

                                                          

                                                              

                                                          

                                                           

                                 :                        nh 

   n, gia                                             

               v.v... 

 

                                                        

                                         

 

                 : 

1.         : 因樂                                      
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   v.v...);                                     ,      

                                        ,             

2.        :  受樂                                     

       ;                                  . 

3.                : 斷受蘊樂                     

            . N                      c         

                                                    

              q            ;                        

4.         :  斷樂                                

                                                    

xa                                                  

vô minh                                    

5.          : 菩提樂                t    ;          

             hân (N                              

             .                                 

 

                                                          

                                          :               

                           v.v... 

 

     inh: 

 

 úc  ó Ðức Thế Tôn khen Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử 

rằng:  "Thiện tai! Thiện tai! Mạn Thù Thất Lợi, ngươi 

v  lòng  ại bi khuyến thỉnh Ta thuyết chư Ph t danh 

hiệu v  bổn nguyện c ng  ức là vì muốn kéo chúng hữu 

tình thoát nghiệp chướng ràng buộc v   em lợi ích an 

lạc cho chư hữu t nh trong  ời tượng pháp về sau.  Nay 

ngươi nên lắng nghe và c c khéo tư duy, Ta sẽ v  ngươi 
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mà nói".  Mạn Thù Thất Lợi bạch rằng:  "Dạ, mong 

Thế Tôn nói, chúng con rất muốn nghe". 

 

           

 

 úc  ó Ðức Thế Tôn khen Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử 

rằng:   

               ng t  童子: 

 

                            1   

                  

                        

                    : 

o                             

o                        

 

                                c                     

                                                           

                                                         

                                                          .   

 

                        ,                                   

                                                         

                                                        

                                                       

                                                       

                                                            

                                                         

                                                         

 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

61 

 

                                                         

                   

 

"Thiện tai!                                Thiện tai!     

                   Lai) Mạn Thù Thất Lợi, ngươi v  

lòng  ại bi                                khuyến      

thỉnh, xin Ta      thuyết chư Ph t danh hiệu v  bổn 

nguyện c ng  ức là vì muốn kéo chúng hữu t nh thoát 

nghiệp chướng ràng buộc v   em  lợi ích an lạc cho chư 

hữu t nh trong  ời tượng pháp về sau. 
 

                         : 

1. C                                                 

       

2.                             ta                  

                                               

          

3.                                                   

     

 

      sanh  h u tình  有情:            六根.  L       

                     情根 , tên                        

c                        n 流轉                        

                                                 (        ) 

                                                         

                                                        

                                                           

       

 

         識:  



KINH  D  C  S  

 

62 

 

                        :                         

                                                          

                                                 

             色根. 

          6                                      

                                                   

                                                  

                                                   

                                                 

            .   

                        lf, ego),          dây liên     

                                                  

                                                

       

                                     :                

                 ;                               .   

 

Nay ngươi nên lắng nghe v  c c khéo tư duy, Ta sẽ vì 

ngươi m  nói".   

                                          

 

           : 

                    ng nghe 相: 

1.           gian 應時聽               nên nghe 

2. Nghe                      m        tâm 殷重聽 

3.                                    恭敬聽 

4.                       不為損害聽 
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5. Nghe không                             不為隨

順聽 

6. Không                 不為求過失聽 

 

                         聞心: 

1.                           求悟解 

2.                     專意住心 

3. L         âm thanh 

4.           tâm (không           ) 

5.                            

 

                 :                                        

                                                        

           
 

                       :                               

                                       -sinh.  

 

Mạn Thù Thất Lợi bạch rằng:  "Dạ, mong Thế T n nói, 

chúng con rất muốn nghe". 
                                                          

                                                         

                                                       

                                         ỳ                

                           
 

Ph                         
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Chánh Phần 
 

          

 

Ph t bảo Mạn Thù Thất Lợi: "Ở phương Ð ng cách 

 ây hơn mười căn d  sa  ẳng Ph t  ộ có một thế giới 

tên là Tịnh  ưu  y.  Ðức Ph t hiệu Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai, Ứng Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh 

Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, V  Thượng S , 

Điều Ng  Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Ph t, Bạt Già 

Phạm.  Này Mạn Thù Thất Lợi,  ức Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai, khi tu hạnh  ạo Bồ tát có phát mười 

hai  ại nguyện, khiến cho chúng hữu tình cầu chi  ược 

nấy. 

 

           

 

Ph t bảo Mạn Thù Thất Lợi: "Ở phương Ð ng cách 

 ây hơn mười căn d  sa  ẳng Ph t  ộ có một thế giới 

tên là Tịnh  ưu  y. 
                                               ;       

                                                          

                Ly.  

 

Căn d  sa - Ganges rivers sands 殑伽沙:                 

     

 

Sa – Sands 沙:                                         

    sông H   . 
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Ph t  ộ - Buddhaland 佛土:                       

                                                           

                                           

  

       i        : 

1.                       梵聖同居土: 

a.     :                             

b.      :                                  

    

c.                                    

d.      i n             

e.                        :                    

                     

f.                                         

                                            

    . 

2.                       方便有餘土: 

a.                                           

                  

b.                         

c.                           minh 塵沙無

明 

d.                               事一心不

亂. 

3.                          實報莊嚴土: 

a.                                     
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b.                               理一心不

亂 

c.            1         minh 

d.   :            ;                          

    ;                                   

                     ;                  

            . 

4.                      常寂光土:              

N  t                 .                              

                                                   

                          

 

                             :                         . 

 

 ưu ly 琉璃                      : 

 

1.               , t                         . 
2.                    ỳ                                . 

3.                                                   

        

 

                        Tịnh                 

 

Ðức Ph t hiệu Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, Ứng 

Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, V  Thượng S , Điều Ng  Trượng Phu, 

Thiên Nhơn Sư, Ph t, Bạt Già Phạm.   
                                          : 
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1                        : 

1)         如來: 

     如: Không                              .  

                                 始覺之智. 

      來: Theo                                 

    .                         本覺之理. 

 

                                        來無所從

, 如無所去                                     

                                           

2)  ng Chánh Ð ng Giác 應正等覺: 

    : i)                                 ; ii) 

                               ;             

                                            

         

 C    :                               

          : Không                              

                  v.v... 

 

                                               

                                                

                                                     

                                                   

t        (       )                

3) Minh h nh viên mãn 明行圓滿: 
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                  n)                         

              :            .     h viên    : 

                                    i            

                             

                                           

                                              

                                              

                               

 Minh                                           

                     

 

                                                 

                                                   

                                                    

                        n ph                       

viên        

4) Thi n th  善逝: 

      :          :                          T    

                                      sinh.   

                                             

      .                             sanh. 

                                             

      好說  :                             

                    ;                           

                          :                   

                            v.v...               

     

                                                    

                                              

                                               



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

69 

 

                                      h          

                                              . 

5) Th  gian gi i 世間解: 

                    :                           

                 

 H                 gian             gian. 

                                 vô   nh           

        

              :  

o                                        

                                

o  The Buddhadharma is worldly dharmas. 

Enlightenment is not apart from the 

          

6)              無上士: 

   :                                              .  

            :                                  

                       

                                                   

                                                 

                                                   

                               . 

                                 .               

                                                 . 

7) Ði u ng      ng phu 調御丈夫: 

           :                                   

          ;                     

                                       n ngay 

     ng                        ) nh              
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              . 

                           

                                  sanh         

                                  v.v... 

 

   : Sao                                  

nhân?   

 

   : Trong                                  

                                          

                                            

nam                                         

                                               

                                             

   :             v.v...)  

8)               天人師: 

                                                 

                                             

                                             

                        ;    i                  

                                            

                

                                          

                                                

        

                                                

g        
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                       :                                 

                       

 

Này Mạn Thù Thất Lợi,  ức Dược Sư  ưu  y Quang 

Như  ai, khi tu hạnh  ạo Bồ tát có phát mười hai  ại 

nguyện, khiến cho chúng hữu tình cầu chi  ược nấy. 

 

  i nguy n 大願: 

                                   sanh 

                                                

     gian 

                                   

                                      全體大

用 

 

                                                      所

求皆得                                               

                                                           

                    

 

         1                                          

    : 

1.                    

2.              

3. Cho                                      

4.                         

5.                         

6.                                  

7.                 
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8.           sang nam 

9.                         

10.                                    

11.                                                
12.                                 

 

          

 

Nguyện thứ nhất: Ta nguyện  ời sau, khi  ắc v  thượng 

chánh  ẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, 

r c rỡ, v  lượng vô số vô biên thế giới, có  ủ ba mươi 

hai tướng  ại trượng phu, c ng tám mươi t y h nh 

trang nghiêm.  Tất cả hữu t nh có thân như ta kh ng 

khác v y. 

 

           

 

Nguyện thứ nhất: Ta nguyện  ời sau, khi  ắc v  thượng 

chánh  ẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, 

r c rỡ, v  lượng vô số vô biên thế giới, có  ủ ba mươi 

hai tướng  ại trượng phu, c ng tám mươi t y h nh 

trang nghiêm.  Tất cả hữu t nh có thân như ta kh ng 

khác v y. 

Khi qu                                                      

                                                       

                                                        

                                   ly .   

 

 V                 ng chánh giác  阿耨多羅三藐三

菩提:  
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             A                                  

     

                                         

                                     :          

                           

 

               身: 

1. Pháp thân 法身:                                

chung 

2. Báo thân 報身:                                 

       

3. Hóa thân 化身:                                   

                                            

 

                            : 

1.                             足下安平立相 

2.                                                    

             足下二輪相 

3.                  長指相 

4.                     手足柔軟相 

5.                                                手

足指縵網相 

6.                  足跟廣平相 

7. Mu                          足趺高滿相 
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8.                              伊泥延[足*專]

相 

9.                     正立手摩膝相 

10.                陰藏相 

11. Thâ                          身廣長等相 

12.                                     毛上向相 

13.                                          一一孔

一毛生相 

14.                                  金色相 

15.                                             

      大光相 

16.               細薄皮相 

17.                                                      

                  七處隆滿相 

18.                 兩腋下隆滿相 

19.                上身如獅子相 

20.                               大直身相 

21.                           肩圓好相 

22.                  四十齒相 

23.                                    齒齊相 

24.                                         牙白相 

25.                                  獅子頰相 

26.                         味中得上味相 

javascript:newWindow('c://users//syh//documents//yonghua//fgsdictv3//images//dictp507-1.htm')
javascript:newWindow('c://users//syh//documents//yonghua//fgsdictv3//images//dictp507-1.htm')
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27.                 大舌相 

28.                       梵聲相 

29.              真青眼相 

30.                       牛眼睫相 

31.                                                 

        白毛相 

32.                                                   

頂髻相 

 

                                

      ỳ                                      

 

80          隨好、小相、小好、好: 

            B                         :                     

                                                          

                                                          

                                                      

             

 

                                                        

sau: 

 

(一)指爪狹長，薄潤光潔。(二)手足之指圓而

纖長、柔軟。(三)手足各等無差，諸指間皆

充密。(四)手足光澤紅潤。(五)筋骨隱而不

現。(六)兩踝俱隱。(七)行步直進，威儀和穆
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如龍象王。(八)行步威容齊肅如獅子王。(九)

行步安平猶如牛王。 (十 )進止儀雅宛如鵝

王。(十一)迴顧必皆右旋如龍象王之舉身隨

轉。(十二)肢節均勻圓妙。(十三)骨節交結猶

若龍盤。(十四)膝輪圓滿。(十五)隱處之紋妙

好清淨。(十六)身肢潤滑潔淨。(十七)身容敦

肅無畏。(十八)身肢健壯。(十九)身體安康圓

滿。(廿)身相猶如仙王，周匝端嚴光淨。(廿

一)身之周匝圓光，恒自照耀。(廿二)腹形方

正、莊嚴。(廿三)臍深右旋。(廿四)臍厚不凹

不凸。(廿五)皮膚無疥癬。(廿六)手掌柔軟，

足下安平。(廿七)手紋深長明直。(廿八)唇色

光潤丹暉，(廿九)面門不長不短，不大不小

如量端嚴。(卅)舌相軟薄廣長。(卅一)聲音威

遠清澈。(卅二)音韻美妙如深谷響。(卅三)鼻

高且直，其孔不現。(卅四)齒方整鮮白。(卅

五)牙圓白光潔鋒利。(卅六)眼淨青白分明。

(卅七)眼相脩廣。(卅八)眼睫齊整稠密。(卅

九)雙眉長而細軟。(四十)雙眉呈紺琉璃色。

(四一)眉高顯形如初月。(四二)耳厚廣大脩長

輪埵成就。(四三)兩耳齊平，離眾過失。(四

四)容儀令見者皆生愛敬。(四五)額廣平正。
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(四六)身威嚴具足。(四七)髮脩長紺青，密而

不白。(四八)髮香潔細潤。(四九)髮齊不交

雜。(五十)髮不斷落。(五一)髮光滑殊妙，塵

垢不著。(五二)身體堅固充實。(五三)身體長

大端直。(五四)諸竅清淨圓好。(五五)身力殊

勝無與等者。(五六)身相眾所樂觀。(五七)面

如秋滿月。(五八)顏貌舒泰。(五九)面貌光澤

無有顰蹙。 (六十 )身皮清淨無垢，常無臭

穢。(六一)諸毛孔常出妙香。(六二)面門常出

最上殊勝香。(六三)相周圓妙好。(六四)身毛

紺青光淨。(六五)法音隨眾，應理無差。(六

六)頂相無能見者。(六七)手足指網分明。(六

八)行時其足離地。(六九)自持不待他衛。(七

十)威德攝一切。(七一)音聲不卑不亢，隨眾

生意。(七二)隨諸有情，樂為說法。(七三)一

音演說正法，隨有情類各令得解。(七四)說

法依次第，循因緣。(七五)觀有情，讚善毀

惡而無愛憎。(七六)所為先觀後作，具足軌

範。(七七)相好，有情無能觀盡。(七八)頂骨

堅實圓滿。(七九)顏容常少不老。(八十)手足

及胸臆前，俱有吉祥喜旋德相（即卍字）。 
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Nguyện thứ hai: ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề, thân 

ta như lưu ly, trong ngo i sáng suốt , tịnh vô h  uế, 

quang minh quảng  ại, c ng  ức cao lớn, thân thiện an 

trú diệm lưới trang nghiêm, sáng hơn nh t nguyệt, u 

minh chúng sanh  ều gặp khai hiểu, t y tâm sở thú, l m 

mọi s  nghiệp. 

 

           

 

Nguyện thứ hai: ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề, thân 

ta như lưu ly, trong ngo i sáng suốt , tịnh vô h  uế,  

                                     a Ph t không khác.  

Nguy n th  nh t là chánh báo gi                 Ph t 

không khác.  Nguy n th  hai di n t                       a 

        Ph t. 

 

                                                      ỳ 

                                                           

         

 

Trong ngo i sáng suốt      : 

1.                                                    
         

2.                                                  
                 

 

Tịnh vô h  uế, n                      không b           .  

                : 
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1. Kiên lao 堅牢.                 i Th a là tu 

                            o r i thì thân kim 

          t ho i, không ai h      c.   

2. Vô     無垢                   nh ng c      

                                     

3.        與樂: cho l c,                   c. 

4.         難遇: là khó mà g p            

5.          能破: có th  phá nghèo    kh  

6. O     c 威德: có th  hàng ph      c tà ma và 

ngo     o, tu là t p gi i quy             ng 

ng i c a ngo     o, ma qu . 

7.            滿願 :               , t c là 

chúng        n tu là chúng sanh mu n tìm c u, 

nên Ph t giúp chúng             c m i s       

ý.  

8. Trang nghiêm 莊嚴 , trang nghiêm là do có 

    c nên      c chùa l n hay nhà cao và sang 

tr ng.            nhà t       ng        là do 

     ti t ki       c.  Tu là           tích t  

    c.  P   c vô hình không th      c.  P   c 

                                 i ki p ki p, 

  n lúc quy                                    

sinh ý mu                                t  t  

hi n ra.  C         nh l c quan tr ng.  Khi tâm 

mu                                thành t u 
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V                           c có h t không?  

            h                               

ti              c xe thì ti         h t.  Nh ng 

                c và     song song thì tu d  

     

9. T   di u 最妙,                không th  nào so 

sánh. 

10.          不變:   a không th  phá ho      c.  

 

quang minh quảng  ại,                                  

                   c ng  ức cao lớn,                    

nên thân thiện an trú diệm lưới trang nghiêm,          

                                                        

               

 

sáng hơn nh t nguyệt:  

1.             t nguy t, sáng liên t                

                                           

2.            t tr i và m              ,  

3. các v                                          t 

tr i m        .  Thân Ph t                     

               p nhi u l n c a          .  

 

u minh chúng sanh              sin                   

                      minh  ều gặp khai hiểu,         

                                              t y tâm sở 

thú,                              công khi l m mọi s  

nghiệp. 
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k                                                          

                                                     

                                   . G                 

không vui                                                   

    ; gia             l                                    

tôn        

 

                                                            

                                                           

                                                           

                 duyên                         

 

                               kh ng ho ng kinh t      

                                                      ỳ 

                                           :            ta 

kh                                                       

                                                            

                                                   ng   ng 

                                                          

                                          nhiên          

         li                                              

                                                        

                       kia                                 
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            (2008), cô                                    

                                                        

                                                        

   c công                                      

 

                                                           

                                      duyên            

     

 

          

 

Nguyện thứ ba, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề, dùng 

v  lượng vô biên trí huệ phương tiện, khiến chư hữu 

t nh  ều  ược vô t n sở thọ dụng v t, không ai bị thiếu 

thốn.  

 

           

 

Nguyện thứ ba, 

                                                         

        : trong                               

 

Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề,                        

                     

 

      d ng v  lượng vô biên trí huệ phương tiện, 

                                                  u, 

chi u ngang, chi u d c và chi u sâu.  Cho nên ph     m 

theo chi u c a không gian và th i gian. 
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         :                                              

                                                         

 

              pháp là th      ng.  Th      ng không phân 

bi t nên m i g i là th      ng, tùy duyên th  hi n ra 

          n,  ng d ng cho chúng sanh. 

 

           n      quan tr ng                       sinh.  

P      ti n sinh    trí tu                             .  

              t thì               i, mà    l i tha, và     ch 

       Pháp.  P      ti n         ng      là l i bào ch   

             ,                                        Pháp. 

 

               ti n là trí hu .  P      ti n là      d ng 

c a trí hu .  

 

khiến chư hữu t nh  ều  ược vô t n sở thọ dụng v t, 

không ai bị thiếu thốn.  

      ng vô biên sinh ra                             

             

 

        d         nh       c n thi t                     

                                                       

                      

 

                 u th   :    c là               . 

 

Ph t r t r       ng, càng tu càng th y    r       ng c a 

Ph t.  R       ng                                     

không giành gi t nhau n a, m t khi không giành gi t nhau 

thì th  gi i s  hoà bình, c                          .   
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                             nguyên.  N                   

                    tranh                                

                                            v.v...          

                   

 

                                                           

                         nhân                          

              ;                         t               

                                  

 

          

 

Nguyện thứ tư, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề, nếu 

có chúng hữu t nh h nh t   ạo thì khiến họ an trụ trong 

 ạo Bồ Đề, hoặc có kẻ hành Thanh Văn Độc Giác Thừa, 

 ều d a Đại Thừa mà an l p. 

 

           

 

Nguyện thứ tư, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ Đề 

                                                          

                                                         

          

 

nếu có chúng hữu t nh h nh t   ạo thì khiến họ an trụ 

trong  ạo Bồ Đề 
      o ,            ngo     o.              có th  g i 

nh        i ngo     o không ph i là Ph t t .              

         ki n         là s  th t      không hi u       nh t 
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thi t duy tâm t o : t t c    u do tâm t o ra c , b i vì không 

hi         y cho nên m i g i là ngo     o, h               

ngoài cái tâm.   

 

Tâm             t tâm.  Th t tâm t c là Ph t Tánh, ch  

không ph                   o     .                      

                                          .  T t c    u có 

Ph t Tánh, ngay    tà ác, ngo              u thành Ph t 

                    t tí, b        c Ph         : “Ta là 

Ph                   sanh là Ph t s  thành”.        u Ph t 

     mình     sáng,        h t, m t khi có v       ng nh y 

lên      c ng thêm ánh sáng, Ph t      tr  nên           

             . 

 

   :     sao qui y?   

 

   : H   T      Tuyên Hóa nói: Khi quí v  qui y r i 

không     c n qui y v i tôi.  Qui y là h  tôn Ph t         , 

   T        làm       minh cho h .                         

                     qui y m t l         r i không c n qui y 

      l n. 

 

      khi làm l  qui y      i      ban cho          m t 

món quà:            C            i con gái lên xe hoa v  

nhà ch ng: cha m  c a cô dâu cho c a h i môn.  C a h i 

                 i ch  l               i ch  l  r t quan 

tr ng.   

 

                                                          

                                                           

              .                                        
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                                     : quy y xong,      y 

ông                                        :          

                                                          

        

 

Cho nên H   T      Tuyên Hóa không nh n nh        i 

           i, b i vì Ngài không mu n l      t  c       i 

khác.  N       u ai qui y      v i              c      l n!  

Khi qui y là mình mu n         a:         a Chùa,       

t a Th y.             th      c, còn cái không th      c 

           vô hình.  Cái vô hình không th      c         

th .       th                              i th  gi i       

     

 

H i:                       i ghi tên qui y          không 

tham d        nh               ng ra          quy y giùm 

v y thì h         c không?   

 

   :                                                 

                 i mu n quy y nên có m t.  Quy          

             tr                                           

công                

  

Nh t khi     i xu t gia th  c  túc gi        i truy n gi i 

     quan tr ng. Pháp U Minh Gi                     n 

             i quá    qui y th                   h      

                              .  

 

L     u tiên         khoá tu ni m Ph t   California.  Bên 

Thi n tông có thi n th t, còn bên  T nh            Ph t th t.  
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Ni m Ph t                  nh.  Quí v                    

không        m t.  N u quí v                   m t    , 

khan   , b              th  phi n não h            n ti p 

t c ni m Ph           ng.      ch  khác tu m t chút lo 

ngh     s  quí v  m t, khan c , r i càu nhàu b       Còn   

   ,       tôi c  ý làm cho quí v  m t, khan c , chính vì 

cái tâm không s  m t, không s  khan c , thì m i không      

m t.   

 

Các T       nh    tông ch  nh                tu này có 

         d ng ý.                                          

              .  Ni m Ph t m c d u c         ng khan, 

    g v n ti p t c ni                          ng, m i 

g i là tu:                                 .  N u tu m t 

mình thì chuy n gì x y ra      không bi      c.  P      i 

Th a           tu chung là            nhau.        n quí 

v  tham gia      t    i chúng    có           x y ra        

             hay gi i quy t ngay.          tu       i chúng 

           .            Ni m ph t                         

                              

          

Khi tu               c Ph      c              i nguy n, 

n u nh ng l i nguy                    u thì Ngài s  

không thành Ph t.  Nguy n th              nh             

l      ng, ho                   ng        .   

 

                o B     : 

  c Ph                n s  giúp nh              n     

l                i Th a 

 

 ẵ                                                   :  
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 Tri                             (n        ) 知止而

後能定         u     tu, chúng ta s  không ng ng 

l      c.  V y mu n ng ng       àm        ?  

Ng ng có ng                y theo nh          ng 

          u mình.  Lúc ni m Ph t hay ni m chú 

b ng nhiên v       ng        nh y lên.  Ban      

          quen              ng ng ni m Ph t r i ch y 

theo v       ng.  Tu                               

          ;                                        

  ;                                 .              

                                                   

                                    

 

      nhi              定而後能靜.            

v                                               

t nh.  T                  T nh t              ng.  

Ch ng h                         nh r t quan tr ng    

                  có th             c.  Th  gi i 

xung quanh v n quay cu                  n yên 

                  nh.   

 

                 靜而後能安.  T nh lâu, tâm s  

   c an       . 

 

               安而後能慮.  S                 c 

quán.  
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  nh t c là bên ngoài b                    n gi     c cái 

yên không b        ng.  An v i t nh khác nhau.    nh là khi 

  ng ch m v i ngo i c nh mà không b  ngo i c nh chi 

ph i.  An            ;      v  ngo i c nh không còn xung 

  t v i nhau n a.    

 

   o B              giác ng                               

Giác ng  có ba lo i: 

1) B n Giác:     t             ng b  t i t m, m c d u 

mình có Ph                      t i t m.  

2) Th  giác: M c dù t i t                 n thoát 

vòng t i t m này nên b     u tu h c và nghiên c u, 

t             m  ra, khi trí hu  m          i là th  

giác,  

3) C u cánh:    s  giác ng  c a Ph t.  

 

hoặc có kẻ hành Thanh Văn Độc  iác Thừa,  ều d a 

Đại Thừa m  an l p. 

  c Ph                n, n u nh        i tu theo Thinh 

                     c Giác thì Ph t s  giúp cho h  an 

tr                 i Th a 

 

Pháp Duyên Giác là gì?       Duyên Giác tu      m  i hai 

Nhân Duyên nên        : 

1) V      :                

2) Hành:          

3) Th c:                               

4) Danh s c:     thai                    

5) L c nh p:                    

6) Xúc:                         

7) Th :                             
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8)  i:          

9) Th : s  ch       c r t là n ng, 

10) H u:               

11) Sinh 

12) Lão t .  

 

  u tiên là 1.Vô minh, là          d c.  Tình d c       

lên,                          y theo nó,        :     

                         :         i m  có thai là lúc A     

        nó t      u tiên cu c s ng m                   u 

ch             i b              i th          i th  ba này 

có là khi th c này nó t i, khi th c t i thì cu c s ng c a 

    i th  ba b     u hi n h u, khi mà có s  s ng c       i 

th  ba trong b        i ph  n  r i, thì s  s ng b     u n y 

n  và t           u có 4. Danh s c,                     

          n 5.     nh p, t  khi có l                i ti p 

6. Xúc; th  gi i bên ngoài, ti p theo là 7. Th , t c là có c m 

giác thíc                    i m  u       c Coca l nh thì 

  a tr  trong b ng có c m giác l nh.  T  ch  c m th  thích 

v                                        : yêu, m t khi yêu 

thích r i thì n m               b     c t             9. 

Th , t c là n m gi , t  ch  th  sanh ra 10. H u là th  gi i 

sinh vào, ch ng h           gi i súc sanh, ng  qu , th  gi i 

    i hay th  gi i c a tr      …  M t khi có h u,        

         i là 11. Sanh, khi có sanh r i ch c ch n là có 12. 

Lão và t                          c. 

 

      luân h i xoay chuy n mãi.  C                     t  

s  m     n s  m  i hai không bao gi  ng ng.  M  i hai 

nhân duyên gi                             luân h i.  
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H i:       sinh ra mình, h      ô minh? 

 

   :     !  N             ng r ng mình không vô minh.  

                       ha m .    ng trách cha m , b i vì 

b n tính vô minh c               ẵn r i.  Cha m  ch  là 

                               ch  không ph i h  t o vô 

minh c   mình. 

  

H i:                                           n cái hành 

c a v  Duyên Giác không?   

 

   :    d                     12 nhân duyên này,  th y 

   c cái 6. xúc, sau cái xúc h  th      c cái 7. th , h  hi u 

s  liên quan gi a s  s u và s    y           s    u sanh ra 

s    y.      i tu khi quán và th y bi t    c s  liên quan 

m t thi t gi a xúc và th .  V                         ng vào 

là có c m giác, ph i th y và hi                            

tu,                 th      c s  liên h  gi a m i c p c a 

m  i hai nhân duyên này v i nhau,   t t i hai, ba t i b n 

,n m t          y t     m, chín t i m       …    th      c 

m i c p c                   t cách rõ ràng.   

 

     này r t khó, b                                 i ki p 

ki p r i.  N         m t ki p có th  cho h  hi      c cái vô 

minh và hành.  S      h  ch                      p, h  ti p 

t c bi      c th c và danh s c.  C        y trãi qua nhi u 

ki p tu.  Khi h  có hu  r i thì m t ki             tu m t cái 

h           i ng  th y su t t        n m  i hai nhân 

duyên m                   ng t n.  Các Ngài th y su t t  

          n lão t , khi th              y Quý Ngài m i 

nói  !  V y mu n thoát sanh t  ph i làm gì bây gi ?  Các v  
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Duyên Giác tu quán sát cu c s ng,    hi      c m  i hai  

nhân duyên này.                :   c tiêu c u cánh là     

c t    c tình d c                                    

 

N   c l i các v  A La Hán (           )        t ái 

                                n vô minh l i khác.  

                                       h          n 

   c tình d c.  N             c a v                 n 

                     i các v  Duyên Giác còn th      .  

N u mu      n m  i hai nhân duyên, ph      n t  vô 

       n lão t , còn n      n ngang cái ái, nh ng cái còn 

l i nó v n sanh.  N                      t c , c t trên 

ng n, thì m t tu n l  sau c  s  m c l i.   Mu           c 

          n lão t      ph      n t ng cái m     n cu i 

cùng: nh  c  ph i nh  t n g c;                            

t      i r  r i kéo lên thì cây m i ch      c, còn n u ch t 

  trên nó s  m c l i         g c c a        là vô minh.                

 

                                                

 

           i Th             :                          

                                                          

                                                        

                                

 

                                                       

                                           h               

               :                               p       
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                 h                                     

                                  

 

          

 

Nguyện thứ năm, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

nếu có v  lượng vô biên hữu tình ở trong giáo pháp của 

Ta, mà tu hành tịnh hạnh, thì Ta khiến cho tất cả  ều 

không khuyết giới,  ầy  ủ tam tụ giới.  Giả sử có người 

hủy phạm, nghe  ược danh hiệu Ta, ho n  ắc thanh 

tịnh, khỏi  ọa ác thú.  

 

           

 

Nguyện thứ năm, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

nếu có v  lượng vô biên hữu tình ở trong giáo pháp của 

Ta, mà tu hành tịnh hạnh, 

                                                    

       :                                       

 

Ph t T  sau khi th  gi i         phá gi           .  Ng  

            i, lúc th               i.  Ph m gi i   i là d u 

không cho ai bi t h t                                        

               Ph              t                          

nguy n giúp          l y l i thanh t nh c a gi i th . 

 

      Ph t t  ph m gi i r t            h m l i th y thích 

thú.                 i          ng bùn:    c             

cho hu     t                 vô minh.  N  c bùn là tình 

tr ng phá gi i:                             
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Gi                            qua bi n kh .  T        d t 

cái kh , hay còn g i là li u kh :       b            bên này 

qua b  Ni t Bàn bên kia.   i trên bi n c  mà thuy n có 

nhi u l  th           c nó ch y vào thành ra không th     

         c, v  s         .  

 

H i:       th  gi i là t  nguy      c Ph t r t t  bi không 

ép bu c ai, t i sao            th  gi i              phá gi i 

      ?   

 

   :       sanh còn vô minh nên thích làm b y,     

                            ph m gi i. Thô       ng 

ph m gi i là do vì c n th a mãn d c tính.  Có m t lý do 

khác n a là       t  ch .   

 

Ph t không      ch  gi           cho       sinh ph m 

gi i.  Tu                                            làm 

kh           thêm v y?  Quí v  hi u l m r i!  Gi i không 

ph i làm cho quí v  t n th t hay b  ràng bu c.  Quan tr ng 

c a gi         mô t  cho  bi t ch  nào nguy hi m.  N u còn 

trong ph                                                n 

mé c a v c th m thì chúng ta ph i c n th n.               

lái xe n u lái   freeway thì không sao n                ng 

núi là ch  nguy hi m ph i lái c n th                  ng 

núi r t            .  Cho nên gi         cho          bi t 

ch  nào an toàn và ch  nào không an toàn.   

 

                                                    ẵ  

                                            sinh         
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        ?   

 

                                                            

                                                   .  T   

                                                            

                                           :                

                    .                                       

                                                       

 

Tu hành không ph                 p hay cao t   ng l m 

   !  Tu hành r t c c và kh  s :     nh ng chuy n không 

v a ý.  Chính trong cái không v a ý và cái kh  s        i 

th      c cái     th t s           p th t s          p bên 

ngoài     th  gian pháp mà các v  th                    p 

gi , khi tu m i th              p c a s  th t.   

 

 T nh h nh  t c là h nh thanh t nh.  T nh h nh              

nh ng chuy n dâm d c.   

 

                                        thì Ta khiến 

cho tất cả  ều không khuyết giới,                      

                           .  Ph m gi i hay phá gi i là    

                         tam ác thú                    

                          khó thoát     .               

                                 mà   trên thi     o, n u 

không khuy t gi i.  Nh ng n   i gi  gi i, không ph m 

gi i, h           p            N   i gi  gi i không ph     p 

                   i v  m t k  môi hay bôi ph      …   

      p t  trong phát ra.  

 



KINH  D  C  S  

 

96 

 

 ầy  ủ tam tụ giới. 
 Tam t  gi i :              T               u. 

1)                            Nhi u lo i gi i khác 

nhau, có lo i gi      nhi p nhi u lo i chúng sanh.  

                  giúp    và nhi p th  t t c  chúng 

sanh, không ph i ch  ch       i t      giúp mà giúp 

h t t t c  m       i.  T  pháp này hoàn t      c 

Hóa Thân.  

2)          nh ng thi n pháp.  T              hi n 

pháp,                 tám v n b n ngàn pháp tr  

  o.  Là không làm nh ng chuy n ác mà làm t t c  

nh ng chuy n t t.  L         y t      c Báo Thân.  

Báo Thân này t c là thân c a Ph t r              p 

c a Báo Thân là t  ch  hành chuy n t t không làm 

nh ng chuy n ác. M t       khi    làm chuy n ác, 

d u    m c áo qu n sang   p,    nói ng t ngào, giàu 

có, n i ti          khi                            

                                                   

                                      .  

3)          gi i    lu t:                            

            Khi tu nh ng gi i lu t này thì s  hoàn t t 

   c Pháp thân.   

 

T         u tiên là nhi p t t c  chúng sanh         

       :        tát gi         l i ích cho nhi       i 

khác.  T  gi i th  nhì và th           cho t  l i.  

 

Giả sử có người hủy phạm, nghe  ược danh hiệu Ta, 
ho n  ắc thanh tịnh, khỏi  ọa ác thú. 

Nguy n th                                           ý 

ph m gi i r                                    không giúp 
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   c, b i vì c  ý phá gi i nên không th                    

không có l i ích gì h t. 

 

L  nh          i tu bi t ph m gi i, bi t phá gi            

                                                  

 

    Kinh: 

 

Nguyện thứ sáu, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, nếu 

chư hữu tình nào, thân thể hạ liệt, các căn kh ng  ủ, 

xấu xa ngoan ngu, m   iếc câm ngọng, luyến què lưng 

còng, lác hủi  iên cuồng, chủng chủng bịnh khổ, nghe 

 ến danh hiệu Ta th   ược  oan chánh hiệt huệ, các căn 

 ầy  ủ, không còn bịnh khổ.      
 

           

 

Nguyện thứ sáu, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, nếu 

chư hữu tình nào, 

                                                         

                     :                                         

                                                          

                                                 

 

thân thể hạ liệt: thân                       

 

                                                         

                                                     

                                                               

sinh.                                                   
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                  :             ỳ                           

    tâm.   

 

các căn kh ng  ủ 

                :                                         

                                

 

xấu xa ngoan ngu 
                                                         

                   :                                  i    

                        :                             

 

m   iếc câm ngọng 
                                                     

                      

 

luyến què lưng còng 
       : co              

     :                            

       òng                    

 

lác hủi  iên cuồng 
  ác h i :                        

   iên cu ng :               

 

chủng chủng bịnh khổ 
                                      . 

 

nghe  ến danh hiệu Ta th   ược  oan chánh, thân tâm 

ngay                   hiệt huệ,                             

các căn  ầy  ủ, không còn bịnh khổ.      
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M t khi nghe h ng danh c a Ph t thì nh ng            tiêu 

tan h t.  

 

                                          n tranh ch m 

d t,   các vùng xa xôi r ng núi có r t nhi u tr  em sanh ra 

b  t t nguy                                      :        

       a con ra b  t t, k                           a cháu 

        t t nguy                                       t 

  c màu da cam (agent orange) th  xu ng r       r ng 

không còn m c lá, nên ch                         n 

nh      a tr     a thi u m      a thi          a thi u tay 

chân, hay c             u cong v      …                  

                                        m y t m hình nh ng 

  a tr  b  t t nguy n.  

 

  i T ng                       i                        

                              

         t hôm b  b nh, g p v  Th y tu                    

        gi ng cho ng                                    

             ta nghe                                   

n                      t t i c m      thu c.        u ng 

          toát m  hôi                                 Khi 

t nh d y          b nh. 

 

                       ghi                               

                      .  

 

               i        b                     d y trì danh 

hi              t             trong              t sáng tr  

l i.  T              i nghe m t                         i 

                       c?  B i vì m                c 
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                       ng ng i khác nhau không th  nói 

   c, nh        i có k t qu  nhanh là do h         c 

nhi                      ỳ          .  

 

Vào th i nhà Thanh có Qu         c Lâm 玉琳 ki p 

    c là Th                              x                  

      n.                                                  

                                        Ki p     thành 

Ng c Lâm Qu            p trai l        i trí hu , r t n i 

ti ng    làm Th y c a Vua.  

 

          

 

Nguyện thứ bảy, Ta nguyện  ời sau khi  ắc Bồ Đề, nếu 

chư hữu tình nào bị chứng bịnh bức thiết, vô cứu vô qui, 

vô y vô dược, vô thân vô gia, bần c ng  a khổ, hể danh 

hiệu Ta lọt vào tai một lần, thì chúng bịnh  ều tiêu trừ, 

thân tâm an lạc, gia quyến tư cụ, tất cả phong túc, cho 

 ến chứng  ắc v  thượng Bồ Đề.  
 

           

 

Nguyện thứ bảy, Ta nguyện  ời sau khi  ắc Bồ Đề, nếu 

chư hữu tình nào bị chứng bịnh bức      thiết        : 

                                 

 

                                                         

                                                      

men. 

 

vô cứu vô qui 
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Không ai ch                                              

              . 

 

v  y v  dược 
                                                      

                

 

                            khác nhau là: Công, X o, 

Thánh, Th n.  Công 功 là ph i b t m ch                

X o 巧 là h         t b nh là gì, không c n b t m ch.  

Thánh 聖 t c là ch  nghe âm thanh thôi là bi t             

b                        n 神           là th c: khi nhìn là 

bi           b nh gì. 

 

vô thân vô gia 
                                                       

 

bần c ng  a khổ 
     ỳ                                  

 

hể danh hiệu Ta lọt vào tai một lần, th  chúng bịnh  ều 

tiêu trừ, 
                                                          

                                               

 

thân tâm an lạc 

                                                       

                                          

 

gia quyến tư cụ, tất cả phong túc 
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phong    :                 :                             

                                                          

vui. 

 

cho  ến chứng  ắc v  thượng Bồ Đề. 
Cu                                    :             

 

Bịnh có ba lo i:  

1) Do t                    ng, n u t              ng 

thì không b  b nh.  Th  gian pháp có th          c 

b nh c a t    i,                                

2) Do ma        , n               

3) Do nghi p        ph i tr                        

                                  

 

                                                  N u can 

thi p b y b  là nó s                         c ti           

c           n a.  Y khoa th  gian                            

Ngo     o có cao minh          ch                         

   :                      th  ba:                        

       i Th a                                    c. 

 

          

 

Nguyện thứ tám, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, nếu 

có nữ nhân bị trăm ác của thân nữ bức não, c c sinh 

chán ghét, muốn bỏ nữ thân, h  nghe danh hiệu Ta, thì 

tất cả  ều  ược chuyển nữ thành nam, có  ủ tướng 

trượng phu, cho  ến chứng  ắc V  Thượng Bồ Đề.  
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Nguyện thứ tám, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề 
Nguy n này là nói v  Nam và N , th  gi i mình có Nam có 

N              n này         không phân bi t Nam N  

n a.  Trong Qu c    c a Ph                           

n .  Thông     ng trong         c          t dùng t  

nam là th  hi                 ng phu, ch  th t ra không có 

nam có n .   N             này, hai gi i trên là cõi S c      

và Vô          không còn                am    n .   Còn 

cõi D c      thì chúng ta còn ch p     c          nên có 

nam có n .  

 

nếu có nữ nhân bị trăm ác của thân nữ bức não 

                                                          

                                                         

                                                     

                                                            

                   v.v... 

 

                         : 

1.                                 

2.                                    
3.                         
4.                                                

5.                                    

6.                                
7.                               
8.                                                  
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9.                                                     

    

10.                                                 
      

 

c c sinh chán ghét, muốn bỏ nữ thân, 

         ỳ                                              

             

 

h  nghe danh hiệu Ta, thì tất cả  ều  ược chuyển nữ 

th nh nam, có  ủ tướng trượng phu, cho  ến chứng  ắc 

V  Thượng Bồ Đề.  

                                               

 

          

 

Nguyện thứ chín, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

khiến chư hữu tình, thoát vòng ma lưới, giải thoát nhất 

thiết ràng buộc của ngoại  ạo, nếu bị  ọa chủng chủng 

rừng r m ác kiến,  ều  ược d n nhiếp, trí trên chánh 

kiến, dần khiến tu t p chư hạnh Bồ Tát và tốc chứng vô 

thượng chánh  ẳng Bồ Đề.  

 

           

  

Nguyện thứ chín, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

khiến chư hữu t nh, thoát vòng ma lưới, giải thoát nhất 

thiết ràng buộc của ngoại  ạo 
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Ma v i Ngo     o r t nguy hi m:                          

          

 

Ma có b n lo i: 

1. Phi         :                               

ta                    

2. Ấm Ma: c         :   c, th      ng, hành và 

th c.  Tu cao lên s  g p nh ng    i ma này.  Vô 

    ng                    i nó r t d  vì m c 

tiêu c a  m ma là phá ho i công phu tu hành c a 

mình.  Ấm ma r t nguy hi m, t i sao v y?  T i vì 

n u tu không c n th n nó s  làm mình b  l c 

   ng.  B i v y t i  m ma này r t        . 

3. T  Ma:                                       

4. Thiên Ma:                                        

                                    thô          

     H                                         

        d  d        sinh vào l  thu c nó.  Ví d  

                              l  thu c vào nó, 

máy này là do t i thiên ma sáng t o.  B i vì t i 

thiên ma luôn luôn kích thích                    

th a mãn d c tính.                     i 

                                               

s  b  l ch.  N u b  l          y khí b  t n, th n 

trí thì b  tán lo n.  K    n là tay chân l nh.  K  

ti p là d                       

 

         :                                          
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H i:                         thoát kh i b n lo i ma này?  

 

   :      ra có t            có x                          

v i nhau.  Cái t t cái x u nó cùng có m                     

                                                            

                                                             

 

Còn sách ngh  thu t thì sao?  N u sách ngh  thu t mà kích 

thích                       t.  N                      

                  m huy t.  B m  huy                       

                                                     

                                            sinh     

ph          kích thích d c tính!  

 

                                       .              

                                                         

                                                       

         tà ki n    không tin lu t nhân qu .  Nh ng gì mà 

chúng ta th          u tuân theo lu t nhân qu . 

 

        ng Tuyên Hóa nói m                       tu 

hành.  T i sao v y?  Nó giúp th      c cái l u c a       

ta.  N u không bi t b  l u ch  nào thì làm sao s a?  V y lúc 

nh     nh có b         ng gì không?  Không, lúc nh     nh 

không b         ng.   

 

 i u quan tr ng là      bi                                  

      ng làm, n         t sai mà c  c               ma 
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                   c v  cho chúng       

 

A                  , vì v                  xâm ph m lãnh 

th  c       i ta.  T                   ng ch m            

                                    i, tà ma ác ki n nó 

trùng trùng.   K                i ma là d  cho pháp c a t i 

ma, làm sao nh         c?  Vì m t khi tu theo pháp ma là 

càng ngày càng nóng thêm và càng ngày càng ng        

càng ngày càng t  cao t         .  N     y    xa      v i 

quy n thu c c a Ph t.  V                 c an toàn?  

M    an toàn     ph i có chánh ki n, không ph m gi i.   

N u ph m gi i mà th                        ma gi t dây.  

T i ma     và ngo     o d  ch             i ki p ki p, ch  

không ph i m                          t                  i, 

m t khi b  nó b t và l      i nó r i             thoát.  

 

Còn ngo     o thì sao?  Ngo     o tìm cách tu ngoài cái 

tâm.  N                         ch  ph c quy n thu c 

c a nó.  Nó        d  lòng tham:    c     mà không t n 

kém gì h t.  C               i này nó truy n pháp ch a 

b nh cho hay truy n pháp có kh         c bi t.  T i n y mà 

l  theo nó r i, m t khi mu n thoát nó không ph i d .       

            nó    c t c , t                   .  Có m t s  

                                                        

t i Ngo     o, t  ngo     o mà        H   T      Tuyên 

Hoá                                                     

                  

  

             c kia tôi có nh n m            t .       

t   c, bà tu theo ngo     o.  T i ngo     o r t quí bà, b i vì 

b         i da tr ng, bà r t khéo léo nó mu n dùng b     
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truy n bá pháp c a chúng                        Sau     

               ôi          , bà li     i ý.  Bà                

pháp c a ngo     o thua xa        i Th a.  Bà            

                          Khi                           

        ngo     o r t gi n d          tr ng ph t Bà.  

      tr ng ph               c, b           n quy y v i 

tôi.  T                      u      v i tôi             

                                                       o 

                                           :                  

                                                        

                            

  

            u pháp                      :           u l i 

     v              nhiên m t b a n  nó g i     ong qua 

                        b p nhìn ra ngoài sân có tàng cây 

        có kho                        n xây t .  Tôi   i 

    i em tôi ph            N u trong nhà mà có t  ong to 

      y không ph i là chuy       .  Em tôi nói ngày sau 

m c áo trùm kín t        n chân r i l y        c x      

   i chúng                       :           y nh ng con 

ong nó gi n d  l m và nh      a nh           c nhà hay 

nh        i   láng gi ng s  b  nguy hi m.  Vì v y cu i 

cùng tôi quy                                              

Chi       ôi cho ong n m th           m t chiêu           

c a tôi                                                   

            u không                                       

trong lúc t                    n      nói:  OK! Th y 

th ng r i !                                                

b    :                                                 . 

 

nếu bị  ọa chủng chủng rừng r m ác kiến 
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       go     o                                             

           .  Nên             rõ và            sáng su t.  H  

                                         .  Th t ra h  l m, 

b i vì pháp c a ngo                  ng r m toàn là ki n 

th c sai l m.  Trong cái r ng r m n y        b  m          

   ng.  Khi vào r ng r        i khó mà thoát ra, r ng r m 

                 y. 

 

                       thêm                              

                                                            

   :                                                          

                                 

 

                              Ấ          u m  i hai lo i 

tà ki n: 

 S c th     :                ,  

 Ly s c th  ngã: Tôi ngoài cái thân,  

 S     i ngã ti u, ngã t i s c trung: s c r t l n mà tôi 

r t nh , tôi   trong cái s c,  

       i s c ti u, s c t i ngã trung: tôi r t là l n tôi là 

vô t n, còn s c thì r t là nh , s c   trong  tôi. 

 Trong s c, th      ng, hành và th     u có b n lo i 

ki n này, cho nên b n lo i này nhân v         c  m 

                        n 

 Nhân v i ba th i Quá Kh , Hi n T i và V  Lai thì 

t ng c                      n t t c  

                   ng và cái Di         y có t t c  

                      n,  

 

Chánh ki n có hai lo i: 
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1. Th             c thi n pháp là chánh ki n 世間

道德善法, ch ng h                       y b  

thí làm vi c thi n.  C                  n là th  gian 

      c.   ó là chuy n t               

2. Xu t th  c u cánh Ph t Pháp 出世究竟佛法, 

          hi u bi t sâu r                            

        .  

 

 ều  ược      d n nhiếp                            , trí 

      trên chánh kiến 

 

Chánh ki n r t quan tr ng, cho nên vi c quan tr      u tiên 

quí v  tu trong B        o là ph i có chánh ki n.     v y  

         g ta bu i sáng luy n công, bu i chi u              

H                   tr  b  nh ng tà ki n. 

 

dần                                                 

                                   khiến tu t p chư hạnh 

Bồ Tát và tốc chứng v  thượng chánh  ẳng Bồ Đề. 

 

          

 

Nguyện thứ mười, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

nếu chư hữu tình nào bị, vương pháp  gia tội, trói buộc 

 ánh roi, giam buộc lao tù, hoặc  áng h nh lục và mọi 

v  lượng tai nạn áp nhục, bi sầu bức bách, thân tâm thọ 

khổ, h  nghe  ược danh hiệu Ta, d a phước  ức oai 

thần l c Ta,  ều  ắc giải thoát nhất thiết ưu khổ.  
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Nguyện thứ mười, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc  Bồ Đề, 

nếu chư hữu tình nào bị, 
                                                

 

vương pháp  gia tội 

                                   

 

        háp : lu t c a nhà vua.   

 

trói buộc                                ;     ánh     

     roi, giam buộc lao tù               

 

M                      o ho c là T ng Th           o   

   thành l p nh ng pháp lu      cho có s  công b ng trong 

xã   h                   l i ích cho dân chúng.  N u      

tuân theo lu          c b o v        c an toàn.  Không tuân 

theo lu t thì b  b t nh t và b  tr ng ph t.  Nguy n này      

      ph m lu t.  

 

hoặc  áng h nh lục 

      刑 :           

 

     Tàu               m lu t khi b  b             i 

 hình  lu t: 

1. Si 笞: b         ng roi hay b         ng g y 

2.    徒: b  giam 

3. L   流: b     i ra kh i ranh gi i hay ra kh      c, 

vào ch  khó s ng, ch ng h        ào ch  c n c i 

        hoang vu không tr ng tr      c,  
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4. Gi o 絞: b  treo c ,  

5. Tr m 斬: b  ch     u,  

 

     戮 :           

 

Cho nên s ng trong xã h i có nh ng cái l               ng 

cái h i.  

 

Trang T  莊子, th i Tam Qu c r t n i ti ng, nói:    有人

者累，見有於人者憂 h u nhân gi  l y,      h     

nhân gi     : n                      t a mình là t o cho 

         nh ng cái lo âu.  

 

Cho nên Ph t Pháp có ph n chánh báo, y báo và c ng báo.  

N                 c mà b  chi n            i là c ng báo.  

C               c Vi t Nam luôn b  chi                    

b  c ng báo.  Còn s                 c M  thì không b  

chi n                    i M  không b  c ng báo v  chi n 

tranh.   

 

và mọi v  lượng tai nạn áp nhục, bi sầu bức bách, thân 

tâm thọ khổ, 
    :                                    

      :                   

    :                 

     :         

          :                 

 

  h  : là nh ng c m g   ; th  g m có:  
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1.     樂: nh ng c m giác t t 

2.     苦: nh ng c m giác khó ch u 

3.    捨: lo i trung dung, không t        không x u.  

4. Ư  憂: c m giác th        Ư    c là lo, 

5. H  喜: vui.  

 

Ba lo i c          u thu c v  c m giác thân th          c 

là s c, b i vì nó có c m giác thích thú và không thích thú.  

Khi nói nh ng c m xúc v  thân th  mình, t c là nói c nh 

gi i này, mình luôn có ba c                        u, thích 

thú hay không khó ch u không thích thú.   

 

N   c l i, Ư    i H :          tâm th                    

          ng v  quá kh  ho                           m 

giác thích thú ho c là lo âu.  T i sao không có    trung 

dung c a tâm th ?  Tâm             c trung dung là cái 

tâm còn phàm phu, khi nào có trí tu  r i thì m i th      c 

trung dung c a cái tâm. 

 

     : 

Sau cái kh        ng là có th  luôn gi t giây ch            

                Trong nhân gian,         i kh  nhi       

   ng.  Trong sáu t ng Tr i D c Gi i thì th  l c nhi       

là th  kh , cho nên             thích sanh lên cõi tr i.  

M c d u   cõi tr i d c gi i             ng,       chung 

quy                     c cái kh                       

suy t                

 

N   i     gian     ng kh  nhi u           N        quen 



KINH  D  C  S  

 

114 

 

nên không th y mình c c.  Sanh lên cõi           thì có 

                ng th     .                           tr i 

       suy    ng  hi n ra khi h  s p h       c.  L      h  

kh  không th     ng, b i vì h     ng quá nên kh  m t chút 

h  ch u không n i.   

 

Còn cõi S c      và Vô          h  không còn    lo n a.  

       hi h  xu     nh h  v n b            sanh t       

                 i n d                : t c l        ng ch y 

                   u                 ch     ng l i. 

 

B i v            di t kh  hay thoát kh                 t 

   c Ni t Bàn r i thì ch  toàn là l c thôi ch  không có th  

kh .   

 

Cái          tho i mái d  ch u này th t ra      tr ng cái 

nhân cho cái kh                 .                            

                                                     

                                 .   

 

Cái kh  nó t i r i nó s    .  Có câu:          duy tâm, v n 

pháp duy th c 三界唯心，萬法唯識   th  gi        

s                 o ra, còn v n pháp là b t c  cái gì quí v  

th      c t  cái th c             N u quí v  không ch p 

                                     , lo kh  là gì?  Tâm t o 

ra th  gi i,    th c t o ra v n v t.  Làm sao d      c cái 

kh  bây gi ?  Ni m H ng Danh c              t, khi 

ni m Ph t lâu r i nh  Ph t l c tâm s  an    .  Vì v y trong 

khi b  tai n n      không th y kh                y lo gì 

h t.  
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Nguy n th     i này          có hai lo i gi i thoát mà 

pháp c              t có th                           

     là khi tâm an r i, ho c là nh     nh thì s  gi i thoát 

                    c a cái tâm.  Ph n th  nhì là th  xác, 

t c cái thân.                                            

                                                    

     .   

 

H i:            n Chú có                   nào? Ảnh 

   ng thân hay là tâm,        ng c  hai thân và tâm? 

 

   :      b nh cho c  thân l n tâm.  Pháp          l c 

   a l                   do                    .  

 

H i: Bây gi  ch       c vào cái khó ch u hay vào cái thích 

thú        i cái khó ch                                    

không khó ch u và cái không thích thú                      

không?  

 

   : Tôi b  n a ti      ng h     gi ng cho quí v  nghe v  

th      cho quí v  bi                 ng c              y 

có c  thân l               .  Bi      làm gì?  Th  là c m 

giác,         kh        ng, n u mu n th t s  an l c     ph i 

ch t cái th .  Khi còn cái thích là còn kh .  Cho nên mu n 

ng ng kh  là ph i ch t c m th .   

 

H i:     không ch       c vào cái kh                   

v y                       r i sao?  

 

   :    d  có m                             p     con 

chó.  N   i th  nh t là m       i           nghe ti ng 
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rên c a con chó            kh      .  N            cái 

                và h t. C      i th  nhì, tu thi     nh theo 

Ấ     Giáo.           nh l c cao, ti ng rên c a con chó 

không còn xâm nh p vào tâm c a h .  C       i th  ba là 

tu theo Thi n Môn c     i Th                ng ra sao và 

chuy n gì x y ra?      i có công phu tu thi n này, khi 

nghe ti ng rên c                           có c m giác 

khó ch               a h  không b    ng.        tu v n 

còn có c m giác bi      ng bi t kh                  

  ng.          còn          này,                 v n     

bi      .  Ph         a th  xác là cái qu      ph i tr , còn 

     tâm th n thì chúng ta        tu luy          không 

         ng.  T                   ?   M c d u        giác 

                                           ng ni m.   

 

       d      :        i k  m t câu chuy n khôi hài v y 

               i không?                            ng.  

Khi quí v  m  trí hu             dù có thân   ng     g tâm 

k       ng.  T                          .  

 

                  :     khi quí v     c khen quí v  nên 

thích không?         i nói khi Ph                        

           ng tâm.  N   i      nói nên thích.  C      i 

                            c khen.                    

                                              giúp 

                   ng thì nên nh                      

Khi c n kh              i khác h t kh  thì nên kh !     

m i     là trí hu            nh gi i c a B  Tát.  Khi h  

                               ng và khi ch u kh        

             i khác h t kh .  Không nh                 i 

khen          mà còn ph n  ng giúp cho nh        i 
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xung quanh n a, c nh gi i c a các v  B  Tát chúng ta th y 

    ỳ không? Khi c                ng, khi c n kh  thì kh  

      giúp nh        i xung quanh cùng m t lúc.      

N    bi t làm gì ngay l p t c, ch  không c n suy ngh   

 

   : Khi làm là dùng trí hu                 , v y thì các 

giác quan bi t là t t hay là x u th  nào ra sao, c   bi t 

không?  

 

   :     t t cái x u là cái gì, cái t t và cái x u là do óc 

phân bi t.  Còn óc phân bi t là còn th y x u th y t       

    ng.  B               y không?  Phân bi t x u t t là do 

óc quí v  có phân bi t x u t t ch  B                     t, 

h  ch  ph n  ng v i tâm phân bi t c a quí v  thôi.  Các v  

B  Tát m t khi có trí hu  r i thì h  nhìn th y k  x       i 

t t hay k  c  Ma Qu    u gi ng nhau b i vì h  h t cái tâm 

phân bi t .                          là k  phàm phu nên 

phân bi t           t t và x u, cho là ông B  Tát hi n, ông 

B  Tát d .                               i.  B              

có phân bi t, b i vì khi có hu  là không còn ngã.  

 

Các v  B               n m t trình    cao r i,     t  Th t 

  a tr  lên, h  s  t  t o         cho h .  T o th  gi i c a 

h  b ng cách nào?  B ng cách tu nh ng h nh nguy n c a 

h .  Cho nên h c kinh này khi th y nh ng h nh nguy n c a 

                                      p nguy      trong 

                     c T       riêng,    hoàn thành Ph t 

   c a quí v .  

 

h  nghe  ược danh hiệu Ta, d a phước  ức oai thần l c 

Ta,  ều  ắc giải thoát nhất thiết ưu khổ.  
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 Ư  :        

                                                         

                                                             

                    

 

                                                a.       

                                                         

                   

 

          

 

Nguyện thứ mười một, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ 

Đề, nếu chư hữu tình nào bị s   ói khát ho nh h nh, v  

cầu th c, tạo chư ác nghiệp, h  nghe danh hiệu Ta, 

chuyên niệm thọ trì, th  trước hết Ta dùng thượng diệu 

 m th c ban bố cho thân họ  ược no  ủ, sau Ta   em 

pháp vị, kiến l p nơi tất cánh an lạc.  

 

           

 

Nguyện thứ mười một, Ta nguyện  ời sau, khi  ắc Bồ 

Đề, nếu chư hữu tình nào bị s   ói khát ho nh h nh, v  

cầu th c,                 tạo chư ác nghiệp, 

T i sao có nguy n th     i m                   c Ph t 

mu               t nh ng  m th c ngon và t           

   c pháp v  cam l ,  
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  c Ph t    :     t thi t h u tình giai y th c     一切有

情，皆依食住    t c               u tr  vào th     .  

N                     b         t khi b          s  b  phi n 

não                                                   i     

      t t i        vì h  m t c  nhân ph m.  Vì c            

sinh  ẵ       t o nghi p.  Trên th  gi i ngày nay,          

    có bi                                              

 

Ng       i xu t gia                      y.         vì 

          chùa,              o không bi t bao nhiêu là 

nghi p.                             t                       

khát t t c  m i th             Th  gi i         kh      

v y.   

 

H              :    hú nhi h u giáo富而後教            

                               D y gì? d y cái hu , giúp 

           phát hu                                     

           

 

                                                         

                                                     : 

                                               sung 

                                                          

                                                   Qu  

                                                      

l                                                      

                                                :      

                                                        

                                                 :      
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      c t c nhi tri l                  m th   nhi th           

衣食足而知禮義，倉稟實而識廉恥 .  

 

 Y th c t c nhi tri l        :               i  m              

ph i bi t l          Nh        i hoàng t c           bi t 

        u l              M c d            m          

        ông th  b  l  l       :                         

         Th  h  tr  th i nay ch  lo      c l y cái b ng ra, r i 

                                     l           

 

Ph              t hay,           m th   nhi th           : 

                           bi                          

                            ;                             

                                                            

    .                        

 

      :            

Nói v                  t Giáo có b n lo        :   

1.    n Th c 段食,     D c Gi i.   o n là có tính 

cách         b i tr n                              

     ;     có s c và ph n:                 n th i 

gian và không gian.             xúc,       và v .  

2. Xúc Th c 觸食, là nh                      v i b i 

tr                 a mình.  L          c th     ng 

v i l c tr n có s  khoái l c:                       

                 .  Ví d                        

                            ng          
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         …       nhiên không bi        không b  

khát.  

3.         c 意思食, tâm hay     mong mu n; s  

mong mu                   mong mu              

                                                    

      :  雖經千挫百折而希望心不死，亦

得延其生命  tuy kinh thiên t a bách chi t nhi hy 

v ng tâm b t t , di     c diên kì sinh m       

Nh ng v    trong cõi S c Gi i không     : h  ch  

nhìn vào           s c thôi h          ng và h       

   no r i.  

4. Th c Th c 識食,                                  

                                                    

        :      ng ý th c.  T c là ý th              

      no r i.  

 

H i: Khi tuy t th c có ph i là dùng m t trong nh ng pháp 

               

 

   :                pháp                            t 

    i tu khí công, cô ta        nh        y n              

       i tu luy n ch  h p th  nh ng tinh ch t trong không 

          s ng.  Khi  tuy t th c là mu n ch           không 

ph            

 

B          i tu hành h  b t l u ho c nên h               

        .  C                   i Ph t T , lái xe t  Nam 

    f        n San francisco h t   y ti ng    ông không 

ngh .  Sau khi      ông ta không th y m t, b i vì khi lái ông 

ch                  c lái xe thôi không chú ý chuy n khác.  
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         t l u nên không th y m t.  

 

               i        hóa               c l c (energy).  

             th         bi n thành nhiên li             , 

nó s  t    ng c t h t nh                n dùng.  G       

có nh ng nhà                                : h  nuôi hai 

nhóm kh  m t nhóm h               , m t nhóm h  cho    

    thi u             .  Cu i cùng nhóm kh           i s ng 

          t nhi u so v i nhóm kh           .     

 

h  nghe danh hiệu Ta, chuyên          niệm thọ      

              trì        , th  trước hết Ta d ng thượng 

diệu  m th c ban bố cho thân họ  ược no  ủ, sau Ta  

 em pháp vị 
Tu thi n duy t th c, n      c thi n duy t thì s         c 

B    .  

 

kiến l p nơi tất cánh an lạc. 

      :                                . 

     :                          

          :           (     iêu)          

        :               

                                      

 

          

 

Nguyện thứ mười hai, Ta nguyện  ời sau, khi   ắc Bồ 

Đề, nếu chư hữu tình nào, bần vô y phục, muỗi manh 

nóng lạnh, ng y  êm bức não, h  nghe  ến danh hiệu 

Ta, chuyên niệm thọ tr , th  như sở th ch, tức  ược các 

thượng diệu y phục, và  ủ tất cả bảo trang nghiêm,  
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tràng hoa xoa hương, trống nhạc chúng t i,  tuỳ tâm 

thưởng thức, giai lệnh mãn túc.  

 

           

 

Nguyện thứ mười hai, Ta nguyện  ời sau, khi   ắc Bồ 

Đề, nếu chư hữu tình nào, 
Nguy n này giúp cho       sinh có nh ng lo i áo qu n và 

      trang nghiêm.                                     

                 

 

   qu n c n thi t       che n ng, che l nh, che mu i.      

                     he thân, mà còn            làm cho 

       p và trang nghiêm n a.  

 

                         nhu         c nhu n thân 富

潤屋，德潤身 , t c là nhà c     p ch  c      trang 

trí.  Còn mu              p ch                  p thân r t 

b n lâu.  Mu         m m                p thân         c 

                              p gi  không t n t i lâu dài.   

 

H i:              c?   

 

   :           c ph i gi  gi i.  Gi  gi                c. 

 

bần v  y phục 
     ỳ                                       

 

muỗi manh nóng lạnh 
                                                             

        không                                            
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ng y  êm bức não 
                                                     

         

 

h  nghe  ến danh hiệu Ta,                            

                                    chuyên niệm thọ trì, 

                            th  như sở th ch,         

              tức  ược các thượng diệu y phục,          

                         v   ủ tất cả bảo trang nghiêm, 

                                          tràng hoa xoa 

hương,                                              Ấ     

                   ;                            trống 

nhạc chúng t i,                        :                

                                                         

                   tuỳ tâm thưởng thức,   ỳ               

                                                       

   c classical ballet) giai lệnh mãn túc                

                             ;                      . 

 

          

 

Mạn Thù Thất Lợi,  ó l  mười hai vi diệu thượng 

nguyện m   ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai Ứng 

Chánh Ðẳng Chánh  iác  ã phát khi hành Bồ Tát Đạo. 

 

           

 

Mạn Thù Thất Lợi, 
                   i sao l i gi ng v i B              

Th t L i?  B i vì ch  có Ông B        i Trí Hu  này m i 
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hi u nh ng l i nguy n sâu xa c     c Ph t.  

 

 ó l  mười hai vi diệu thượng nguyện m   ức Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai Ứng Chánh Ðẳng Chánh Giác 

 ã phát khi h nh Bồ Tát Đạo. 
    :                                         

      :                        

        :                        

 

L                n này vi di             gi ng v        

   u ng nó ch                 ng thôi, còn n u gi ng r ng 

                                         u.                 

                                                         

                                                       

 

          

 

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi,  ức Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai khi còn h nh Bồ Tát Đạo, những  ại 

nguyện  ã phát, c i Ph t  ộ v   c ng  ức trang nghiêm, 

dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp c ng kh ng 

thể nói t n cùng. 

 

           

 

Lại nữa,         Mạn Thù Thất Lợi,  ức Dược Sư  ưu 

 y Quang Như  ai khi còn h nh Bồ Tát Đạo,           

                              

 

những  ại nguyện  ã phát, c i Ph t  ộ v   c ng  ức 

trang nghiêm, 
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  c Ph t không th  nói h t nh ng cái nguy              

               ng B        o và nh ng th n l c c a Ph t 

                 t, ho c nh           c c             

không nói h t nh ng trang nghiêm c a Ph t   .  

 

dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp c ng kh ng 

thể nói t n cùng. 

M c d u m t ki p ho                không h t.  

 

      : 

 

M     i 大 ki p có b n trung 中 ki p; m t trung ki p có 

            u 小 ki p; m t ti u ki p là có          增 

    gi m 減.      : c  m i m                     tu i, 

sau m                               i tu               n 

lúc s      n tám v n b                                     

    .            m d n: c  m               m xu ng m   

tu i, gi               i tu i th  ch            i tu       

g i là gi m ki p.   

 

M i th  gi i hay m i Ph t      u trãi qua chu kỳ Thành 成

, Tr  住, Ho i 壞, Không 空.  M t th  gi i      t  thành 

                          i ki p.  

 

                                                   大

梵天.  T c là ch  ông       i Ph               , sau 

         m Ph  Thiên 梵輔天 t o thành,          a là 

Ph m Chúng Thiên 梵眾天 t o thành, ba t ng tr i này 
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t                    n.         cõi tr i D c Gi i t o ra Sáu 

T ng Tr i D c gi i.  S           gian m i t o ra        

                                                            

the                             :                           

                                                        

                          大梵嘗以世界之父主自居
.  Ông ta th                                               

          i                                  

  

          

 

Ph t  ộ  ó một bề thanh tịnh, không có nữ nhân, c ng 

không có ác thú, và ngay cả  tiếng khổ c ng kh ng.  Đất 

bằng lưu ly,  ường  i có dây v ng l m ranh giới,  thành 

khuyết cung các, hiên song la v ng, c ng toàn thất bảo.  

C ng  ức trang nghiêm giống c i Tây Phương C c Lạc, 

không g  khác biệt. 

 

           

 

Ph t  ộ  ó một bề thanh tịnh,  
                                            T      : 

                                          -s          

                     

 

kh ng có nữ nhân,  
                                                          

                                     :                    

           卑劣相                . 

 

c ng kh ng có ác thú,  
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không              :                                        

                                                        

                         

 

và ngay cả  tiếng khổ c ng kh ng.   
                                                        

                

 

Đất bằng lưu ly,  
                                                             

       

 

 ường  i có dây v ng l m ranh giới,  

nh                                                      

 

th nh khuyết cung các,  

               

       :                                           ,    

                     

        : Th          ngoài c a cung, hai bên có l          

nhìn ra xa, gi a có l      

      :                                

     :                                         

 

hiên song la v ng,  

      :         

      :        

         :      

 

c ng to n thất bảo:  
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                           財: 

1. 金 kim:             ;                 進 tinh t n 

2. 銀 ngân:                    ;                  信 

tín 

3. 琉璃       :               ;                 慚

愧 tàm quý  

4. 玻璃 pha lê: s             ;                 聞 

v n 

5. 硨磲 xa c :              ,                 ;        

   ng cho 捨 x  

6. 赤珠 xích châu:          ;                 慧 hu  

7. 瑪瑙  mã não:          ,                      ; 

                戒 gi i 

 

C ng  ức trang nghiêm giống c i Tây Phương C c Lạc, 

kh ng g  khác biệt. 

                                      n công        

                                                       

                                                          

                   

 

          

 

Cõi Ph t ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát: Nh t Quang 

Biến Chiếu, và Nguyệt Quang Biến Chiếu.  Họ là 

thượng thủ trong v  lượng, vô số Bồ Tát chúng, và là bổ 

Ph t xứ.  Hai vị có thể trì chánh pháp bảo tạng của Ph t 
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Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai. 

 

Vì thế Mạn Thù Thất Lợi, những kẻ có lòng tin, thiện 

nam tử, thiện nữ nhân  ẳng, nên nguyện sanh về thế 

giới của Ngài. 

 

           

 

Cõi Ph t ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát: Nh t Quang 

Biến Chiếu, và Nguyệt Quang Biến Chiếu.  Họ l  

thượng thủ trong v  lượng, vô số Bồ Tát chúng, v  l  bổ 

Ph t xứ.   
Cõi c     c Ph               ai v    i B  Tát là Nh t 

Quang Bi n Chi u Và Nguy t Quang Bi n Chi u.  

 

       :                                                  

   g                     

      :                  qu         

                :        i             ;                  

                                                           

                                                           

                

 

Hai vị có thể trì chánh pháp bảo tạng của Ph t Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai. 

H  có th              c Chánh Pháp B o T ng.   

 

 Chánh pháp :                có th               c.  

Chánh pháp có vô t n pháp môn và chánh có th         c 

tà.   

 B o T ng : ch      c a quí.  C a    quí?               



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

131 

 

                         Pháp B                  ng công 

  c. 

 

                           五種之藏: 

1.              

2.                 

3.                

4.               

5.                          
 

                                                       

         實智                                            
                                                        

                                                波若義

                                  一切智. 

 

                                                      

                                                          

sinh                                                    

                                     解脫義              

                 道種智. 

 

                                                     一切

種智                                 

 

                                                        

        電光如來                                     

                                                 cho tên 
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                                       . 

 

Vì thế Mạn Thù Thất Lợi, những kẻ có lòng tin, thiện 

nam tử, thiện nữ nhân  ẳng, nên nguyện sanh về thế 

giới của Ngài. 

                                                           

                                                   , 

trang                      ng                         

                                                         

sinh. 

 

   lòng tin và l p nguy n là hai trong ba              pháp 

môn T nh   .   

 

 Thi n Nam T , Thi n N  Nhân      :                 

     chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Th c Xoa Ma Na, Sa Di, 

Sa Di Ni, Ư       c    Ư          

                   : 

1.          宿直:                                 

     

2.         現修:                           

                         

 

 Lòng tin : tin vào giáo lý        tin         c c m  ng.  

 

Khi tin r i ph i l p  nguy n : nguy n vãng sanh.   Sau ki p 

này không có ch  nào t         nh   .   L p nguy n    ch  

  ng.  Ch    ng     s  t                 h      c giúp.  

         T nh    c           l c, nên c n              

     giúp. 
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Lúc ấy Ðức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử 

rằng: “ ạn Thù Thất Lợi, có những chúng sanh không 

phân thiện ác, lòng thường tham l n, không biết bố thí 

và quả báo của s  bố thí, ngu si vô trí, thiếu khuyết tín 

căn,  t ch tụ tài bảo, cần m n thủ hộ, thấy kẻ  ến xin, 

lòng không hoan hỉ.  Nếu không t   lợi mà phải bố thí, 

không khác t  lóc thân thịt, th m sinh thống t ch. 

 

           

 

Lúc ấy Ðức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử 

rằng: “ ạn Thù Thất Lợi, có những chúng sanh không 

phân thiện ác, lòng thường tham l n,                    

            :          

 

C        chúng sanh không bi t phân      thi n ác.     

không bi t thi n ác cùng m t cái tâm.      tâm        t i 

     nên m i truy c u ngo i v t, sanh lòng b n s n tham 

lam.  L i không bi t r ng ngày hôm nay       c là do    

         i khác, ch  không ph i        t  l      .       

            c l i s  hi u bi t thông     ng:         i 

    ng ngh       c a c i là                  .  H  không 

bi t r ng               có là nh     b  thí                 

                                                     

               

 

H  :     ngày          h                c là có ph i giúp 

    i khác không?   
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   :       

 

Do          thông minh và thông                      

Thông minh là th       c và th y l              ;       

                               

 

N   i Trung Hoa có câu:    t nh t mao, l i thiên h , nhi 

b t vi 拔一毛利天下而不為                m t s i 

        làm l i cho thiên h  h  nh     nh không nh .      

là thái    c a nh       khu      c ch c tr i và nh ng tr c 

phú.  Thái        h           y: ch  c n nh  m t s i lông 

thôi                   không ch         khi nào có l i cho 

chính          h  m i nh , còn làm l i cho m       i thì 

h  không làm. 

 

không biết bố thí và quả báo của s  bố thí 
Có ba lo           :  

1.        :          
2.         :          

3. Vô Uý Thí:                      .  

 

Tài     có hai lo i:       ngoài và   trong.  Ngo i tài là cái 

c a c i ngoài thân.  N i tài                  :                

                                                        

                                       i gì khi ch t, h  

                                                             

               không khác gì khi còn s ng.  L         

phi n não                             . 

  

B  thí pháp l                                      Pháp        
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giúp m  hu     thoát kh , cho nên b  thí pháp là tr ng 

nh ng ch ng t            m  mang trí hu              lai.  

                           i ki p ki p.   

 

B                                                         

là                              cách nhìn.       s ng 

          n, trong s ch                        thí pháp.  

 

                                                              

            T i sao l i b  thí vô úy?                         

                                                           

                                                                

      v.v...                                    h             

                                                           

     :                 ng                                    

                         

 

H i:                                n T       Vãng Sanh?   

 

   :                                                

                                        Ông            i 

thông minh,         ,                                      

                                                n g p 

H   T      Tuyên Hóa th nh pháp:                     

          kh n gia                                       

                      :                                     

                                     Ông                     

                                               h         

                   t  ch .   

 

  m                                                   
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                                  .    Tôi quan           ng 

     s  kinh hoàng:        t         u l nh c ng xu ng 

  u g i, cho nên    ng không n i?  Khi ch t      g         

                d  s        y               Ph t B  Tát 

       c            mà c ng          y thì            

    ?                                                    

                             th nh bài v              V n 

Ph t Thành cho ông                        h t s  ngay 

l p t c.              ng          ng b  thí Vô Uý r i nên 

ô      c giúp.         i th  nh t              t qua       

 

              i th  nhì:                        m pháp 

b n m  i chín ngày                                   

Randy m i nh  tôi làm.  Tôi nhìn l i             ng     ra 

sao.  Ông ta không còn s                   : có ti n b     

                                                     : 

ông           i                                       

                                                   o    

    : quí v  ch  là h c trò c a            Tuyên Hóa thôi.  

           Tuyên Hóa t                       làm sao tôi 

       c.                        thì có, ch  quí v  làm gì mà 

              c!                 :                         

                                                            

                        ng                           

                            

 

H i: Khi ch t g p Ph t và B  Tát có nên tin không?  

 

   :                                                        
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                                      V y ph i làm gì bây 

gi ?  Ch                             c u thôi!  V          

Ph t d y                   b  thí Vô Uý:             lai tu 

                    n                  n.  Hôn nay, khi 

th       i ta s    i     nên         tr ng nhân.  Trong 

t     lai,                                      

 

Nh                     tr ng trong A L i Da Th c        

                                   ng ta        ẵ  cái 

nhân này trong A L i Da Th c.  Thành ra ông cháu này ch  

                                                         

               

   

B  thí pháp                   ,       ho: 

1.     th t thành tâm 至心施,  

2. T  tay cho 自手施,  

3.                                        信心施 

4. Theo th i ti t                                   

             時節施 

5.                  如法求物 施:                

                                                 

                                                    

                                                 

                                                   

nhân thiên.  
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Khi        ph                 : 

1. Tránh ch                                    c 

2.       nói v  ác hay là thi n 

3.       ch n giai c p (trong xã h i) 

4.                        i t i c u xin,  

5.               nguy n r       i 

 

B                     ba s  三事: 

1.       u thì phát tâm b  thí, sau       i ý    cho ít 

    

2. Ch      x      cho 

3. Cho xong r i ti c.  

 

Nên                                 :  

1.                       壽命歐                     

          

2. S        t   顏色: T i sao?  B                   

m                                      t mình vui 

ngay, không ph       i th                     

                            

3. T       ng         氣力 

4. An l c 安樂:                            

5. Có bi n tài 變才,                                  

                  

 

ngu si vô trí, thiếu khuyết t n căn,   

K                                                          
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                                     :                  

                            

 

tích tụ tài bảo, ch  lo tích       a c            cần m n tinh 

    thủ        hộ    , thấy kẻ  ến xin, lòng không hoan 

hỉ:                                                            

Nếu không t   lợi mà phải bố th , kh ng khác t  lóc 

thân thịt,          th m sinh      thống               

t ch                          .                            

               :                 ỳ          

  

        : 

 

Lại có v  lượng hữu tình keo tham, chỉ lo tích t p t i 

của, t  thân không dám thọ dùng, huống chi có thể cho 

cha mẹ, vợ con, n  t  tác sứ và những kẻ  ến xin.  

Những kẻ hữu tình  ó, khi lâm chung, sẽ sinh  ường 

ngạ quỷ hay bàng sanh.  Nhưng nhờ  ời trước, trong cõi 

nhân gian,  ã thoáng nghe qua danh hiệu của  ức Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai, nay tuy ở ác thú, bỗng 

thoáng ý niệm  ến danh hiệu Ngài, v  l p tức từ xứ  ắm 

ho n sanh nhân gian.  

 

           

 

Lại có v  lượng hữu tình keo ki   tham lam, chỉ lo t ch 

t p t i     của c i, t  thân không dám thọ dùng          

                , huống chi có thể     cho cha mẹ, vợ 

con, n  t              tác sứ                            và 

những kẻ           ến xin.   
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          Ấ     có    t   ng gi                   t keo 

ki t.  Ông ta ch  có m       i con                  Khi ch t 

ông     thân làm con c a m                mù       Khi 

sanh ra,                 mù.        y tu i,   a tr  mù này 

     i ngôi nhà c a ng  i con trai ki       c    xin.  N   i 

con trai         c                 t tr n,                 

                       u.             th n gi  c a nói: b  

                                      nhi u n a.  B i vì 

              qu              c  ã t o ra:                

                                                        

             ỳ                       :  cha con mà không 

nh n ra,     còn hành h  nhau . 

             

Những kẻ hữu t nh  ó, khi lâm chung, sẽ sinh  ường 

ngạ quỷ hay bàng sanh. 
           :                                         ; 

                                                      

 

K               ch t      a     qu                      

  i)              hay     sanh.  H  có th  làm thành qu  

nghèo t i     b n s n, ho c làm ng  qu  t i vì             , 

                :                                         

                                          

 

Ho c làm súc sanh, khi sanh vào loài súc sanh thì có ba 

c p: 

1.       重: sanh   trong           không th      c 

m t tr i,  

2. Trung 中: sanh trong núi r ng,  

3. Khinh 輕:                   sanh làm nô v t trong 
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nhà.  

 

Nhưng nhờ  ời trước, trong c i nhân gian,  ã thoáng, 

                                  nghe                  

                                                       

      qua danh hiệu của  ức Dược Sư  ưu  y Quang 

Như  ai, nay tuy ở ác thú, bỗng nhiên trong tâm thoáng 

     ý niệm                                   ến danh hiệu 

Ng i, v  l p tức                                      

                                           từ xứ  ắm,     

                                 ho n sanh nhân gian 

                     . 

  

M c d u b    a vào loài súc san                           

h ng danh c                 Nh  nguy n l c c      c 

      t, m t khi nghe h ng danh c                  ng 

ch ng t  trong A L i Da Th c, khi nghe m t l n n a thì 

ch ng t  này s     c                   y m           c ác 

thú và sanh vào cõi nhân gian.  

 

N              th      c thân này và c a c i ch  là  o  nh, 

n u quí v  th      c cái tham c a b n tánh ch  là không 貪

性本空, thì ngay ng  qu  hay súc sanh      s     c gi i 

thoát ngay l p t c. 

 

          

 

Nhớ  ời trước, biết sợ ngạ quỷ súc sanh khổ, kh ng ưa 

dục lạc mà lại thích huệ thí và tán thán kẻ bố thí.  

Không tham tiếc tất cả sở hữu, và tiệm thứ có thể  em 

cả  ầu, mắt, tay chân hay máu thịt của thân phần mình 
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mà bố thí cho những kẻ  ến cầu xin, huống chi là tài v t 

thừa. 

 

L          

 

Nhớ  ời trước, 

                                                      

                                                           

       

 

biết sợ ngạ quỷ súc sanh khổ, kh ng ưa dục lạc       

                                              mà lại 

thích huệ              thí và tán thán kẻ bố thí          

                                  . 

 

Không tham tiếc tất cả sở hữu, và tiệm       thứ t        

  , có thể  em cả  ầu, mắt, tay chân hay máu thịt của 

thân phần mình mà bố thí cho những kẻ  ến cầu xin, 

huống chi là tài v t thừa,                                

                                 :       . 

 

                                                          

                                                           

                                              :              
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Theo 優婆塞經      Ư       c, b  thí có b n lo i l i: 

1. Vì b  thí mà d t phi n não, 

2. Vì b  thí có th  t      lo i nguy n,  

3. Vì b  thí có th     c an l c,  

4. Vì b               c         và châu    .  

 

          Nam Châu có m t           tên là Nguy t 

Quang      thích b  thí.  Có m t     ua nh          kỵ vua 

            ,      c t c            Lúc    có m       i 

            ng ý c     u ông Vua l n cho ông Vua nh .  

                           n cây c a nhà v      ám sát, 

thì b  th n cây trói l i.  Vua l n nói v i th n cây:         

t ng b            u 999 l      i góc cây này.  Xin   ng can 

         tôi b              l n.               Bà La Môn 

m i ch              u c a                 Ngay       ,    

       t.  V                       c Thích Ca Mâu Ni     

     ,            là Ma            , còn th n vây là 

M c Ki n Liên.        i ki p ki p          c  quay cu ng 

tr  nghi p v i nhau.  Cho nên th n cây là M c Ki n Liên 

               t  c     c Ph                         ng 

                           n mu     n phá Ph       

    ng.  Bây gi  không gi t Ph      c n a nên phá Ph t 

Pháp, v           i quy t cái hi m t           gi n ki p 

ki                 y th t kinh hoàng! 

 

          

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu chư hữu tình,  tuy từ 

Ph t thọ chư học xứ, nhưng phá Thi La; hoặc không 

phá Thi La mà lại phá qui tắc; tuy không phá giới và 
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qui tắc mà hủy hoại chánh kiến; hoặc không hủy hoại 

chánh kiến mà phế  a văn nên kh ng thể hiểu khế kinh 

thâm ngh a của Ph t thuyết; hoặc tuy  a văn m  tăng 

thượng mạn, v  tăng thượng mạn che lấp tâm nên t  thị 

tha phi, hiềm báng chánh pháp làm bạn  ảng của ma.  

 

           

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu chư hữu tình, 
H u tình ch  cho chúng sanh.  

 

C        u t            i: 

1. M        命根,  

2.  i 愛,  

3. D c 欲,  

4. Tình 情,  

5. Ki n 見,  

C          này nên m                     i.  

 

Tuy         từ theo Ph t thọ                     chư học 

xứ           , nhưng phá Thi  a; 

        :                     : 

1.             清涼 ,                         

                  

2. An  n 安穩,                      

3. An t nh 安靜,                     

4. t ch di t 寂滅,                              
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                  :       l                    a l i,     

                                     .  

 

hoặc không phá Thi La mà lại phá qui tắc; 

     軌 :                        

     則 : tiêu                     

                                        

 

Qui t c cho t t c           , còn gi i là ch  cho          

    thôi.  Phá qui t                   i lu t c a Qu c Gia, 

      y là mình s  b  công khai tr ng ph t                 

      .  

 

tuy không phá giới và qui tắc mà hủy hoại chánh kiến; 
 Ki n : là phân bi t ho         ng,  

   y :  chánh ki n) là t o ý nghi p,  

             : 

1.           分別 

2.          思想    

  hánh ki n :              

1. Theo th  gian pháp là tin v  nh                  o 

  c 信倫常道德.  Có con là ph i bi t d y lúc tr  

nh , ph i bi t                       c.  V         

         tr ng chuy n này         th  h          

   ai d y        này n a.         i     i ch  chú 

tr ng hình th                            làm giàu 

                                   ng, vì            

            càng ngày càng thi u h nh phúc. 

2. V         di n xu t th  gian: tin Nhân      Không, 
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B    , Ni t Bàn     … 

              

hoặc không hủy hoại chánh kiến m  phế     a văn,     

                                              nên kh ng 

thể hiểu khế kinh thâm ngh a của Ph t thuyết; 

 Kh  kinh : 契經;  Kh   là h p v i:trên h p v            

c                i h p v            a chúng sanh.  

 

Mu n hi      c                                           

              kh  kinh ph i         多聞 :              

                         .  

 

hoặc tuy  a văn m  tăng thượng mạn,  

                 增上慢  :                     

        :                :                                

                                                        

                                                        

        ỳ                                                

               :                                     

                   ỳ                                      

 

v  tăng thượng mạn che                             

chôn lấp tâm nên t              thị                  tha 

phi sai, hiềm                 báng,                    

chánh pháp làm bạn                              ,  ảng 

của ma.  

 

         ng m n: nh        i        h    bi t,       

        ch  bi t trong ph m vi eo     thôi.  H   t  th  ,       

l y ý ki n c a h             i khác.  Nghi báng chánh 
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pháp, t c là nghe kinh không tin còn ph  báng n          y 

là h  làm b     ng c a Ma             .  

 

          

 

Những kẻ ngu si ấy, t  làm theo tà kiến, lại  khiến cho 

v  lượng câu chi hữu t nh  ọa  ại hiểm khanh.  Những 

chúng hữu tình ấy,  áng lưu chuyển kh ng ngừng trong 

 ịa ngục, bàng sanh và quỉ thú, nhưng nếu nghe  ược 

danh hiệu của  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, thì 

liền bỏ những ác hạnh, tu các thiện pháp, và khỏi  ọa ác 

thú.  Giả sử v  không thể bỏ những ác hạnh, không hành 

thiện pháp mà bị  ọa ác thú, thì nhờ bổn nguyện v  oai 

l c của  ức Như  ai n y, khiến cho họ, khi tạm nghe  

danh hiệu Ngài, khi mạng chung, trở sanh vào cõi 

người,  

 

           

 

Những kẻ ngu si ấy, t  làm theo tà kiến, 
 Tà ki n  có: 

1.       : không tin nhân qu ,  

2. Trung: không nói là không tin nhân qu            

r ng Tam B o là thua Ngo     o, 

                               : 

i.                                   

ii.                                        

         

3.   : không nói Tam B o thua Ngo                

chánh ki n, ch p tà ki n, và b  n i ch y ra bên 

ngoài, v.v... 
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lại  khiến cho v  lượng câu chi             hữu t nh  ọa 

 ại hiểm khanh.   
              :                                 

             : nguy                     

 

Những chúng hữu tình ấy,  áng            lưu chuyển 

kh ng ngừng trong  ịa ngục, b ng sanh v  quỉ thú,    

                                                            

                                                       

                                                            

thôi. 

 

                                        : 

1.                      

2.                                               
3.                             

                           u k                                

                                   

 

nhưng nếu nghe  ược danh hiệu của  ức Dược Sư  ưu 

 y Quang Như  ai, th  liền bỏ những ác hạnh, tu các 

thiện pháp, và khỏi  ọa ác thú.   

                                                        

                                                     

                                                          

                                                           

    

 

Giả sử v  kh ng thể bỏ những ác hạnh, không hành 

thiện pháp mà bị  ọa ác thú, thì nhờ bổn nguyện v  oai 
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l c của  ức Như  ai n y, khiến cho họ, khi tạm nghe  

danh hiệu Ngài, khi mạng chung, trở sanh vào cõi 

người,  

                                    không                 

                                                       

                                          .  K           !  

C                                                    

                                                        

 

                                        i sao?      tr  

nghi p            ng ng i.  

 

            tin sám h i.                            y: ch  

         là          Chân còn không s              s  g  

   ?  Tréo chân l           m t cách sám h i.            

                                                       

 

                                             拔除業

障    : 

1.                                                貪

吝積拒障.  

2.                        行解不修障: mu        

                      

3.                      忌妒毀他障.  

4.                        瞋心毀害障. 

5.                             轉身退落障. 

6.          thiên                         病苦天
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衡障. 

 

Có ba lo i pháp sám h i: 

1. Ph c nghi p     伏業懺, trong gi i lu t có mô t  

pháp sám h i này, ph c nghi p là mình không t o 

lo i nghi        a: pháp sám h i này giúp mình có 

cái l i ch       

2. Chuy n nghi p     轉業懺 ,           lo i 

                    ng m n, ph  báng Pháp v.v...  

Cho nên lo i chuy n nghi p này nó di t nh ng qu  

                lai, mình ni m Ph                

di t qu  báo ph i tr              lai, ho c t ng chú 

                         v y,  

3. Di t nghi p     滅業懺: làm cho nghi p bi n m t 

luôn.           d a             ng môn h i 實相

門海 .  Di t nghi p:       ch ng t             

trong A L i Da Th c, trong ti m th c      ho nó 

bi n m t luôn.           ng pháp này là dành cho 

nh        i có trình    cao.  K        n trình    

cao             h  có th  di t nghi p c a h  mà 

còn giúp          di t nghi p c a          n a,  

 

H i:     sao sám h i?   

 

   : C       i m Ph t, ni m B  Tát, ni m Th n Chú hay 

l y sám h i.  Nói tóm l i có r t nhi u pháp sám h i, b i vì 

trong vi c tu hành n u không sám h i là tu không n      !   

Khi sám h i các v  ph i có lòng tin.  Tin cái gì?  Tin r ng 

s c quí v  có h n, th      c ch           .  Quí v  ph i tin 
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r           i th                    i ta sẵn sàng giúp 

mình t     .  T i th            c, cho nên có lòng tin m i 

      c.  M i trình    hay m     nh l c c a quí v  có m i 

    ng ng i khác nhau.                l y V n Ph t Sám   

                                                      n 

m t tháng, nên     tham d        .    

             

                              ng      vãng sanh mà 

còn có nh        c khác n a. 

  L                        i?  Lý do có thân        là     

      ng nhân: 

 

1. B  thí r ng l n,  

2. Cung kính và l  l y Tam B o  

3. Kiên nh n không nóng n y, 

4. Hòa h p và khiêm t n,  

5. Nghe gi ng kinh, nghe gi ng v  gi i.  

 

  i:                 y mình ph i làm h          u hay 

ch  làm m             thôi?  

 

   :     c n làm m                 .  N u làm c      

   u càng nhi u thì càng có nhi                          . 

 

                               : 

1. B              i nghèo cùng,  

2. Gi  gi i không h y ph m,  

3. Kiên nh n không     lo n,  

4. K                         i 

5. Nh t tâm tu báo hi u v i tu s  trung thành,  
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Trung                c r t t t.  Trung thành là gì?  T c là 

trung thành v                                    , v  

ch ng, b                              h.   ây là tánh 

cách c a nhân lo i, cho nên mình ph i bi t trung thành. 

Th i                              lòng trung t    :     

           trung thành v i Vua.   

 

                                                    

                          Theo ông                      l .  

N  Hoàng Elizabeth r t x                                

                                                          

dân:                                                     

                                                           

                                                            

                                                         

       .  Còn th i bu i này, nh       Hoàng T c tr  quên 

giá tr       i.  H  ch  lo cho                   ng th , 

không lo cho dân chúng, cho nên dân chúng càng ngày 

càng không trung thành     Hoàng T c.  Vì v y Hoàng T c 

càng ngày càng m t.  Ph i có qua    l i.    

 

Không nên trung thành m t cách mù quáng         rung 

thành v                       i làm t t cho         .  

Th i nay  t ai còn    lòng trung thành n a.  C              

    c tôi khuyên    t  ph i bi t trung thành v       i ch  

  ng/boss.  T i sao?  B i vì h  tr        cho                

    lo cho gia     , cho m     a v  trong xã h i.  T i sao 

không bi t trung thành v       i ch ?  T i sao nh ng 

    i tr  th i này không bi          i ch ?  Th i bu i này 

               h c cho có cái b ng r i ki m vi c làm.      

sao khi có vi c làm         r ng có cái quy n là ph      c 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

153 

 

                 c ch  quý tr ng v.v...  Th i bu i này 

nh        i tr  không còn hi      u trung thành này n a.  

N u quí v  không bi          i ch  thì ch c ch n là quí v  

s                n hãng làm vi c.   

 

                   i tr  bây gi          ng h c l i khinh 

Th y hay ch i Th y!!!                  chúng không      

d y con.           cha m        h i l  con cái.  Làm vi c 

           n b            m i tu n v      nhà th     a 

con là h t s c r i, thành ra ph i h i l  t i nó.      là sai l m 

l n c a b c làm cha m .  B i th i bu i này, n          h  

    c ch  lo làm vi c thôi thì th  h  sau s  không ra gì.  Cho 

nên dù có làm vi           i s p x p th i         lo cho 

                                  y d  con cái.  H i l  

                                      Cho nên cu c s ng 

ph i bi           ng gi a v t ch t và tình c m thì m i có 

h nh phúc.  Ch  không nên     lo ki m ti n.  N u          

lo ki m ti n thì gia         không có h nh phúc.   

 

Cu c s ng bây gi              ng               y theo v t 

ch t.  V t ch t                                            

                 N     i tu n     áo qu             Nhà 

Th                 r t t t.  Quí v  ph i t p có s          ng 

trong cu     i c a mình.  Ph i bi t s ng cu     i tình c m, 

                  ng cu c s ng tình c m.       quên r ng 

                   ng         i khác             .  Tình 

c                                                         

                                                          

       ,                       k          luôn.   

 

     ý do                không bi          .  A           
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b n r n truy c u cái mình mu n                           

            

 

                  : 

1.                                  

2.                                  

3.                 

4.                  

 

          

 

Đắc chánh kiến và tinh tấn, khéo  iều ý lạc, lại có thể xả 

gia, hướng về phi gia, trong giáo  Như  ai, thọ tr  học 

xứ, không có hủy phạm, chánh kiến  a văn, hiểu th m 

thâm ngh a, l a tăng thượng mạn, không báng Chánh 

Pháp,  không bạn với Ma, tiệm thứ tu th nh chư hạnh 

Bồ Tát, tốc  ắc viên mãn.  

 

           

       

Th n l c c              t b t kh         ,             

      sinh   trong ta                                    : 

 

Đắc chánh kiến và tinh tấn,                               

khéo  iều                                        ý lạc, 

                     lại có thể xả gia,                

                                          :                 

                   hướng về phi vô gia,                  

                          :                              n 

    ;                                     B i v y        

  i phi n não l y an l c.                              
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     :                                                   

 

                                                         

                                                            

                                                           

                                                            

                                                  

 

trong giáo Như  ai,                                  

      thọ          tr          học xứ                  , 

kh ng có hủy phạm                     ,    chánh kiến 

       a văn:                         , hiểu th m thâm 

ngh a                                          , l a tăng 

thượng mạn                 không     báng Chánh 

Pháp,  không bạn với Ma                             , 

tiệm         thứ             tu th nh chư hạnh Bồ Tát, 

tốc            ắc viên mãn                         u:      

   .  

  
          

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu chư hữu tình, có tánh 

keo tham  ố kỵ, t  khen hủy người,  áng bị  ọa tam ác 

 ồ, v  lượng năm thọ chư  a khổ, thọ mãn  a khổ, liền 

từ mạng chung, sanh lại c i người, làm thân trâu, ng a, 

lừa, lạc   , thường bị  ánh roi, bị  ói khát bức não, lại 

thường chở nặng  ường xa; hoặc  ược thân người, sanh 

vào hạng hạ tiện, phải làm tôi t , bị họ sai xử, mất hết t  

tại. 
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Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu chư hữu tình, có tánh 

keo tham  ố kỵ, t  khen hủy người, 
    kỵ :       ỵ 

 

                                                           

                      ỵ                                 

                         ỵ                                  

                                  ỵ                 

                                                          

        

 

 Keo : r                                      成實論, có 

n   lo i keo ki t: 

1. Tài keo:          c a c i kh            i khác.  

2. Pháp keo: không gi                 i t i c u pháp,  

3. G           :                    b  thí      n   ,  

không mu n cho h  bi t,  

4. Tr  keo: không              i              .  

5. Khen keo:                      i khác, vì s  h  

           

 

Tu luy n                              : 

1. Ngo i tham, t c là tham s c,  

2. N i ngo i tham t c là yêu chu ng thân mình ho c 

         i khác,  

3. Ph  tham, tham               n                  c, 

                , xúc và pháp tr n.  

 

                 i :                                     : 
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 áng bị  ọa tam ác  ồ, v  lượng năm thọ chư  a khổ, 

                                                             

lâu. 

 

  c  có ba ph               -          約境: 

1. T   ng là gi t cha m  ho c Th y c a mình, 

2. H  là mình hãm h i chúng sanh th                

    ,  

3. Trung là nh ng ph n còn l i,  

 

 c có ba lo i, t                tâm 約心: 

1.       : khi tâm ác r t d   

2.   : khi tâm không c                i h . 

3.      :          
 

               i 約時: 

1. T   ng ác: lúc mình làm ác mà không sám h i sau 

ba th i, làm ác sau m  i hai ti      ng h  không 

sám h i,  

2. Trung ác là khi mình làm ác r i l i bi t sám h i,  

3. H  ác là khi làm                 sám h i li n ngay 

         

 

liền từ mạng chung, sanh lại c i người, làm thân trâu, 

ng a, lừa, lạc   , l                            thường bị 

 ánh roi,                      roi bị  ói khát bức não, 
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lại thường chở nặng  ường xa;                       

                                                            

 

hoặc  ược thân người, sanh vào hạng     hạ    tiện, 

phải l m t i t ,            bị họ sai               xử, mất 

hết t  tại                  .                               

                                   . 

 

                   i làm ác khi b    a vào loài súc sanh, 

                                             i h  ti n.  

X     Ấn               ng gi , trong nhà có m t bà già nô 

   canh gi              ông r     .  B              c n vi c 

b  thí c           ng gi .  Bà n i ti ng là b n s n nên ai 

   g bi t.  Hoàng     nghe ti ng nên     bà nô    này t i 

        n m ng m t tr n.  L        c Ph t Thích Ca Mâu 

               .  Bà nô    m                     t l i 

không mu          n Ph t.  Hoàng     th nh Ph t giúp cho 

bà nô    này.    c Ph t nói:  bà này nghi p n ng l m, bà v i 

Tôi không có duyên v            c Ph t     La H u La 

c m hóa cho bà       La H u La nh             t  và 

truy                 i.  Bà ch       c        A La Hán.  

Hoàng         lòng hi u kỳ, h i:  b       o nghi p t i gì 

mà sanh làm nô   , và    t       c gì mà g      c Ph t và 

ch       c A La Hán qu  ?    c Ph t    : ki       c có 

m t Hoàng    xu t gia.   Ng  i                gi ng pháp 

          大空 cho v  Hoàng    xu t gia này.  V  Hoàng 

   này nói:           r  ng       trí hu                  

               pháp thâm sâu         ?              lai, 

tôi không mu n g p ông            c l i v  Th y A Xà Lê 

c a tôi v a có bi n tài v a có trí hu , hy v                

lai ông làm Th y tôi và d                  i ki p ki p        
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      t            này        ph  báng   , sau b    a vào 

  a ng c A Tỳ tám          ki p.   S         c sanh vào 

cõi                    p b  mù b     c và ngu ng     M t 

                i sanh làm nô   c.  V             ng là 

                c Ph t Thích Ca Mâu Ni, A Xà Lê là La 

H u La,       t                              ngày hôm nay.  

 

          

 

Nếu trước trong nhân gian,  ã từng nghe danh hiệu của 

Đức Dược Sư  ưu ly Quang Như  ai, do thiện nhân 

này, nay lại   niệm, chí tâm qui y, nhờ thần l c của Ph t 

giải thoát chúng khổ, các căn th ng lợi, trí huệ  a văn, 

hằng cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu, v nh  oạn 

lưới ma,   p nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền não, 

giải thoát tất cả sanh lão bịnh tử v  ưu sầu khổ não.  

 

           

 

Nếu trước trong nhân gian,                           ã 

từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư  ưu ly Quang 

Như  ai, do thiện nhân n y, nay lại   niệm,          

                            

 

chí tâm qui y,      ỳ    nh tâm xin qui y, nhờ thần l c 

của Ph t              giải thoát chúng khổ, các căn 

thông minh lợi           ,    trí huệ     a văn:          , 

hằng cầu thắng pháp                           ,          

                         thường gặp thiện hữu        , 

                                          v nh  oạn lưới 

ma                         ,                           
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ma,   p nát vỏ v  minh                    minh giam 

                , tát cạn sông phiền não                   

   ; phi n                          c không bao gi  c n; 

phi n não vô t n, b i vì phi n não này r     n phi n não 

khác, không bao gi       , giải thoát tất cả sanh lão bịnh 

tử v  ưu sầu khổ não               .  

            

   : Khi làm l i mà bi t sám h               c nghi p báo, 

         có th  sám h                     c không?  

 

   : Không, t i sao v y?  T i    sám h i có hai ph n, th  

nh t là công nh n       sai    , th  nhì khi bi t sai là ph i 

s     i l i.  C     hai y u t       i g i là sám h i.   Vì 

         hai y u t                   th      i khác mà 

sám h      c.  N   c l i có th  h i    ng công   c sám 

h                     c, b i                        .  

                di t ch ng t     b ng cách sám h i.  Sám 

h i mà h i               i khác là                c.      

                                                          

                                        

 

                      

 

          

 

Lại nữa Mạn Thù Thất lợi, nếu chư hữu tình, h o hỉ 

quai ly, nên c ng  ấu tụng, não loạn t  tha, do thân 

kh u ý, tạo tác tăng trưởng, chủng chủng ác nghiệp, 

thường làm những chuyện kh ng nhiêu  ch, mưu hại l n 

nhau,  cáo triệu sơn lâm, cây mả  ẳng thần, sát chư 

chúng sanh,  ể lấy máu thịt, cúng tế dược xoa và la sát 
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 ẳng, hoặc biên tên họ, hoặc l m h nh tượng, dùng ác 

chú thu t mà trớ chú,  mị yểm cổ  ạo, chú d ng thi quỉ, 

khiến  oạn sinh mệnh v  hại thân thể.   

 

           

 

                                                            

         

 

              Lại nữa Mạn Thù Thất lợi, nếu    chư 

hữu t nh, h o       hỉ                quai               

                                                          

                 ly     ,                          nên c ng 

nhau tranh  ấu tụng     ,                                

                        ,                 não            loạn 

cho t  tha                  , do thân kh u ý          

      :                   , tạo tác tăng trưởng          

                   , chủng chủng ác nghiệp             

  , thường làm những chuyện không nhiêu ích           

                                           , mưu hại l n 

nhau                                                 ,      

                             ,  cáo van xin triệu         

sơn     lâm     , cây           mả  ẳng thần, sát      

chư chúng sanh,  ể lấy máu thịt, cúng tế         dược 

xoa                 và la sát                               

 ẳng,                       hoặc biên tên họ, hoặc l m 

h nh tượng, dùng ác chú thu t mà chú trớ               

                                                     Si 

mị 魑魅 (loài yêu quái   r ng núi, m       i mình thú, 

hay mê ho c và làm h       i ta)      yểm             

                                         cổ  ạo       

http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%91
http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%91


KINH  D  C  S  

 

162 

 

          , chú d ng thi quỉ                              

                                   , khiến  oạn sinh mệnh 

v  hại thân thể                                         

                        .   

 

Khi l a sân h n      ra         mu n h       i.  L        c 

th n chú và kêu qu  th     n     h       i: chuy      

không nên làm.                                      i ch  

không ph i l y th          i.  Càng tu thì th y cái ngã m i 

ngày     b     .   ó m i g i là tu.  B t c          ng l i 

tu nào, mà m i ngày     ngã càng nh  cho   n khi không 

còn              i th t s  là tu.  Tu là tìm hi u chân lý     

là tìm hi u s  th      th y rõ cái ngã.  N u tu mà cái ngã 

càng ngày càng l n là tu tr t              

 

Tôi có m       i         h              ch a b nh.   H c 

m t th i gian ông                                  th  gian 

r t eo h p.  Th  gian pháp ch  ch      c tri u ch ng    

                  .                                  n tàn 

phá.     v y      ôn giáo khác có nh ng th          sai 

khi n qu  th n.  Nh        i luy n th                       

qu  th n.  

 

H i:      ch a b          y    can thi p chuy       i ta 

v y can thi p chuy   qu  th          y có b  qu  th n     

  a không?  

 

  p:                  B i vì          can thi p vào chuy n 

c a h .          trang tr i n      cho nhau, t  nhiên       

ta ch              .                                   

b i vì không ai có quy                      i!   
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N u can thi p thì ph     nh qu  v y làm sao bây gi ?      

                 cho     i, ch               thi p.  Theo 

lu t nhân qu , can thi p là tr ng nhân    ph     nh qu .  

N u             i thì              qu : c  ch p nh     ng 

s .      i tu hành v n bi t ph i tr  cái qu , b  thi t thòi r t 

l           n làm.  Ví d         i b           ,          

             ch a b              .  V y  tr  b               

             ?                                           

bao nhiêu?  

 

                                                 L        

                                      i là cùng m t th ?     

          hông?             b i vì quí v  luôn có óc 

phân bi t                                                   

Ch p                            c:                     

                                            

 

                                                    Ch ng 

h          a b                             n          i, 

            i    s  n                       lai.  Khi làm 

chuy n thi n không m t mát gì h t.  Quí v    ng ngh  r ng 

b  thí là b  thi t thòi: khi b  thí m      i ta            n  

        .                                                

                                                       

                        

 

Vì v y nh    v  A La Hán không ch u nh n b  thí           

         khi nh n là ph i tr  l i    tr  cái n    .  Không 

nh ng tr  n  không mà còn tr        l i n a!  V y có cách 

               không n  không?  N                   n 
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m                     duyên h  s  tr     .                    

                        lai.  

 

Vì v y      tu   i Th a                    B  Thí.      

                                  .         làm ch  n  

                            .    n khi nào         

          t    ng            .   

 

   :     sao bi t,          là ch  n  hay là con n ?  

 

   :      nên suy          v y!  Khi b  thí th         n 

  .  N                                          .           

        : b  thí m t s  l y l i m t v n.  Khi cho là có c p 

s  nhân, cho m t l y l i m t v n, ho c nhi               

      y theo m       ng h p               m           c.   

 

Ph n l n       th  gian cho giàu             n ti n song 

không tr .                                                

  y                                             quí v : 

           i thông minh, quí v  mu n l y gì?  L y ti n b c, 

l y t                  y s  kính tr ng v.v...?  Trí hu      i 

A La Hán hay   ch          i ta có trí hu          i ta 

không l y.                 b  thí chân chính là không bao 

gi     .  

 

Sau hai ti      ng    tôi gi ng cho quí v  pháp b  thí hay 

không th           c.  A                         t v i.   

B           quí v  thích cho hay thích l y?  Quí v  v n thích 

l           ng!  Lý do quí v  v n thích l y là do quí v  còn 

th y cái l       c m t, thích l                  i.  
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Thành ra trí hu     A La Hán h          nhi u, nhi u l m: 

t i vì quí v  còn th y l i,     A La Hán thì không.   Tôi 

không l       .           còn th y l i là    còn tham.  V  

A La Hán thì không tham.               thua    xa    !  

Có ai g n tr ng thái là không c n l y n a không?  Có ai ch  

còn c n l y m t th  thôi, còn nh ng th  khác thì không 

c n?  Hai th ?   Ba th ? ... Chín th .v.v...?  Không ai         

  .  A La Hán, t  m  i r i b  l     n   t, r i m     n 

không.  Còn quí v  m  i v              c làm sao     

         c?  

 

Tôi ch                 i trí hu  m                  y.  

N     tôi                                       Tôi  â  

   dùng ch      .  Có trí hu                      .     A 

La Hán bi t t  gi i thoát và thành công trong s  gi i thoát.  

N u quí v  bi t t  gi i                         .  Lý do quí v  

    kh  là    không bi t gi i thoát: v n còn th y n      i 

ta, v n còn th y làm vi c, v n còn th y tranh   u    ó là 

        i                                       i thoát r i.   

 

         i nói trí hu  nh  thôi, m t khi có nh  r i m i có 

  i, trí hu  c a    A La Hán ch  là m t chút xíu thôi,     

              t ráo.  N          i là r t ráo.   

 

Cho quí v  m t ví d , t i sao B  Tát nh      c a b  thí 

cúng    ng?  T i vì m i l n b  thí là m y v         ng l i, 

do    còn ch p     c vào c a c i.  Có nh ng v  B  Tát 

         n nh ng h                 xin b  thí, t i sao 

v y?           B  Tát th      c, là khi nh n           

m     ng là n        mu      c tr  l          ng.  Nên 

        t theo          .  Có           cho có m     ng, 
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mà quy     nh ch                   c m     ng.  V y      

t i      ng i tu.    ó là do các v  B  Tát             ti n, 

                                    B  Tát m i t        i 

mà giúp h     c.  Vi c này các v  A La Hán không hi u 

   c.  B i vì trí hu  c a các v  A La Hán còn quá nh .   

 

Các v  B  Tát giàu là lúc c n thì c a m i t i, khi không c n 

thì không th                 i th t s  là giàu.  C       i 

  i giàu, có ti n c a ph i lo ôm gi , s  b  m t ho         i 

nhà ban            i là giàu.          giàu là khi c n là c a 

  n, cho nên cái giàu c a các v  B  Tát m i th t s  giàu.                                 

 

        : 

 

Chư hữu t nh  ó, nếu nghe  ược danh hiệu của  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  các thứ ác kia 

không thể hại  ược.  Tất cả  triển chuyển  ều khởi từ 

tâm, lợi ích an lạc, không còn ý tổn não, tâm không 

hiềm gi n, ai ai hoan duyệt,  ối g   ược thọ, sinh tâm hỉ 

túc, không xâm lấn của nhau, lại nhiêu ích l n nhau. 

 

         : 

 

Chư hữu t nh  ó, nếu nghe  ược danh hiệu của  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  các thứ ác kia 

không thể hại  ược. 
                    toan                                   

                                                          

lo:                             . 

 

Tất cả triển         chuyển                       ều 
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khởi từ tâm                      , lợi ích an lạc      

                                           , không còn ý 

         tổn                   não, tâm không hiềm     

     gi n    , ai ai               hoan       duyệt      , 

 ối       g   ược thọ   , sinh tâm hỉ                  

túc:            , không xâm lấn của nhau           

             , lại     nhiêu ích l n nhau             

nhau. 

 

          

 

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu trong tứ chúng: bí sô, 

b  s  ni,   ba sách ca,   ba tư ca, v  những tịnh tín thiện 

nam tử, thiện nữ nhân  ẳng, có thể thọ trì bát phần trai 

giới, hoặc trong một năm, hoặc phục ba tháng, thọ trì 

học xứ.  Nhờ thử thiện căn, nguyện sanh Tây Phương 

C c Lạc Thế Giới của V   ượng Thọ Ph t,  ặng nghe 

chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết  ịnh, m  nghe  ược 

danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  khi 

mạng chung sẽ có tám vị Ðại Bồ tát như:  

 

           

 

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu trong tứ chúng      

       : bí sô         , bí sô ni          , ô ba sách ca 

             ,   ba tư ca             :                      

                                           

             

và những thanh tịnh    tín             thiện nam tử, thiện 

nữ nhân  ẳng                                    .      

        xung quanh       :                           
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                                                      v.v...  

                                              

 

có thể thọ trì bát phần trai giới, hoặc trong một năm, 

hoặc phục ba tháng, 
         :            

      :                            

 bát ph n trai gi i :                                       

        : 

 

1. 不殺 b t sát:            

2. 不盜 b t   o:              

3. 不淫 b t tà dâm:                              

4. 不妄語 b t v ng ng :               

5. 不飲酒 b t  m r  u:                         

6. 不著香花鬘  b t tr  c h  ng hoa man:       

                           

7. 不坐高廣大床 b     a cao qu ng   i sang:       

                     

8. 不非時食 b t phi th i th c:                   1  

                 

 

B y gi     u tiên g i là gi i, gi i th                       

g i là trai nên g i chung là bát quan trai, trai là sau ng  

                Nh        i xu t gia bên Ti u Th a v n 

      t, v n g                 i vì sau ng  h                   

 

                    : 
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Quan: nh ng gi               a nh ng t i          l m, cho 

nên còn g i là b  quan, t             a l i.  Có nh        i 

hi u l m là th  bát quan trai gi                            i.  

Không c n làm Ph t t  m i th  bát quan trai gi i, mà b t c  

ai th          c c .  

 

Nh        i th         i m i tháng có th              

ngày, ho         i ngày càng t t, cho nên có nh ng ngày 

truy n pháp bát quan trai r t thu n ti n cho nh            

               : m ng   m, m  i b n,  m  i l m, hai m  i 

ba, hai m  i b n, hai m  i t m             , hai m    

         ba m  i.   ó là nh ng ngày tu t t nh t, nh ng 

           c bi t là thu c v  ngày tr i.                    

   ng là      cõi nhân gian.           trên              có 

nh ng    tr i                         làm b y     có quy n 

tr ng ph t          có nh        i làm ác nên b           

ch t:                            B i v y                  i 

s     u khi n c a     tr i.  Nh ng ngày trên là nh ng ngày 

mà tr     n ki      m coi          làm t t hay làm x u, 

n           i làm t t thì tr i giúp, còn n u làm ác thì tr i 

tr ng tr .                    m,          m  i b n,      

    m  i l m    …      ng ngày            n nhân gian 

thanh tra nên ph i      c n th n.   

 

           

Còn v  tháng thì có tháng giêng, tháng n m, và tháng chín 

là t t nh                        ng chay.   ây là nh ng ngày 

tháng t t nh t trong kinh nói.                               
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Cõi D c gi i có s u t ng tr i.  T ng tr i th  nh t là T  

               ng tr i th  hai là t ng tr i c a         .  

                                              Nam châu 

                        n ki m soát              Cho nên     

Ph t d y là nh ng ngày này ph i c n th     ng làm b y, 

làm b y là           phi n l m!  

 

H i:       ngày và nh ng tháng nói trên là nh ng ngày 

                       , v y ngoài nh ng ngày và nh ng 

                         h  làm b y sao?  

 

   : Các v          ?            khéo léo c a     Ph t.  Ví 

d                            quí v  mu n d ng l i ph     p 

th ng, v     p th ng bao lâu xe m i d ng?  Mu n xe d ng 

l     p th ng kho ng m        f    xe m i d ng l i h n.  

  n khi mu n ch y ti p t c ph i r  ga l y tr n t  t  m i 

b     u ch y nhanh, cho nên ph i có th i gian m          c 

   ng.  Nên Ph t khéo léo   ch         m t tháng cách b y 

                               n ba ngày là ng ng l i 

  ng làm b y n a, vì v                 y thì      nh  là 

s                     c làm b y n a nên ng ng.  Cái 

khéo léo c a     Ph                     i t  t , m i ngày 

làm thi n m t chút, d n d n lâu ngày quen s  không còn 

làm ác mà toàn là thi n.  B        c Ph t hi u r ng mu n 

d y ai chúng ta không th  ép h     c.  Cho nên các v  

mu n d y con cái      không nên ép       nó.  N u ép     

nó s  không        Ph t bi t ch       thích làm b          

không bao gi  ép.  N     y ch       m i        i.  B i vì 

m i khi làm b y là                  , nên t       i      

tin và ch u s     i.  
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thọ trì học xứ. 
        :                                : 

1. T  l i, t c khi h c là có l i                  i h c, 

b i vì vi                       i r t nhi u, nên m i 

     tu,  

2. Tha l i, sau khi hi u cách     l           i ta r i 

m i        hi u Chân lý,  

3.                  :              
4.    :                          

5. Thành t u chúng sanh.  Khác bi t gi a tha l i và 

thành t u chúng              nào?  L i chúng sanh 

               i ta thêm l    ch.  N   c l i thành 

t u chúng sanh là làm         i ta phát hu .        

c                              sau m            i 

phát hu .   

6.                      .  N   i tu không th      c 

ti n b , là do không th y quá trình này.           

mu n n                             pháp n      

m i ngon.   B i v       i tu không thành công vì 

không bi          pháp tu.  

7. Cu i cùng là              ng B    .  Nh ng 

         i không c n           này: ch  c n Vãng 

sanh qua T nh    là thành Ph t.  B i v y pháp T nh 

       quan tr                                     

 

Nhờ thử thiện căn                     , ph   nguyện 

sanh Tây Phương C c Lạc Thế Giới của V   ượng Thọ 

Ph t                       

 

 ặng nghe chánh pháp, 
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                                                   nghe 

                                                          

                                                 

 

H i:                            c không?  

 

   : Tuỳ theo lo            i.                         

                                   a. 

 

B n thân tôi thích Thi n b i vì thi n r t thú v .  N     

thi n ch  giúp          mình thôi ch                   c 

ai c .  Còn T nh                c nhi       i: giúp nh ng 

    i tu pháp T nh    vãng sanh và giúp nh        i 

không bi t tu T nh      ng      vãng sanh luôn.  B i v y 

m i                 ng Th a.        mu n vãng sanh m i 

        c, còn n          không mu n     không th  ép.  

Lúc s p ch t ph i lo ni                         c vãng 

sanh mà thành Ph t.  Không có gì quan tr ng b ng vãng 

sanh.  T t c                trên cu     i này, không gì quan 

tr             vãng sanh, ph i nh        y.  

 

            lai, không c n bi t quí v               nào, dù 

có th  làm T ng Th ng hay   b t c    a v          nào 

trong xã h i.  N     nh ng gì mà quí v         c trong 

cu     i này, không có gì quan tr ng b ng vi c lo vãng 

sanh.   Không c n bi t quí v       c v i tôi bao lâu,          

quan tr ng tôi mu n nh c quí v  là ph i vãng sanh, không 

                                ng.  

 

  i v i cá nhân tôi, n                 nói v i tôi r ng, l y 

linh h n tôi, l             tôi hay l y t t c  nh ng gì tôi 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

173 

 

có ngày hôm nay         khi tôi ch t: tôi sẵn sàng sang cho 

h t, n u        giúp tôi vãng sanh.  Nh ng gì tôi có không 

b ng m              c vãng sanh            .  T t c  c a 

c i v t ch t trên qu    a c u này không b ng m t góc khi 

quí v                            c L c.  Trong cu c s ng 

quí v                                                   

                                                         

                                         sanh vào cõi Tây 

         c L c.  

 

   :                                          

 

   : Tu                 . 

 

   :                              khi lâm chung        

                    

 

   : Không    s c thì c u c u. 

 

   :       khi con ch t    Th y    ch t r i ai giúp con 

   ?  

 

   :                                                   

                  giúp quí v                                

                                                             

       :                                              

                                     v.v...   

 

   :    c n xu          tu Pháp T nh    không?   

 

   : Không c n xu t gia.  T i gia tu Pháp T nh      ng 
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thành. C              i t i gia khi tu Pháp T nh    thành 

r i mà ki       i th a k  r t khó.   Ng               a 

gi ng pháp mà không ph i         xu t gia     quí v  ph i 

coi l i.  T i sao v y?  T        i Th a là d             oàn 

   truy n pháp, ch  không ph       i t i gia.  N   i t i gia 

không bao gi  c             gi ng pháp v       i xu t gia.  

 

                                                      

                                                         

                                                            

thanh                                                 

                

 

                                                     .  

                                    兜率天          
                                       

 

nhưng nếu chưa quyết  ịnh                             

                             sanh           , mà nghe 

 ược danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, 

                  thì khi mạng chung sẽ có tám vị Ðại Bồ 

Tát như: 
             

          

 

Văn Th  Sư  ợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðắc Ðại 

Thế Bồ Tát, Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát, Vô T n Ý Bồ Tát, 

Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ 

Tát, tám vị  ại Bồ Tát, từ kh ng trung  ến,  ưa  ường 

chỉ lối, liền t  nhiên hoá sanh trong những hoa báu  ủ 

màu ở c i  ó.  
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Văn Th  Sư  ợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðắc Ðại 

Thế Bồ Tát, Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát, Vô T n Ý Bồ Tát, 

Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ 

Tát, tám vị  ại Bồ Tát 
Nêu danh sách tám v    i B             c            v  

             T nh   :              i B  Tát, Quan Th  

Âm B             i Th  Chí B  Tát, B              Tát, 

Vô T n Ý B                             c     ng B  

Tát, Di L c B  Tát.    

 

 ây là tám v    i B  Tát     d n            v  T nh   , 

khi lâm chung.  Tám v    i B                          

  i Giác:  

1.                                   giác v         .  

                      i bi u cho trí tu , b t c  

pháp h i nào Ngài   ng có m t.  Ngài là th  lãnh, 

         c s c c a Ph t Giáo.  B i vì cái mà Ph t 

Giáo quí nh t là        , m c tiêu cu i cùng     tu 

hành là m  trí hu                      c a Ph t.  

                               .  Ngài V          

L i ngao du kh p pháp gi      d y cho m       i 

phát B     Tâm.  T i sao v y?  Ngài t i cõi Ta    

không ph i d y v  Thi                 i d y v  

T nh   , không d y v  Th n thông , không d y v  

Chú.  Ngài ch  d y            m t vi c thôi là phát 

B     Tâm, t i sao v y?  Trí     Ngài   c bi t là   

ch    :            i thông minh nh t, có trí hu  nh t 
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               i hi u nh t trong pháp gi i này, ch  

d y chúng ta có m      u là phát B     Tâm.  B i vì 

không phát B                                tr t 

h t!  T i sao phát B     Tâm giúp m  cái hu  c a 

Ph t?  Các v                        ?  Phát B     

Tâm là gì?  Khi qui y Tam B                    

Tâm r i.  Phát nguy n B     là gì?  C                

nguy n thành Ph t.  V y phát nguy n thành Ph t 

    a là gì?  Phát nguy n thành Ph         m  Ph t 

hu : nên nh  là m t khi qui y Tam B o không ph i 

b t quí v  ph i cúng ti n hay ký gi      cúng nhà 

c                       o ch  yêu c u quí v  nên 

m  Ph t Hu  c a quí v .  Cho nên Ph t Giáo khác 

bi t các Tôn Giáo khác là   ch         i m t c a 

Ph t quí v  có sẵn Ph t    .                       

     i d y có m      u là phát B            phát 

cái hu  mà thành Ph t.  Không b t b  gì h t, ch  c n 

phát B     Tâm thôi.  M c dù          phát B     

Tâm m t cách h i h                           y 

                 tr ng cái nhân sau này thành Ph t.  

                               i     phát B     

Tâm.  Ch  c                  ng xu ng ch c ch n 

            lai s  thành Ph t.  B                rong 

giây phút phát Tâm B           c ch n s  thành 

Ph t.  

 

H i:         b             trong cõi luân h i có c n 

phát B     Tâm l i không?  

 

   : Trong khi luân h i mà phát B     Tâm       

   , thì có nhi      h      thành Ph t.  Quan tr ng là 
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ch  c n m t ch ng t  thôi        .  M c d u         

       n ch             a ch c ch               

lai r                 t.  M c d u tâm không tin v  

Ph t l m,                                   .        

                             :                      

 

B     và Hu  khác nhau ch  nào?  Hu  có ba lo i, 

hu  th  nh t là th  gian hu , th  nhì là xu t th  gian 

hu , th  ba là c u cánh hu , c u cánh hu  là hu  c a 

Ph t.   

 

Hu  c a các Ngài B  Tát và Ph t                 

Hu  c a Ph t và B  Tát khác nhau   ch  nào?  Hu  

c a Ph t     toàn, còn Hu  B  Tát ch  m t ph n 

Hu  c a Ph t.      c l i, nh ng gì mà các Ngài A 

La Hán th y và hi u v n còn tr t r t nhi u.  M t khi 

làm B  Tát, thì   i th      c s  th t.  Mu        n 

cõi Ph t ph                      a A La Hán.  Cõi A 

La Hán ch                    cõi Ph t.  

2. Quan Âm, Ngài Quan Âm r t n i ti              t 

th               i Th a và c  Ti u Th a.   

 

Có l n tôi và      H                   t      Thái 

l n nh t   Los Angeles.  Ngôi            p và r ng 

rãi,    nhi u      tr  r                        S      

tôi      n ch               ng Ph t.   N        ng 

Ph t còn       ng B  Tát Quan Âm.  Tôi h i v  tri 

khách:  các v                   sao?   V     tri 

khách tr  l i    không tin Quan Âm l              

t  chúng tôi                                ng Quan 

Âm cho Ph t t  th  cúng.  Th y         Quí th y 
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                                         Tát 

Quan Âm v     n giúp ph t t  Nam Tông nên h  r t 

       ng Ngài.   

 

Quí v  bi t t i sao Quan Âm th               y 

không?  B i vì m i khi chúng sanh b  kh  hay b  

nguy hi m,                  Quan Âm, Quan Âm    

  n giúp.      không là Ph t t , khi b  nguy hi m 

   c u c u Ngài Quan Âm,                  n c u.   

         ng nh           quán âm thanh c a t t c  

chúng sanh trong pháp gi i.  Ai c u c u Ngài, Ngài 

dùng th n thông hi     n c u ngay.    

 

T                      i di n cho vô hí lu n giác 

ng ?  Hí lu n là      bi n, b i vì không th  b p cái 

            c.   Ngài Quan Âm nghe âm thanh bi t 

là          có thành tâm hay không, n u không 

thành tâm Ngài không    .  

3.   i Th  Chí B  Tát.          ng               u 

d c, t c là b t tham mu n.         i Th  Chí có     

th n thông.  T          i Qu  th          u né ra 

ch  khác.  T         i L                       u 

d c?  T i vì d c v ng là cái l u làm              

m t h t l c.  M t khi tu   n trình    c a v    i B  

Tát này không còn d c v ng n                  s  là 

     ch không ai th ng n i c . 

4. Vô T n Ý B  Tát                                  

           發心無盡                            

                                                   

        ng                  ch                   

         .  T                    y.  T i sao Vô T n 
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Ý B         ng                 ch.  Ý này là ý th c 

                                       .            

                                     

5. B                     ng                    giác 

ng                              .  Hoa b         t là 

  p.  Hoa này có m                               ng 

t            i ngàn h nh tu c a B  Tát: k t thành 

       trang nghiêm qu  c a h nh tinh t n.  

6.               Tát                                

                                                  

sinh,                                                

                   t  ng                    m    

                                   .  Ngài B      

này ch a b nh r t hay.                      Tát    

               lo i pháp d  c    di t tr        tâm, 

thân và        Nh        i      tin và qui y v i v  

B  Tát này thì s             i t  t i.    i t  t i là 

chánh ni m.  

7.          ng B  Tát    ng                    v  

tri túc                                          

          .                                       

t                                                

                                           .         

                                                  

                                              

    ng, thu        ng cay khó nu t.  N         c 

c a    B  Tát này cho r t             ngon và h o 

h ng.   

8. Di L c B         ng                    v  thi n 

  nh                           .  Di L c    ti ng 

Ph n,                  ch Th .  Khi thành t u thi n 
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môn        thành      ch.                            

慈氏:                                             

                                                     

                                                   

 

                            , lúc lâm chung s  có tám v  

  i B             c v  cõi Ph t.  

 

H i: Khi tu thi u d              t        ch và tu thi n 

                t        ch v                ch này khác 

nhau ch  nào và gi ng nhau ch  nào?  

 

   :    cùng là m t th                    ng         

nhau.  Thi u d               y d c        .  Thi     nh     

                                       . 

             

H i: Tám v  B                  ng                        

tu. V y là có c n tu h t tám pháp môn nói trên hay ch  c n 

tu m t trong                        ?  

 

   : Tu h t t t c  pháp môn.  N              i chúng ta 

tu m t lúc h              .  Các v  B            i v n 

pháp môn khác nhau.  C                     ng nghe có 

    i nói    ch  chuyên tu v  Thi n, ch  không tu T nh   .  

Th          i này không                i Th a.  B     i 

Th a ph         i v n pháp môn khác nhau, không th  nói 

là tôi thích tu cái này không thích tu cái kia.  Nh        i 

      y không ph             i Th a.    i Th a là không 

t  b  pháp môn nào khác h t.  Ngay nh        i tu T nh 

          y, c  cho là tôi tu T nh    thôi còn Thi n không 

ph i là pháp môn c a tôi.  Theo tôi,     i  ó không tu pháp 
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môn T nh      i Th a.   

 

Các v  B            i v                             y 

                        t  b  b t c  pháp môn nào.  

           không có quy                  i v n pháp 

môn khác nhau.               tu lui tu t i hoài.  Tu m     i 

    i là m t     pháp môn:       kiên nh n.  Không nên 

chê b  gì h t: không nên nói là chuyên môn T nh    hay 

chuyên môn Ti u Th         i Th a này n , hay nói tôi 

chuyên tu pháp môn này không tu pháp môn kia    …   

 

từ kh ng trung  ến,  ưa  ường chỉ lối, liền t  nhiên hoá 

sanh trong những hoa báu  ủ màu ở c i  ó.             

                                        sinh             

                                                          

                            

 

Khi mà tu Pháp          mình t o ra cái qu              

                         t n.  Tinh t n t o nên cái qu  hoa 

r t là   p r t là trang nghiêm. 

 

          

 

Hoặc có kẻ, nhơn v   ó m  sanh lên c i Trời.  Tuy sinh 

c i thiên, nhưng bổn thiện căn v n chưa c ng t n, và 

không còn sanh lại những ác thú nữa.  Khi thượng thiên 

thọ t n, sanh lại  c i người thì, hoặc làm Luân vương, 

thống nhiếp tứ châu, oai  ức t  tại, an l p v  lượng 

trăm ng n chúng hữu t nh theo con  ường Th p thiện; 
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Hoặc có kẻ, nhơn v   ó m  sanh lên c i Trời.  Tuy sinh 

c i thiên, nhưng bổn thiện căn v n chưa c ng t n      

           , và không còn sanh lại những ác thú nữa  

không                   . 

   

P   c báo c a ph                y: tu pháp môn này sau 

                                 ng nh ng thú l c c a cõi 

Tr i.                                                    

n     

 

Khi thượng               thiên thọ      t n    :         

          , sanh lại  c i người thì, hoặc l m  uân vương, 

thống nhiếp tứ châu, oai  ức t  tại,  

                                       thiên         u 

                                                       

                                                       

                             

 

           ng l c thú   cõi tr i r i     r t xu            i, 

làm Chuy             .   

 

Chuy                     i có th  l c nh           i và 

             ng nh t.                   ng b ng Luân 

            n lo                       :  

1. Vàng, làm ch  b n châu 

2. B c,            :                  

3.   ng             :             

4. S t              .   
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                      t    , b i v                 còn 

b  luân h         c khi quí v  chê bai           , xin nói 

cho quí v  bi                    Th t B o Quí trên cu c 

  i này.  V i th t b                           n b t c  

               c h t.               : 

1. Kim Luân:      t c                        này ch  

trong ch c lát s  t i ngay l p t c nó l      phi 

       v y. 

2.       B o,               khi nào ra tr     u      

             .  

3.    B o, ng a này r     p l i l  không ng a nào l  

b ng.  Nh        i nhà giàu h            c báo 

này, b i vì h  quí ng a, h  có th  tr     i tri u hay 

                  mua con ng         y.  Nh ng 

    i giàu sang m i hi      c thú vui này, Chuy n 

                 i Ng a            này.  

4. Ng            c là mu         c n y.  

5.         :                              c n ti n thì 

ph                          , còn V  Chuy n Luân 

            n ti n ch  c n nói m t ti ng là Ông 

Th                  n dâng ngay l p t c, c n bao 

nhiêu ti n là có b y nhiêu: giàu c                y. 

            n t  s                c báo c      c a 

v  Chuy                    y mà quí v  không tin 

l                      ng, th t là m t vui! 

6. Ng c    B o:                                      

                                                 

                     

7.    ng B       ph                      tranh.  
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an l p v  lượng trăm ng n chúng hữu tình theo con 

 ường Th p thiện; 

Gi ng cho quí v  th                                  y.  

Chuy                       Là ch  cho chúng ta th y 

    c và trách nhi                  i nhau.               

    c là không     làm gì      Công vi c c              

là d y Th p Thi n.  

 

Ch  d y c     sinh làm vi c thi                c: thân 

không sát sanh, không tr m c p, không tà dâm, không 

tham, sân, si, mi ng không nói láo, không ác ng , không 

   ng thi t, không nói thêu d t.  

 

V         di n th c hành là thân: phóng sanh, b  thí, gi  

thanh t nh; tâm: quán b t t nh, nhân và duyên; mi ng: nói 

l i th ng th n, nói l i nhu thu n, nói l i hoà h p, nói l i 

thi n.  

 

                         ng:               t, sang tr ng 

nh t, c a quí nh             nh t.           ng nh ng thú 

l c trong cõi nhân gi         n khi ch t v n b  k t, không 

         c.  C                             i này ch  là t m 

b , cu i cùng r i th y cái kh , ph i           y.    

 

          

 

Hoặc sanh dòng Sát Đế Lợi, B   a   n, cư s ,   ại gia, 

 a nhiêu tài bảo, thương khố tr n  ầy, tướng mạo  oan 

chánh, quyến thuộc sum vầy, thông minh trí tuệ, d ng 

thiện oai mãnh như  ại l c s .  Còn nếu như phụ nữ nào 

nghe  ến danh hiệu Đức Dược Sư  ưu  y Quang Như 
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Lai mà hết lòng thọ tr , th   ời sau sẽ không làm thân 

gái nữa.  

 

           

 

Hoặc sanh dòng Sát Đế Lợi        n     , Bà La Môn 

                 , cư s                   ,   ại gia        

                , 

 

 a nhiêu              tài                    bảo        

        , thương 倉                            c khố 庫 

                                               tràn 

 ầy, 

 

tướng mạo  oan chánh 

      :            

       :                      

           p gái,  

 

Kinh Bách Duyên 百緣經    r   :           Ấ     có 

m t           sanh m t cô công ch   r t x u   .  Cô      

     này b  nh                 n, vì vua s  x u h .  B  h t 

h         y nên cô r          i và t  than trách           

       .  Nghe danh   c Ph t, cô quy     nh t  trong cung 

        ng tâm v        c Ph t ng       nh l .       

nhiên Ph t xu t hi n hào quang chi u kh p c                

cô  .  Cô công chúa t  x u xa      nhiên                p 

                ng      ch                A La Hán. 

 

quyến thuộc                                            

           sum vầy:           , thông minh           
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            trí tuệ       , d ng         thiện         oai 

                        mãnh              như  ại l c s  

                 gym      . 

 

Còn nếu như phụ nữ n o nghe  ến danh hiệu Đức Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai m  hết lòng thọ tr , th   ời 

sau sẽ không làm thân gái nữa. 
Ph n N  chuy n thành Nam: kh                         

                                                     

 

Có m       i           thai     nghe Ph t gi ng kinh, thì 

  a con gái trong b ng bà ch p tay l i l  Ph t xin Ph t nói 

pháp cho nh ng nô tỳ c a bà m  nghe.  Bà m  cô có b y 

             i nô tỳ giúp vi                 c Ph t 

thuy t pháp giúp cho b                i ph  n     

chuy n thành Nam.       

 

    Kinh: 

 

 ại nữa Mạn Thù Thất Lợi, khi Ng i Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai  ắc Bồ Đề, do bổn nguyện l c, quán 

chư hữu tình, gặp chúng bịnh khổ, như gầy luyến kh  

tiêu, vàng nhiệt  ẳng bịnh, hoặc trúng yếm mị cổ  ộc, 

hoặc bị chết yểu, hoặc bị hoạnh tử, nên muốn khiến 

những bịnh khổ bị tiêu trừ, sở cầu mãn nguyện. 

 

           

 

 ại nữa  ạn Thù Thất Lợi, khi Ng i Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai  ắc Bồ Đề, do bổn nguyện l c,          
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quán chư hữu tình                                     

                                          , gặp chúng 

bịnh khổ                                   

 

      i cái duyên t o b nh: 

1. Ng i lâu quá,  

2. Ăn nhi u quá,  

3. Lo nhi u quá,  

4. M t quá, tránh làm quá s c,  

5.      c,  

6.          

7. N              u,  

8. N               u ti n,  

9.               

10.           
 

 Ch ng h              i thi n nên       ch  có gió, vì có 

lo i qu  chuyên môn c                     c c         p 

        i làm c        b nh. 

  

như gầy                   luyến                 khô    

                        tiêu thân            , vàng       

                nhiệt                         ẳng     

               v.v... bịnh, 

 

Nói chung t    i kh           a: t    i b  m           ng. 

 

hoặc trúng yếm mị cổ  ộc 

                           Si mị 魑魅 (loài yêu quái   

http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%91
http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%91
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r ng núi, m       i mình thú, hay mê ho c và làm h i 

    i ta) 

    yểm                                                

       

 

cổ  ạo  

                 

 

     t    i thì c                                      u b  

nh ng th  bùa             c là b  âm gi i t n công        

    gian     ch a.  

 

Có nh ng lo i luy n võ     ác: b  bò c     u nhau, con bò 

c                   p kia r i nó gi  ch     c l i.  Bò c p b  

hút h t ch     c ch     .  L y con bò c p th ng          u 

v i con bò c p khác.   C                     n con bò c p 

s ng sót cu i cùng.  Con bò c       uy     c, m t khi nó 

c n ai m t cái là ch t li n, không có cách gì ch a n i.  Á 

Châu có nh ng pháp luy         y.   

 

       : 

Có nh ng lo i     làm cho mình b  tê  i      Có ai b      

    ?                                           T i     tê 

li t này ch  t n công lúc          ng  thôi.  Tôi ch c ch n 

có                   g p r i:                 khi th c d y 

     nhiên b       ng ng c không ng i d      c, nhúc 

               c,  m  mi ng ra c u c                 c.  

Nó                  ng i trên thân n      n n i th  không 

   c, có khi t t th  luôn.           nó ng i trên            

                                 t                       

            N u s     ch t là nó ng         n lúc           
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   ch t.  C                                             

                                                      

    , t                   không bao lâu nó s  t i. 

 

Khi tu                    y bùa chú này không h i       

ta    c,  

 

hoặc bị chết yểu,  

                 

 

hoặc bị hoạnh tử,  

             , ch t b     c kỳ t . 

 

Lúc Tôi còn làm Sa Di   V n Ph t Thành tôi nghe      

H ng Th t k  chuy n này.         i Ph t T    V n Ph t 

Thành                .  M t l                            t 

xu ng      núi.  Khi xe lao ra    n núi, bà th y ch     n 

          nhiên bà th y h n tách ra kh i thân.  Sau khi 

chi c xe r t xu ng    nát bét h t,     h n nh p         vào 

thân c a b          i trong xe.   áng lý      ch          

nh  t                           c tai n n.  Quí v  bi t 

m i ngày Bà tu pháp môn gì không?  M i ngày Bà l y 

                  c c m           y! 

 

                                                     

                              i v i tôi,                    

là       cái s c.  K                          i thì c  g ng 

giúp h      .  Tu hành không ph      tham th n thông, tham 

n i ti ng, tham ti n hay tham chùa.  Theo tôi, quan tr ng là 

                               c, thì c  g ng b  h t s c mà 

giúp v y                           Tôi không ham th n 
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thông, vì tôi th y nh         i có th           u làm b y.  

V y có th n thông          Thà tu có hu      c, khi có hu  

r     n lúc có th n thông thì không l m d ng th n thông.  

Nh        i tu có trí hu  khi có th n thông h  không xài.  

Th n thông mà có lý nh               i ta vãng sanh. 

 

nên muốn khiến những bịnh khổ bị tiêu trừ,           

                                                         

              :                   sở cầu         mãn 

nguyện               . 

 

          

 

Ngài liền nh p tam muội gọi l   ịnh diệt trừ nhất thiết 

chúng sanh khổ não.  Khi Ngài nh p  ịnh, từ trong 

nhục kế phóng ra Đại Quang Minh, luồng ánh sáng ấy 

di n thuyết Đại Đ   a Ni. 

 

           

 

Ngài li n nh p tam mu i, nh p  ịnh g        nh di t tr  

nh t thi t chúng sanh kh  não.  Khi Ngài nh p  ịnh, từ 

trong nhục kế                                             

         phóng ra Đại Quang Minh, luồng ánh sáng ấy 

di n thuyết Đại Đ   a Ni. 

“Đ   a Ni”:                                           

                              : 

1. Tên nh ng Vua Qu  Th n.            i b  thí g i là 

th  gi          , th  gian b  thí này                thí 

giúp cho chúng              ng l c,  

2. M t kh u, nh ng m t kh                         
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                              i có m t mã m i 

         c, không thì h  làm khó làm d .  N       

                                 Do Thái h  t o 

ch  xét gi y t .  B                 y, h  t o nh ng 

ch                      s              a dân      , 

có m t mã m          c.              khi          

    m t            mà c m th y            t  nhiên 

mu n t        không mu                           

g p t i âm gi i nó ch n l i.  L           t mã m i 

          c.   ây ch  là lo i ph  bi n        : b  thí 

   giúp cho chúng sanh làm thi n,  

3. C                        i tr         .    i tr  gì?    i 

tr  nh ng cái ác: giúp chúng sanh di t tr  nh ng cái 

ác.  C               t ng chú th i gian lâu b ng 

nhiên nh ng thành ph n ác t  t  bi n m t.  Cho nên 

khi t              y t i âm gi i t  t  t            t.  

       không còn thu n ti n cho h  sanh sôi n y n  

n a.  Th n chú có nh ng hi u nghi m l      v       

b t kh            

4. Ch  bí m t ch  có Ph t m i hi u thôi.  Ch  có Ph t 

hi u thôi, B  Tát hi                             nh t 

             .  B  thí cho trí tu  và giúp cho chúng 

sanh thâm nh p vào Chân lý, cho nên th n chú là 

lo i luy n công b t kh            

 

H i:          c Th y gi                    c l n hi p 

    i khác, hôm nay trì chú làm cho âm gi i và nh ng 

                               y                        i 

ta không ? 

 

   :Không có l n hi                  i.  B i vì trì chú là 
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     tu cho     thân, ch  không có cái tâm l n hi       i.  

Tâm không mu                c là không có             B i 

v y các v                     c th              i ch  nào 

                 .  Ch ng h         n ch  mà t i âm 

        nh hành, nó tr n   cu     t c a nó, mà vào t ng 

chú phá t                         !  L                ng 

                 i d  v y! 

 

Tôi k  cho quí v  nghe               .  M            

    c em tôi t i V n Ph t Thành h      c m   th n chú 

m i.         em tôi lái xe v , trê     ng v    c th n chú 

     n thu c làu.  Lái t  V n Ph t Thành                 

                                t i Los Angeles r t su      

không có chuy n gì x y ra.  Ông                      : 

th              tr  ma, nay              xem           m 

ra sao.  Phi t   ng LAX                      Ông     

ngh ch, ngh  r ng ch  này ch c ch           y h t, Thiên 

Ma v i nhi u lo                         th n chú này xem 

sao.  Ổng lái xe vào ch    u l i, vào trong mua m t chai bia 

ng i ngay phí      c.  V a u ng v a xem, khi u ng chai 

bia xong.  Ổng b     u tr                      c th n chú 

  .  Quí v  bi t chuy n gì x y ra không?         ông không 

nh       m t ch , c  ú                c      !  

 

Cho nên quí v       bi t r ng, n u không ph i ch  c a     

                                                      ng 

  , mu n tu ph i có ch  m         c.  Mu n t         

ph i có ch  m i t ng th          c, ch          ng t ng 

            c.  

 

Khi lái xe ra kh i ch    , t    ng ông nh  l i      th n 
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chú.    c th n chú là ph i có ch             không ph i 

t                c, b i vì m i l n t              y là    

                 i ta.   

 

Nh ng th              c toàn là âm t  ch  Ph n ra, không 

d ch.  C         i không d ch: 

1. Bí m t không d ch.  Vì nh ng bí m          có Ph t 

m i hoàn toàn hi u h t ý                     , 

                 n h c lóm th                      

h      c nh ng bí m          i Th a Ph t m i hi u 

không ai hi      c h t.   

2.     nhi                        A La Hán có nhi u 

ng                            d ch. 

3. Không có   trong cõi này,                        

                                              

4.       (theo)    (    ),             :    N      

La Tam Mi u Tam B                    Tu  Giác 

c a Ph t. Cho nên khi dùng ch  Tu  Giác là ph i nói 

h t c  câu A N                u Tam B          

v y m                    

5. Sinh                                        t o 

nhân thi                   sau này,  

 

Th n chú ch            ti n thôi còn cái b n th  c a chú là 

  nh l c.  Khi ng                  ng sexy   Los Angeles 

  c th                                        nh l c 

thành ra b  nó l n.  Cho nên th n chú mà hi u nghi m là do 

  nh l c.  Ch ng h                                a t t 

c  các lo                     n ph i         nh l c thì m i 

hi u nghi m.  Khi luy                             c 

                                         nh.     là 
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lo     nh kiên c  nh             i cao nh t không ai th ng 

n i c        ch.  

 

                                c:  

 

          

Nam mô bạt dà phạt  ế, bệ sát xả, lụ r  th ch lưu ly, bát 

lặt bà, hắt ra x  dã,  át tha yết  a da, a ra hắc  ế, tam 

miệu tam một    da,  át  iệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát 

thệ, bệ sát xả, tam một yết  ế ta ha.  

 

           

 

Nam mô bạt dà phạt  ế, bệ sát xả, lụ r  th ch lưu ly, bát 

lặt bà, hắt ra x  dã,  át tha yết  a da, a ra hắc  ế, tam 

miệu tam một    da,  át  iệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát 

thệ, bệ sát xả, tam một yết  ế ta ha.  

Th n chú         : qui y v     c Th                  

          ng Cúng Chá                        y:     

             tr  b nh kh  c a t t c  chúng sanh, giúp cho 

h  lành b nh ngay l p t c.  

 

H i: Trên th  gi i có nhi u            ngôn ng  khác nhau, 

khi                th n chú                           ,     

                       th n chú có còn linh nghi m 

không?  

 

   :      toàn không m          .  Âm thanh ch  là 

                    t               ng, ch  còn cái b n th  
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c           a cái âm thanh.  Thành ra      th n chú là t ng 

theo cái ý, t c là khi tu là tu theo cái ý c a Ph           n 

cái pháp          .  Pháp này là t ng theo cái ý c a Ph t, 

ch  không t ng theo cái âm thanh.   Âm thanh ch  là 

          n giúp t               ng và ng     c cái ý c a 

Ph t.  Th                        t ng s  tr     c b t c  

b nh gì. 

      

          

 

Lúc ấy trong luồng ánh sáng di n chú nầy rồi,  ại  ịa 

chấn  ộng, phóng  ại quang minh, khiến nhất thiết 

chúng sanh, trừ hết bịnh khổ, thọ an ổn lạc.  

 

           

 

Lúc ấy trong luồng ánh sáng di n chú nầy rồi,  ại  ịa 

chấn  ộng, 
  h     ng : có sáu lo          t: 

1) 震 ch n:         

2) 吼 h ng:                  

3) 擊 kích:                          h    -sinh 

4) 動   ng:                     

5) 涌     :                      

6) 起 kh i:                  

 

B        u tiên là âm thanh.  Ch n, h ng là nh ng âm thanh 

                                             ng là th c 

t nh chúng sanh.  Th          ng t        t nó chuy n.  Th  
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                              o núi m i hay thung l ng 

m i.  Th  sáu là kh                 lúc t   c th           

gi                                     t khác nhau. 

 

       t                      : 

1.      動: ph n nh , ví d            Los Angeles.  

2.      徧動: n                    i tr i 四天下 
  u b    ng h t,  

3.           等徧動: c  Ph        u rung chuy n,  

 

S                    i tám:           ng              i 

tám gi i.     i tám gi i là l          c tr n và l c th c 

            i tám gi i.  Cho nên thanh t nh h      i gi i, 

g m bên trong và bên ngoài. 

 

                                                        

                                                            

真智開發. 

 

          

 

Mạn Thù Thất Lợi, nếu thấy Nam Tử Nữ Nhân,  bị bịnh 

khổ, nên phải nhất tâm vì họ, thường  tắm gội cho sạch 

sẽ, cho họ  ồ ăn hoặc nước hoặc thuốc không có trùng, 

 ã  ược tụng chú một trăm lẻ tám biến, thì những bịnh 

khổ ấy  ều tiêu diệt.  Nếu có sở cầu, ch  tâm niệm tụng, 

c ng  ều  ược như thị, vô bịnh diên thọ, sau khi mạng 

chung, sanh về c i  ó,  ắc bất thối chuyển, cho  ến Bồ 

Đề.  V y nên Mạn Thù Thất Lợi, nếu có Nam Tử Nữ 
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Nhân, ch  tâm ân trọng, cung k nh cúng dường Đức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, thì phải thường trì 

chú n y  ừng  ể phế quên.  
 

           

 

Mạn Thù Thất Lợi, nếu thấy Nam Tử Nữ Nhân,  bị bịnh 

khổ, nên phải nhất tâm vì họ, thường  tắm gội cho sạch 

sẽ,  
          :                                             

 

                   :        

              不淨染 

             飲食染:                       

 

Khi tu chú ph i thanh t nh ba nghi p: 

1.         :    nh        

2. T m, t c thanh t nh thân; g i t c thanh t nh ý,  

3. T ng ni m t c thanh t nh cái kh u nghi p.  

 

cho họ  ồ ăn hoặc nước hoặc thuốc kh ng có côn tr ng, 

 ã  ược tụng chú một trăm lẻ tám biến,  

                                                        

                 1                                  1   

              :                1                 1       

纏;                  1                1            ).      

                    thì những bịnh khổ ấy  ều tiêu diệt.   
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Nếu có sở cầu                , ch  tâm      ỳ           

niệm tụng, 1        c ng  ều  ược như thị        , vô 

bịnh                         diên thọ                   , 

 

sau khi mạng chung, sanh về c i  ó              

                               ,  ắc bất thối chuyển. 

 

                        b t th i.  Có ba lo i b t th i: 

1.    b t th                                            t 

  t nh ng cái ki n và nh              c, mà không 

bao gi  tr  v  c nh gi i phàm phu n a.              

                           .  

2. H nh         : c     t nh ng cái ho c, nh ng cái 

ho c này nó nhi                  ng.  V    phía 

    c, ch  c     t v  ki n      và    ho c.  Bây gi  

di t tr                                m không 

   c n a.  K                     n trình    này     

c             ng vô s  h ng hà cái ho c và cái vô 

minh.                n Tam Hi                    

Hán và Duyên Giác r t xa, xa không th           c, 

             y.  

3.      b t th i: t c là c     t vô minh không bao gi  

th i chuy n v          o n                         t 

   c t                            i Th a g i quí v  

là Thánh Nhân.  

 

Quí v  có bi      T  c a H   T                      n 

trình    nào không?          t b t th i v , h nh và nguy n.  

C  ba trình    h       t h t r i: h  gi             y.  

Thành ra, quí v                    ng V n Ph t Thành, 

H a T      Tuyên Hoá t i            hu n luy n và rèn 
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luy n cho h , công phu h  r t gi             t cao.  N u quí 

v  c                  n                        .  

              

H i: A La Hán có th  thành B         c không?  

 

   : A La Hán    th  thành B  Tát                      

      .  

 

cho  ến Bồ Đề 
T                           c ba cái b t th i, cho   n B  

  .  B               i: 

1. Th p tín: phát Tâm B    , b i vì m t khi quí v     

phát Tâm B    , n u quí v                          

   r i, cho nên khi qui y là quí v  có B       u tiên 

ngay l p t c, b i v y qui y có l i   ch       

2. Tam Hi                   u ch  ng     c cái tâm 

3. T       a t i Th     a: b     u hi      c cái tâm 

ho     ng ra sao,  

4. T    a th  tám t     a th            ng Giác: g i 

                   c b  giác. Cho nên t            n 

Th     a, cho t     ng Giác h  r     c bi t, b i vì 

h  không ph i là B  Tát n a mà d ng h  là Ma Ha 

Tát, t        i B  Tát r i, r t là khó!  T    a th  

b y t     a th  tám khó không th     ng.  T       a 

t i Th     a là B  Tát. 

5. Di                       a Ph t, g i là B     r t ráo 

t t cùng. 

 

Ngày nay gi ng cho quí v  th y, ph n l         B     h t 

r i, tr  nh                         y          giàu không?  

Cho nên có B            i d , nhi       c l m m i có 
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   c.  C                                        y, 

        c h  có B       u tiên, vì h                     

             .  Vì v y bên Tích Lan, Mi      n hay Thái 

Lan m c dù h           i, ki p ki           n          B  

   r t xa. 

 

H i: Khi phát Tâm B                         ng c a Ph t 

pháp là ph i phát nguy n ph i không?  

 

   : Tu Ti u Th a là h  tu theo Th y c a h  ch        n A 

La Hán qu  thôi.      A La Hán qu  là h  ng ng l i.  Còn 

B     c     i Th                   i ch n luôn.  Phát B     

                     nào?                          thành 

Ph t.  Không ph     i này ph i thành Ph t hay ph i t c t c 

thành Ph t, mà m                  thành Ph t.   

 

Cho nên B     Tâm hay và tuy t di                Còn A 

La Hán qu       a v                         không b  k t   

     Vì v y Ph t pháp             : ai c ng              

Ph t T .                    , r i                            

  c B     t n r t nhi u th i gi , r t nhi u ki p: t  ki p 

      n ki p khác.  Ho c          tr  v  cõi T nh    tu m t 

ki p là xong.                             c L        

t n r t nhi u th i gi  m          c qu    .  N u mà d      

v              t và các v  B  Tát không có chuy         

mà làm c                                             

      sinh.  

 

Quí v  ngh  coi!            quí v           ra c a c i ti n 

b c, thì m i ngày quí v  ph i làm vi c t  tám ti ng ho c 

   i hai ti      ng h .                                    
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      iàu r i                    ng                         u  

B                                                     

                                                      

                                                         

                                                         

         ;                                              

                        .  Pháp th  gian là pháp phi n não:  

                                                  ;     

                                                         

                

 

V y nên Mạn Thù Thất Lợi, nếu có Nam Tử Nữ Nhân, 

ch       ỳ       tâm ân             trọng, cung kính cúng 

dường Đức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  phải 

thường tr  chú n y  ừng  ể phế           quên.  

                                         

 

                                                          

                                                        

                                                        

                                                         

 ỳ                                              

 

                          c.                             

    :                                                          

                                                        

                                                       

                   

 

                                                 .       

                        :                                    
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hai ti                                                      

                                                          

công. 

 

                                                       

                                             

 

          

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu có tịnh tín Nam tử Nữ 

nhân,  ược nghe danh hiệu của Đức Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai, Ứng Chánh Đẳng Giác, nghe rồi tụng 

trì, sớm mai súc miệng  ánh răng, tắm gội sạch sẽ, dùng 

chư hương hoa:  ốt hương thoa hương, và các món kỷ 

nhạc, cúng dường h nh tượng.  Đối thử kinh  iển, hoặc 

t  chép hoặc dạy người chép, nhất tâm thọ trì, nghe 

giảng ngh a l ,  ối với  Pháp Sư, nên tu cúng dường, tất 

cả những v t cần dùng,  ừng  ể thiếu thốn, phải hết 

lòng như v y, nên  ược Chư Ph t hộ niệm, sở cầu 

nguyện mãn, cho  ến Bồ Đề. 
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Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu có tịnh tín Nam tử Nữ 

nhân  
Kinh Hoa Nghiêm gi ng v  t nh tín, có b          di n 

khác nhau: 

1. Vô c u      無垢濁 :             ,     s ch 

nh             n, t          n trong.  R     n khi 

                    mà r a n a, g i là vô c u.  Vô 

c            n c a tu hành: r a tâm, r a thân, r a 

kh u.  Vô c u là th                            c cái 

     i chùi r a, c              n khi nào không còn 

      mà chùi n a g i là vô c u.  

2. Tâm thanh t nh心精淨:             vô c u r i, 

                         u, t c là          s ch 

          i ta thì không s ch.  Khi              

    i là b       i, cho nên tr  l         u tiên là ph i 

chùi r a l i, r i m i s       c.          c l i khi 

tâm          t nh r i, m c d                     

khi          h , m    v n s                    i là 

thanh t nh.  Ví d                pháp h t s c an 

t                           a nh  nó c  làm  n, 

nên sanh tâm b c b i, phi n não:               i.  Khi 

nào th y và nghe m i s  v t bên ngoài dù có  n ào, 

            n an nhiên t  t                       

t nh không còn ô nhi m.  N u                     

                   b                  a nh  làm 

phi n não là     c n ph i tu ti p.   

 

Vì v y ph              c, t            t  s a mình, 

ch                              ng nên cho r ng 

             i sai.       i là pháp B  Tát.  B i v y 

khi H   T      Tuyên Hoá d y h c trò c a Ngài, 
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có r t nhi      T  tu hành r t là gi           Bà 

H ng Trì.  Bà tu r t gi i, ng i thi                  

liên ti p, h c gì nh  n y.  Bà chuyên môn nghiên 

c u Kinh Hoa Nghiêm.  Bà r      ng, ngh  r ng tôi 

thi n         c, kinh      hi      c, ch c là thành 

Ph t t         i.  Bà m     n khoe v i H   T        

H   T             :     i l m, t t l m.   Ra làm vi c 

  !    

 

Vì v y Pháp B        o là ph i ra làm vi c.  Pháp 

    A La Hán không hi      c, ch  có              

     Tuyên Hoá m i hi      c.                    

Tuyên Hoá         g p                        

T      nói r ng:              ,                .  

                           ng nhau:            u    

       c a B c T    .  S                        i 

              :   y   l         c v i tôi           

     Tuyên Hoá làm vi c,                        

     Tuyên        : Vâng, làm vi c     tôi s  làm, 

       u ki n              , là tôi    thành Ph t 

(Th y d y thì tôi làm.  Tôi không dám    .  N     

Th y ph              i tôi là tôi                  ).  

              i nói:                     ông    

thành Ph t .               Tuyên Hoá             

    , Ngài làm vi c m t th i gian.  Sau này H   

T    g Tuyên Hoá      d y    t  ngài ph i ra làm 

vi            y.  Nói cách khác:        Th y sai 

         vi                                      hay 

                       y?  Quí v  t  suy ngh  l y.  

3.      cái ng o 滅除嬌慢.  T i sao không có t nh 

tín khi còn ng o?  T i     còn ng o m n, thì m t 
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               không tin ai c .  K             là 

t nh tín,     cái tín                                

                                                    .  

Cái ng o m n vi t                   c.  Cái ng o 

m n này r         i          ng o m n h c không 

   c bao nhiêu h t    t                         Th y.  

4. B n cung kính 恭敬本, n u không thành công cái 

th  ba thì không th        n cái th        c.   Quí v  

có th  cung kính v                     m h i quí v  

   c không?  Bi t              m h i mình, mà v n 

cung kính nh                 c không?  R t khó! 

Không ph i d        C        y m i g i là t nh tín.   

Cung kính c                 n t nh tín?       có m t 

    i t i v i             h m h i ch      , t i sao 

ph i cung kính, ng            ?              h    

ta cung kính v i tánh Ph t c       i.  Ng  i ta      

       tánh Ph t.                     cung kính Ph t 

tánh ch  không ph i cung kính ác tánh c       i ta.  

   là v  Ph                  .  N u tâm quí v     c 

      y thì còn k  nào là k  thù trong cu     i này 

không?     ch p nh n h t t t c , tâm thanh t      n 

      y, m i g i là t nh tâm.   

 

Cho nên quí v  th         i Th a           không?   

Nó r ng không th     n     c.  Pháp              

                     ng ng i n a:  không còn gi n, 

không còn h n, không còn lo âu, so               

k  thù               i Th                     i 

th a.  Cung kính b t lu n già tr , nam n       x u 

v.v...   u cung kính h t, ch p nh n h t, ch     ng 
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h t.   ây là th  võ cao hay th n thông cao nh t mà 

quí v  có th        c.  

 

        lý thuy t,                               i 

tu m          c.                                   

                                                    

                                                      

                      .  Khi nghe m t ph n là hi u, 

ph n kia là      hành.  Ví d  nghe                

                                                   

                                                   

                                                    

                                                   

                                                  

    .   

 

Nói            b                  hi u, thì c   b  

                       mà tu thì                ng 

           .    i Th a có                y:          

thi t s                                    c.  Cái 

hi u ch  là ki n th                c m i th t s  hi u.   

Ph i nh  th  gian pháp là hi u, còn xu t th  là hành 

ch  không ph i hi u, n u không hành là không hi u 

   c.  Hành m i hi u nên hai cái ph                

v i nhau.  Khi nghe pháp này mà tâm c m th y 

thanh t nh và                       là cái hi u còn 

r t nông c n.             i mu     n gi t mình mà 

tâm v n cung kính:            y m i hi            

                            t n a mà s  th t      

     r i. 
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H i: OK,          không phê          i, v       i 

     n      h i, không nên t  v  sao?  

 

   :    v  làm gì?  B o v  ai?  C n tránh khi b  h i 

không?  T i sao ph i        v ?                 : 

                                                  

   :                                                 

                                                 

        N         y là ông thi u lòng tin, không tin 

pháp c a  Th y.                               :    

                           r ng t i sao     s        y?  

Ph                         ng nhìn ra bên ngoài.  

 ó           u tiên, còn n u dùng pháp tránh né là 

do n i l c còn y u:  không c n tránh né.   

 

N u      tu thì lòng t nh tín m i ngày s      .  T i 

sao không c          i ta?  T i vì n u trong quá 

kh             i ta r                           n h   

      Tâm s  b  h                 tâm mu n ch y n .  

N                                                 

nên tr  nghi p ch  ch y làm gì?   Tu hành            

s        : n          làm b y,         sẵn sàng tr .  

    c l i n u không        i ta trong quá kh  thì 

                     i ta h      c, thành ra không 

ph i s .  N u trong quá kh  không có h       i ta, 

                      n h i           B  Tát s  

  n giúp.   N       n      h i, mà h            c 

t c            không n      i ta.  

 

                    n           p              

quá kh                     p c       i thì       
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c p ch       không    c.  Không nên s        

không nên lo, c  an nhiên t  t                 i s , 

     i là hi     o.  Xin  quí v  hi u rõ ràng: không 

ph i                       b a bãi.  Khi có c a     

quí     mà c             c m                 i 

th y, thì ch c ch n s         i n i lòng tham l y 

c p.    ó là t i                         Ph i dùng lý 

                  Còn pháp         là khi làm xong 

r i là không còn gì ph i lo n a.  B t c  chuy n gì 

x y ra v n an nhiên t  t i, ch p nh n h t.  B t c  

gi                           i bi                

  ng           gi i: dù         l                  

t n nh t,          t h t t t c                    c, 

l                                 c h t.  Cho nên 

có câu:        t d y móng tay nh       B i vì có 

    i bi t ch      c c           .   

 

Nên khi tu m i th y vui, hay: ph i hành m i th y 

   c ch  không ph i ch  nói suông.  C          a 

con nít d u nó làm b t c  chuy n gì          v n 

       yêu nó thì làm sao nó không   ng ph c  

   c.    a con nít hi      c s c m nh c a       

   .  M nh       không phi n não.                  

t  gi i thoát l                    i thoát cho nó.  

         không    ràng bu                      

bu c nó.   ó là cái t  do tuy     nh, nó m i      

ph c,    s  và                    c.   

 

                  là c n ph i theo ý mình m i 

      .  Không theo ý    v                  ng.   

Làm b y tao v                      ng, có tình 
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                         y không!               

                                                   

                     .  M c d                   

bi t ph c.   Nó bi t ch                        y và 

           c bi         y.     ch                 y 

c , b i vì ch          i ta d           n theo ý 

    i ta: v                  -          nh-    

                     .  Còn          không d y nó 

                                                mu n 

làm gì thì làm.   Nó hi                          c 

      : nó th      c          tha th  h t t t c  

nh ng gì nó làm,        bao dung và r              

v                n c  ch p nh n h t t t c .   

 

                   i quí v , cha m  quí v  yêu 

              không b                    ôi di n t  

cho quí v  bi t hôm nay.              r           

      y.                                         

                                                    

                        .     giáo d c có     sâu 

s c       y.  Không ph i ch  là l i nói suông, c  th  

l ng m i th      c cái r ng                  :    

                                                    

                                                   

            .   

 

Nên      i      t i sao tu mà còn phi n não?    a 

bé có khóc, có la hay phá thì k  nó ch  t i gì ph i 

phi n não?  T          phi n não         ?  T i vì 

    thi u t  ch .  Th  nhì là khi               ng 

vào          m t t  ch .  Th  ba là    còn ng o.  
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Nên            và t  t  chuy n,    s a        không 

          i.  Không               i ta, nên        

          .  M i g i là t nh tín. 

      

T nh tín            ba            : 

1. Tin vào s  th t 信實,  

2. T         c 信德,  

3. T            信能.  

 

Tin s  th t là gì? Tin s  th t là tin vào l i Ph t nói hay các 

T        .  S  th t là gì?  Ph t Giáo là lý thuy t v  s  th t.  

So sánh v  s  th t và s  không th t: cái gì là không th t?   

          

Nói v  ch  tín là tin và tìm      v  s  th t tuy     i          

G         i Th a         v  s  th t.                  

                                                         

                                           :           

            .      quí v                i trang thì th i 

trang           i t ng mùa.  Còn                           

hi u s  th     i Th a thì nó không bao gi    y ho i hay 

       i:                                                 

   c.                                                    

                                                       

                                  

 

T     c: t i sao?    c quan tr ng   ch  nào?           c 

tuy     i, hoàn toàn t t không có gì x u c .    c này dù 

m t      x u xa hay m t tí xíu ác                có, nên 

g        c.  Bi                       y không?         ó là 

H   T      Tuyên Hoá.  B i      c c a      Tuyên Hoá 
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tu bi u hi n ra cho th y, nó gi          c c a Ph t.  C      

              c.                                              

                                                           

                   

 

        :         ng Anh d ch ra là cái Ngã.  Có th  tin 

                                        T      i Th a, 

                .  N                          h  nào?  Tin 

                 ngã và            Tin có kh             

           c s  th t tuy     i.  Tin có th                c 

tuy     i luôn n a.  Hi u        r ng có th              

            :           .   

 

T i sao ph               ?         in     Ph t tánh         

ta có sẵn h t t t c  r i, ch  c n                tìm cách s  

d ng l           ẵ  có.    i Th a r t rõ ràng: không     t o 

gì m i c .  N      c             có sẵ  r i,  không c n t o 

cái m i.  N        ch       có sẵn Ph t Tánh r i, nh    

        che l p nên không  x           .   

 

  c Ph t nói:                      s  thành công trong 

vi c tu hành c a quí v , Ng          i duy nh t dám nói 

                             s  thành Ph           .  

Ngày hôm nay quí v                                     

không khác nhau.  Ch  có m       i duy nh t d         y.  

  c Chúa Tr i thì nói sao?   Chúa Tr i nói:              

Tr i các v  không th  nào b           c h   .      khoa 

h               i trí gi    i      chinh ph c không gian 

hay m t th  gi i khác.   ó là       c u               i 

Th a là        ?  Là chinh ph c th  gi i bên trong     

                  .    
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Th  gi i bên trong vô t n.  N      c  ẵ  có, ti m tàng vô 

t n.  V y         ch y ra ngoài tìm    ?  S  tìm c u   bên 

        u có gi i h n h t, ch ng h              b  cu     i 

             u c a c i, tìm c u cái danh ti ng    … Nh ng 

          u có gi i h n h t.     

 

Có ai truy c u tình yêu không?         uí        truy c u 

tình yêu.  Có ai truy c u quy n l c không?   Quy n l c là 

ch  ng           i khác.  M t ng    nói tôi không mu n 

ch                , tôi ch  mu n yên thân thôi.  Mu n yên 

thân    không ai qu y r                     t lo i ch  ng  

    i ta không khác gì h t.  N        t  nh        t tí.   

N   c l i thì sao?  Là h  làm gì m c     không s .    ó 

m i th t s  là quy n l c.  Có quy              i ta không 

làm gì      mình.  Quy n l c t i cao là sao?     b  không 

c n quy n l c gì c          i ta      không làm gì mình 

           i g        i quy n l c.  Lý do quí v  mu n có 

quy n l c là     mu n ch    ng: c n quy      c       i 

làm nh ng chuy n ch       không thích.  Quy n l c th t s  

là b t c                                    ng ch       

   c.  

             

H i: Làm s      m                         lòng tin?  

 

   : H i r t hay.  Nên t  h i:      tin vào s  th      c 

bao nhiêu?  Tin       c, vào kh        ẵ        c bao 

nhiêu?                                                    

                          .  Nói     ph i làm, khi làm m i lòi 

ra s  th t.  Nói thì d  l m,                c h t.   Kinh Hoa 

Nghiêm có câu:                           c m        ng 
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   ng nh t thi t               信為道源功德母，

長養一切諸善根            tín là ngu n g c c     o, 

là sinh m u c a t t c                    ng t t c  nh ng 

thi         a mình.     v y tu hành     i Th a ph i nên 

phát tri n lòng tin.  Lòng tin là quan tr ng nh t.             

    c                                  :                  

                                       

      

 ược nghe danh hiệu của Đức Dược Sư  ưu  y Quang 

Như  ai, Ứng Chánh Đẳng Giác, nghe rồi tụng trì, sớm 

mai súc miệng  ánh răng, 

                       晨嚼齒木                   

                                                        

                                                       

           

 

Th                                    i L             i 

ta ra hái nh                      t trên bàn.  Ngày Vu Lan 

                   u, thay v                   g hay bàn 

              .   

 

Tôi nêu ra chuy n này           i h i tôi ngày Vu Lan nên 

         n cúng.  B                              n cúng 

nh ng gì các v  tu hành c n thi t, l        n cúng nh ng 

   mà các v  tu không c n thi t thì sao?  Chuy      r   

thông          Có l n tôi                                 i 

      n cúng nh ng cái áo d y (sweat shirt)    m c cho 

        .  N                      c h p v i các v        

l m.           h                           c, thay vì b  

   phí     nên m         n cúng cho chùa cho        c.  
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Xe       n ch     y     .  Th y            ph n  ng   ?  

Th y r t vui.  Tôi         l !  Tôi bi t là ông ta không thích 

m c sweat shirt,  không hi u t i sao l               y?  Tôi 

m i h i: d             t i sao      thích nh n m y cái áo 

này?  Th y    : nh n r i s  g i v  V n Ph t Thành h t.  

Ổng                                              Chùa V n 

Ph                                 

 

H i: N     y là khi con cúng T  Tiên con s     c nh ng 

cái áo qu         i không?   

 

   :  úng.  N           không thích l m, b i vì       

     không thích, thì         h                  .   Cúng 

   ng không ph i là           b  ngoài                    

    có       c a c i.  B i vì m           i xu t gia nh n 

c a            mà      lòng tham           không ph i là 

    i xu t gia              c    n t t           sinh.   

 

Nói    cúng    ng nh       không c n                      

                                                        

                                                       

                              Tôi k  cho quí v  bi t v y 

thôi, ch  không ph i nh c khéo quí v     !  C             

                    c c .    ng lo:                   

                                                         

                             

 

T                                                        

tr  phong, tr  nhi t, tr  gió, làm mi ng s ch, d  tiêu hoá và 

m t sáng:                                u    có     u l i 

       .  
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N     xin quí v    ng ch                         n cúng.  

Vì t t c            u có th n          .  Nhà     h  là cây 

       ây to ch ng nào là  qu  th n càng có th  l c l n 

ch ng n y:           d .                                 

phá nhà c a qu  th n.  Nh        i bi t,        kỵ phá 

cây.  N   i xu t                       n cây c i, th m 

                          n a. 

     

tắm gội sạch sẽ, d ng chư hương hoa                    

                                           nghiê      

     :  ốt hương                        thoa hương     

                                              , và các 

món kỷ nhạc             :                             

         v.v..., cúng dường h nh tượng                

           -                                .  Đối thử 

kinh  iển                             , hoặc t  chép 

hoặc dạy người chép                                     

          u thông;                                       , 

nhất tâm thọ trì,  

 

                   t Pháp Tôi không hi u ch  th  trì, th  

là gì?  Trì là gì?  Th                                  i    

không quên, không m                                        

nó    không quên                trì danh hi u c a Ph t.  

H ng danh c a Ph      ng                 c c a Ph      y 

   t t c  nh           c c a Ph t.  Vì v y h ng danh c a 

Ph t có s c l c b t kh         :   i khi ni m h ng danh 

c a Ph                  ng l i t t c  nh           c trong 

       này.  Nh ng qu  th n nghe        u ph i cung kính.  
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H i: Th           ng kinh v y th y có ni m Ph t không?   

 

   : Không!  T i sao v y?  Tôi mu n d y quí v  nh         

  trình    quí v , ph i bi t t p nh                     

chuyên tâm.   

 

       i nói khi chú tâm vào m t chuy n, quên ni m Ph t 

và quên h t t t c       nhiên b  phi n não, b      ng ng i.   

Khi b  phi n não b      ng ng i thì tr  v  ni m h ng danh 

Ph t.  

             

Khác bi t gi                                         p t c là 

nhét vào óc.  Trì là khi   trong r i m i hi            b   

                   a nó.  Ch ng h                         

                                   c Chân lý là T       o.  

Th  thôi xong r         u trì:                             

                         n, trì m i        hi            

 

nghe giảng ngh a l ,  
 

Nghe gi           i Th a có nh ng cái l i, m i th      m 

khác nhau: 

1.                   ng cái l i ngay l p t c: tr ng 

ch ng t     phát hu .  D u quí v  hi u hay không 

hi u l i d                    ng ch              ng 

      l i     r i.  Ch ng h         i sáng này       

ta ni m Ph t b ng ti ng Hoa có l i gì không?  Ni m 

Amituofo, Amituofo    …                       

               có l i gì không?  V n l           ng.  

Lúc nghe là    l i ngay l p t c.  L i nó t       c khi 

mình hi u                 
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2.     tu hành m i hi               .  T  nhiên hi u 

   c.  M          ,        p   ng,              

           nhiên hi u             câu kinh          

        Nói cách khác, ch ng t               c bây 

gi  nó chín, thành th c. 

3.                                                   

    không th           c.                           

ch i v i,                  hi m i ch t linh  h n b  

kh ng ho ng r t là n ng.  T ng kinh                

kinh l c giúp l m             i.  Khi ch t  qu  th n 

                 , ch  n    n hành h ,  giày xéo.  

     t ng kinh     kinh l c làm t n mát nh ng âm 

       .  Nó s , nên nó không dám          n a.  

K                c, ngay ti ng t           y, ti ng 

Hoa         c, ti ng Vi           c hay ti ng Anh 

        c.  Không     hi              c n t ng b t 

c                      c                            

            

 

Khi ch t, trong vòng b                    n      giúp.  

N  ng H   T      Tuyên Hoá không c         xu          

        .  T i v                              i ta cúng 

nhi u ti n        n i lòng tham ti n nên     tu.              

     n                                  u không ra cúng 

                                             ng v       

                 Ph i có cái trung dung   gi a, b i vì lúc 

    ch t        c           nh t.  

 

 ối với  Pháp Sư,  
         :                  
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Khi gi ng pháp có nhi u l i: 

1. S ng th  vì lúc       nghe không sát sanh, 

2.        : giàu   , vì                       p, 

3.           :   p trai             i nghe       nhu 

hoà, cái này quan tr ng, cho quí v  th y có s  liên 

quan gi a tính tình hoà ho n v i cái m             

song song v i nhau,  

4.                    i nghe Qui Y v i Tam B o,  

5. Thông minh, v               c trí tu .  

 

Truy n th ng c                                    i nói 

pháp.  N   i thuy t pháp                       i này.  

Không ph                    t pháp m i có l i, mà ch  nói 

pháp cho m                        i.  Thành ra quí v  ph i 

t p thuy t pháp. 

 

nên tu cúng dường                  :                    

                         ), tất cả những v t cần dùng 

                      ,  ừng  ể thiếu thốn, phải hết lòng 

như v y, nên  ược             Chư Ph t hộ niệm, sở 

cầu          nguyện     mãn          , cho  ến Bồ Đề 

                      . 

 

                               c                         : 
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Lúc bây giờ Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử bạch Ph t rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn Tôi thề qua thời  tượng pháp, dùng 

 ủ phương tiện, khiến chư tịnh t n Thiện Nam Tử, 

Thiện Nữ Nhơn  ẳng,   ược nghe danh hiệu của Đức 

Dược Sư  ưu  y Quang Vương Như  ai, ngay  ến 

trong giấc ngủ, dùng Ph t danh giác ngộ tai họ”.  
 

           

 

Lúc bây giờ Mạn Thù Thất Lợi  ồng tử bạch Ph t rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn Tôi thề qua thời  tượng pháp 

 

Ph t Pháp có ba th i kỳ: 

1. Chánh Pháp: 500       u tiên    khi Ph t           

    g i là Chánh Pháp.  Tu hành th i kỳ này r t nhi u 

            o, ph n l n                     o.  Th i 

này g        nh kiên c :   nh l       i tu r t         .   

2.    ng Pháp:                .  Trong th i kỳ này 

chúng sanh                                     c: xây 

    ,                      ng r t nhi u.           

                

 3.          : 1            a.  L                t Pháp             

     bi n m t.  Trong th i kỳ này chúng sanh không có 

thích tu n a, ch                u, ph n l n t    là A Tu La.  

Th                                 i M t Pháp thì t i nó 

                                t Pháp bi n m t, không 

còn gì h t.  L          còn Nam M             t,       

    kinh         !    n m                    còn A Di 

      t.      ni m h ng danh c a Ph t          ng 

chúng sanh s     c gi i thoát.                     a h ng 
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danh Ph t bi n m t luôn, không ai còn bi t ni m Ph t n a, 

          t Pháp hoàn toàn bi n m t.   

 

H                       trong th i kỳ nào?         i nói 

th i này là th i M t Pháp, th      ng Pháp.  T i sao M t 

Pháp?     không có ai h           n và nghiên c u kinh 

nên kinh bi n m t.  Kinh bi n m                   i     

      N          i                                        

           thì kinh không bi n m t.  K       n ti ng Vi t 

còn               ti ng Anh kinh        ?                

                              Kinh sai mà                   

n                                 i Th           c n a 

m i g i là M t Pháp.   

 

            r                  i Th a                  

      Vi t thì sao?  Kinh         T ng Pali là Ti u Th a.  

K       n                      d ch t  Hán T ng.  Có 

nhi u Th y b  thì gi  ra d ch Kinh nhi u l m.  Ch ng h n 

                                  Thích Trí T nh d ch 

          c Ni m in l i: giá tr  kinh d ch nó t           

                  i d ch.  Lúc                          

               nói v i H   T      Tuyên Hoá:        

Ph , Ph t Giáo Vi t Nam có nhi               i Th a l m.  

Quí H   T      d           i Th a r t là nhi           

r t    :                                   Tuyên Hoá 

                                          : d ch tr t       

         h  Kinh c   ph i hi u Pháp m i d       c.  C    

                                            không nên 

phiên d ch.  Vì v y th i này là th i M t Pháp không còn 

            i Th a              h c.   

 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

221 

 

                            không bi t t i sao    nhiên tôi 

mu        c ti ng Hoa.  H               t             ch  

bi t     ph i h c ti ng             gi         i Th a     

        , ch  không ph i  Anh                         

                , ch c ch                 i là ti ng Vi t 

    .  T i sao?                    v  B  Tát hoá thân làm 

T                     d ch t  ti ng Ph n ra ti ng Hoa.     

v y          r t sâu s c.  Hi n gi  r t nhi u B  Tát d ch 

kinh này t  ti ng Hoa ra ti ng Anh.  M c d u kinh ti ng 

Anh hi n gi                 ng Vi t,    ng có       sâu và 

chính xác        ng Vi t.   

 

                                                 :      

                                                      

              n n                                      

                                                        

                                                         

hai.  Th  nhì là ph i tu khi hi u Pháp r i m i d ch.  Hi u 

ch  và hi u Pháp khác nhau m t tr i m t v c.  V a hi u 

pháp v a hi u ch  th      d ch                            i 

                                                         

                         : ít nh t là Tam    .  Trí hu  c a 

m t ông Ti      khô                                    

                       t tr i m t v c    ng nói     Tam 

    . 

 

D ch kinh     khó          th       h                       

                                     Pháp        ai hi u 

kinh.  D a theo kinh d ch tr                            

c       tr t, không          k t qu       s     l      .     
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                                              tr         

                                                        

Th                  B i v      u quan tr ng là c n ph i 

phát tâm c  g ng d           i Th a l i b ng ti ng Anh 

ti ng Vi t ho c ti ng Hoa. 

    

              u tiên      h       tu ni m Ph t.           

gi ng kinh này là v                    ngày         còn 

th nh hành.  P              t huy n di u và l i ích r t l n.  

Hôm nay nhân ngày tu ni m Ph t, v y                      

    v  Pháp T nh   . 

 

T nh    là gì?  Là m                             i Th a 

bên Trung Hoa.                        th nh hành nh t 

th i bây gi , là vì có s      giúp chúng sanh              

   .            nh                                n nh ng 

                  t th p.     c    m quan tr ng c     i 

Th a Ph t Giáo cho bi t khái ni m v  luân h i.  Luân h i là 

chuy n r        s .    u    c sanh lên cõi t t                

    t m th i      sung    ng m t th i gian.  Khi           

    c                                           o: Súc Sanh, 

  a Ng c và Ng  Qu .       h    :   a vào thì d        

th    ra r t khó.        tu        m    né, kh i r t vào 

                 

 

N                      ng  qu                 ỳ kh    :      

                                                            

ch t n a!  B i vì ch t là h             n, c               
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                   mu n ch t    ch            c.  Ng  

qu                                     sao      a vào ng  

qu ?  Do       tr ng cái nhân     ng  qu                  

   .  Khi nhân                thành con qu     .  Nh         

                                                    thành 

ng  qu .  Thông     ng làm ng  qu               r i lên 

làm súc sanh            , r                            

    i r t nghèo khó.  Xong           : c  bò lên r t xu ng. 

 

   :        i r t vào ng  qu , mu n giúp v y giúp b ng 

cách nào?  

 

   :                                  t        .  Hôm 

nay, nêu ra m t ví d             c m i x y ra.  

 

H           c hai ch  em c a c           n tu v i tôi.  Bà 

ngo i c a                               r                 v  

cô        th y bà hi n v  trong m ng.  Bà trông r t kh  s .  

Cô ch  m i th nh bài v            cho bà.  N      u tiên 

                   bà.      b             ,              

         m ng không th     ng.            u tiên         

     ôi còn nh  rõ.  S      tôi     v i ch  em là bà ta   a 

làm ng  qu .   

 

                                                         

               Có m       i k                       i m  b  

b nh nhi                        i.  Vào tháng b y   V n 

Ph t Thành có t  ch c l  U Minh Gi i.  Ô          i Công 

                  n t      th nh bài v  cho bà m .  Hai 

tu                 y bà m  kho  m             ng l i, 

             t lâu r i.  Quí v  nên nh          i s p ch t 
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mà          n kh  s , nh                    s    a.  T i 

sao?  Khi     b nh ho               c khi ch t, tâm      

    tham sân si            s    a.  

 

C u Danny theo tôi tu h             i.  C u ti n b  r t 

nhanh.                                : c u bi t nhi u 

chuy n r t l .  Cái hu          i Th a là ch  bi         y 

                      gi            c.  Cái bi t khác v i cái 

hi u: bi t là ch  bi t thôi còn hi u là có th  gi i thích cho 

    i ta.   Hai cái khác nhau   ch    .   C u này có nhi u 

cái bi t hay l m.  Khi tu, tâm càng ngày càng thanh t nh thì 

cái bi t    càng này càng             Tâm trong s ch thanh  

t nh thì trí hu  phát ra.  Tôi     n  hai ch  em c u tr  này, là 

   hai       r           à ngo i.     thành tâm mu n giúp 

  .  Nghe tin bà ta   a vào ng  qu ,    bu n  l m           

        giúp.   

 

Tôi h i c u sao trong pháp h i này th nh bài v          l n 

làm gì v y?   C u nói là tôi có gi ng là th nh bài v     t o 

                      i thân:                           

                                           ng h p m t 

                vào ng  qu  lâu r i, Pháp T nh    có cách 

         i ch t    b    a.  Ví d          cho chúng ta th y 

              a vào ng  qu  r i mà Pháp T nh    v n có th  

c                          ng.  Thông t   ng pháp b n 

                            i m i ch t vãng sanh r t là 

t t.  C              ng h                   vào ng  qu  lâu 

r i mà Pháp T nh    v           c.  Bà b             t lâu.  

K      c cháu giúp   ng nhiên b     c sung túc, t  ng  

qu                   n qua c nh gi      c tho  mãn sung 

               c.   
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Ngày hôm nay nhân Pháp H i T nh   ,        th nh bài 

                   Tôi m i tò mò:                        

                    quán       à ta    r t sung    ng.  

    c khi                    h    pháp                  

h i    ng công   c cho bà, bà    bi t        à s     ng 

   c cái l i này, nên bà                 .  Cái l          

                      t t    .                         i 

sáng này.   

 

Cho nên pháp h i                     giúp r t nhi u chúng 

sanh. Tôi m ng cho hai ch  em tr  này      r t thành tâm, 

              i và c  g ng giúp                    

nhanh. 

 

H i: Gia                ông ta không tin pháp vãng sanh 

c     i Th a thì khi ông ch             i       bài v  cho 

ông?   

 

   :                                                       

                                                          

sau khi ch t m i th nh bài v    ng sanh, không th        c 

            t.               ỵ th        c vì    nói trù  o 

        i ta ch t s m.  Th nh bài v  là t            vãng 

sanh, n     i ch t m i th nh bài v  vãng sanh thì ch ng nào 

m i t               mà vãng sanh?                      

                                           h t r i mà 

    i thân mua       bài v                          i ch t 

ch     ng có m t ph n              i s       ng     

     b y.   
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H i:      vãng sanh v y           bài v                  

v  vãng sanh?   

 

  p:                                                  

                                                          9 

                                                           

 

d ng  ủ phương tiện, khiến chư tịnh t n Thiện Nam Tử, 

Thiện Nữ Nhơn  ẳng,  ược nghe danh hiệu của Đức 

Dược Sư  ưu  y Quang Vương Như  ai, ngay  ến 

trong giấc ngủ, dùng Ph t danh giác ngộ tai họ”.  
                        -                          

                                                       

                                                     

                      

 

          

 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ tr   ọc tụng kinh này, 

hoặc thường giảng thuyết khai thị cho người khác, hoặc 

t  mình chép hay dạy người  chép, cung kính tôn trọng, 

dùng những hương hoa, hương xoa hương bột hương 

 ốt, tràng hoa anh lạc, phan cái, kỳ nhạc m  cúng 

dường, hoặc d ng h ng ng  sắc l m   y   ng kinh, 

quét sái tịnh xứ, phu thiết cao tọa  ể kinh lên.  Lúc ấy 



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

227 

 

Tứ Thiên Vương v  quyến thuộc v  c ng v  lượng trăm 

ngàn thiên chúng khác sẽ  ến  ó cúng dường và thủ hộ.  
 

           

 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ tr   ọc tụng kinh này, 

hoặc thường giảng thuyết khai thị cho người khác, hoặc 

t  m nh chép hay dạy người  chép, 
Ph n tr  c gi ng v  cúng               ng và cúng    ng 

cho nh ng v  gi ng kinh,        y là gi ng         cúng 

                  n.                                     

                                                           

                             

 

C                  : 

1. Th  trì        :                p,         :        

trong. 

2.            :                                    

                  :               

3. T ng        , t c là th y chuyên t            i 

ch t.       nh        i    b                th nh 

Th     n t       c u an.  H   T      Tuyên Hoá 

k : lúc Ngài còn bên  T           có m            

    gi   có       b  b nh.  Theo truy n th ng,     i 

gia            các v            i nhà t            

h i    ng         i b nh.  B y v  Th y      t ng c  

tu n                                              
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          au l i xin qui y v i H   T        Ngài    : 

                                  c tr ng, sao 

không qui         ?                 :                 

                                      

4. Gi ng kinh        ,  

5. Biên chép        :        ,      có in kinh nên  

ph i biên r i sao chép.  In kinh hay chép kinh t o r t 

nhi           c.  

 

cung kính tôn trọng, dùng những hương hoa, hương xoa 

hương bột hương  ốt, tràng hoa anh lạc, phan cái, kỳ 

nhạc m  cúng dường 
C     i lo           ng: 

1. Hoa: c           tr           t B    ,  

2. H    : là bi      ng cho Ba La M       sau này 

            c Pháp thân Vô L u, 

3.        :       , tr                       c và s  

trang nghiêm c a Ph t, 

4.           : t c là lo i b                        

                        c thi     nh, 

5.           :            c pháp l c c a Ph t,  

6. H         : tr                   c tu  giác c a 

Ph t,  

7. Tràng hoa là t               c h      ng c a Ph t, 

không ph i thành Ph t m                      c khi 

thành Ph                         p gái, 

8. Phan                : là tr                    c th n 

thông,  

9.  ỳ nh c:         và ca múa là tr ng nhân thành t u 

t  nhi p pháp,  



THÍCH  VĨNH  HÓA  dịch giảng 

229 

 

10.   , t c là                      g                   

     

 

                                :                      

                                                 

 

                                  : 

1. 10,000                                         

2.                                            

3.                                      

4.                                                

               

5.                                            

6.                                                  

7.                                                    

                 

8.                                                     

                    

9.              ỳ                           ) 

10.                                                 

 

hoặc d ng h ng ng  sắc                        : 1       

赤:            白:              黑:              青: 

              黃:                    v.v... l m  ảy        

  ng kinh, quét                           sái          : 

                                                     tịnh 

xứ                        , phu    :                       

lên cao thiết                                cao tọa  ể 

kinh lên.   
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Lúc ấy Tứ Thiên Vương v  quyến thuộc và cùng vô 

lượng trăm ng n thiên chúng khác sẽ  ến  ó cúng 

dường và thủ hộ. 
                                                        

                                                       

 

                                                        

                                                       

                                     

 

          

 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh bảo n y lưu h nh  ến chỗ 

nào có người thọ trì, nhờ c ng  ức bổn nguyện của Đức 

Dược Sư  ưu ly Quang Như  ai, v   ược nghe danh 

hiệu Ng i, mà chỗ  ó kh ng còn hoạnh tử, c ng kh ng 

bị các ác quỉ thần quỉ  oạt lấy tinh khí và d u  ã bị  oạt 

c ng  ược hoàn phục, thân tâm an lạc. 
 

           

 

Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh bảo n y lưu h nh  ến chỗ 

n o có người thọ trì, nhờ c ng  ức bổn nguyện của Đức 

Dược Sư  ưu ly Quang Như  ai, v   ược nghe danh 

hiệu Ng i, m  chỗ  ó kh ng còn hoạnh tử,  

                                                         

                                                         

                   ỳ   :                                 

                                                           

                           n                          
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c ng kh ng bị các ác quỉ thần quỉ  oạt lấy tinh kh  v  

d u  ã bị  oạt c ng  ược ho n phục, thân tâm an lạc. 
N                      nhà, r           ng Kinh là s  h t 

b nh.  Th  trì ph i có tín tâm.  T i sao lòng tín quan tr ng?  

L                                                        

nh      c c a báu     i ta ban cho.  Quí v  ph i bi t r ng 

Ph t và B  Tát không h     i hay ích k  keo ki t.   Các 

Ngài cho                    quí     hay tài b          

                                   nh n.  C       ng Kinh 

   n                      c ho nh t .  Ch ng h           u 

v  sinh        ch t        .  C                     c ti u 

thi u v  sinh nên con nít ch t r t s m, ho c là b  b       

                                                    .   

Ngay x  M  này      có nhi       i nghèo không ti n 

mua b o hi m s c kho          b             nh.  H      

b  pháp lu t b t, b  x  t ,          g p nh          a thiên 

                     i t o ra. 

 

        b  ma qu  nh p, ho c nó t        p sinh l c.  Có 

lo i qu                  p tinh khí c                .  

T                                                c.  

T t c    u có nhân có qu  h               c h       i nên 

hi n gi  b          n h i l i, t t c    u           nhân qu . 
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Ph t bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Như thị, như thị   Đúng 

như lời ngươi nói.  Mạn Thù Thất Lợi,  nếu có tịnh tín 

Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Đẳng, muốn cúng dường 

Đức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  trước phải 

tạo l p h nh tượng Ngài, phu thanh tịnh tọa m  an bài. 

 

           

 

              pháp cúng               ng và làm sao th  

trì kinh.           s         nh ng      chúng          ng 

hay tìm c u.  

 

Ph t bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Như thị, như thị   Đúng 

như lời ngươi nói.   
Khi quí v    c trong kinh mà th y                   : hay 

hay ph i ph i; là có hai ph n: m t ph n thích h p v i ý c a 

       t và B  Tát nh                i thì h p v          

    chúng sanh.  B i v y Kinh gi ng ph i thích h p v a 

trên v      i.  

 

Mạn Thù Thất Lợi,  nếu có tịnh tín Thiện Nam Tử 

Thiện Nữ Nhân Đẳng, muốn cúng dường Đức Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai, th  trước phải tạo l p hình 

tượng Ngài, 
Mu                ng c                            

Lai là ph i t o theo l i nguy n                         

trong Kinh gi ng.  Th       ng Ph t v  nhà là không b  qu  

nh p và        c c   thiên th n b o v . 

 

phu                  thanh tịnh tọa                       

                        m  an b i. 
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L         

 

Rãi các thứ hoa,  ốt các thứ hương v  d ng các thứ 

tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy.   Trong bảy ngày 

bảy  êm, thọ tám phần trai giới, d ng thanh tịnh trai, 

tắm gội cho thơm sạch, mặc y phục thanh tịnh, nên sanh 

tâm vô cấu trược, tâm vô nộ hại,  ối với tất cả hữu tình, 

khởi tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả v  b nh  ẳng. 

 

           

 

Rãi các thứ hoa,  ốt các thứ hương v  d ng các thứ 

tràng               phan                trang nghiêm 

chỗ thờ ấy. 
 

Trong bảy ngày bảy  êm, thọ tám phần trai giới, d ng 

thanh tịnh trai                         :                     

                     v.v..., tắm gội cho thơm sạch, mặc y 

phục thanh tịnh                                         

               , nên sanh tâm vô cấu trược                 

                              , tâm v  nộ            hại.   

 

B           gi  tám ph n trai gi i.   

 

Sau                                 
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Khi th  bát quan trai n y ph i t m g i s ch s  và tam 

nghi p thanh t nh, tâm thanh t nh là gì?  Là Tâm vô c u 

    c, c                 tích t  nh            n v y, 

                      bám b i.    i Th a th       d  Ph t 

                  . G       n            b i ph  trên cái 

                                     a thành m t trí 

hu  c a mình.      c là gì?  Gi                        c 

trong v y,                   t nh      nhiên b  phi n não.     

      

Kinh nói v  cái     gi n   ) h i.  Hai lo i phi n não n y r t 

      c.  Tâm gi n h i, là tâm mu n h i chúng sanh       

     tâm Ph t và tâm chúng sanh có liên h  r t m t thi t.  

Khi phi n não     lên, tâm               xa cách tâm c a 

Ph t, không còn     nhau n a.  Tâm xa Ph t     m t s  

sáng su t, m t th n thông và m t nh ng kh            

    .          phi n não r t tai h i.  Quí v  c  lo b nh ho n 

         a.  N                   phi n           n tai ho  

và b nh ho n.  Nh t là khi tâm sân h n n i lên thì có h ng 

tri u c       ng ng i m  tung ra.  Sân h n r t tai h i.  Gi n 

thì        chuy              :                            

     t.  

 

T i sao c         xuyên gi n?     thi u t  ch              

gi n               ch ch t ngay l p t c:    m i g i là có 

công phu.  Kinh khuyên nên sanh tâm vô c       c, không 

gi n h     i v i t t c  các loài h u tình,  

 

 ối với tất cả hữu tình, khởi tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ 

xả v  b nh  ẳng. 
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K                t        ng tâm.              th     i 

Th a    ây là     v     ng tâm,                        

              hay là b n tâm bình   ng. 

 

B n lo i tâm này là gì?  Th  t      quan tr ng.  

 

Lúc Tôi còn tr               i tu i   v i Bà n i.  Bà s ng 

riêng      ình nên b t         cháu   v i b         cô  

   .  Bà n i t          i                 .  Bà r t nóng 

tính.  Bà là m t Ph t t ,       không bi t Ph t Pháp gì 

        M i l n bà n i gi n lên, là hành h           , tâm 

     h       i.  Bà mà gi n lên là     ác, m t trông r t d  

s .         ng m y cái          t.    

 

Khi    gi n là        t t  ch , nên li n lâm râm     :     

bi h  x , t  bi h     .  Ni m liên t              c m t lúc 

là b t gi n.  Gi                : ch  bi t ni  :  T  bi h  

  , t  bi h      mà b t gi n.                               

                         

 

Quí v  h c Ph t Pháp thì ph i bi             u tiên nên c  là 

tâm t .  Tâm t                             i khác.        u 

tu là ph         y.                   truy c u cái h nh phúc 

cho              i Th a              h nh phúc:       

                      mà             i khác.  Ch  l ch m t 

chút xíu thôi        tr t hoài. 

  

                                                 T     

                           .             ?  V            
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                                  .      ôi    xúc ph     n 

                  .                                       

                        .   

 

Bây gi  tr  l      tài chính là Tâm T .  N   i th  gian hay 

         nh phúc cho         .  Ph t T          h nh phúc 

cho     i.  Chính vì             v y          phu không 

hi u h nh phúc          .  Tâm T  là cái tâm bi          m 

vui và s                         i; nh            nh phúc 

vui                i mà không có duyên v i         .   

T                                           i xa l ,       

            , th              ni m vui và h nh        n 

cho k  thù!   ó là Tâm T .   

 

Quí v            c không?                         và 

h nh                  i                          ng?  

Ch ng h n bà già v ,                 ng bà mà làm sao 

                             c?  C  hu  gì     ?  Tôi có 

    i h c trò                      i ta: c  b              i 

ta hoài.  N            ng c  l y,                  không 

bi t           òi thêm,        giúp thêm.  Hay      ?  Có 

cái l i ngay l p t c!    

 

       i nói r ng cái l     u tiên h          i ta b t gi n.  

        : n       i ta h                             ng 

mình, mà c  t  t  v                       i ta           thì 

    i ta khó h n m       .   ó là cái l     u tiên   ch  

không b        a thêm.                      c Anh có câu: 

          i ta v i lòng t  .       có câu là          

    i ta v i lòng t  .  T c làm ng  i ta ngh t th  v i tâm 

t  và không th                 u v i             c n a.  
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Quí v  th y nó nh  nhàng t  nh  không?  T  t  v       i ta, 

                i ta ni   vui,         i ta            

     b  si t.  

 

Quí v  c n ph i h c pháp T  này là vì nó r t quan tr ng.  

Khi                                                    cho 

l i cái vui mà             không th        c.  C         i 

Th a d y ch                                             

   c cái vui mà                không th        c.   ây là 

cái sâu xa c     i Th a.   

 

Khoan nói chuy n sâu xa                     di t cái ngã.  

           nh phúc và s                     i khác, thì s  

      c ni m vui và h nh phúc.  Nên nh  có th  mua chi c 

xe, có th  t  mua áo qu n t t m             v y r t vui 

ph i không?  N     ni                  ng cái vui c a 

                 n cho mình.  K       i ta cho       cái 

           l n                       .   

 

Cho nên T  là                                             

                        ;                                  

               .  V          l n, là chân h nh phúc.        

  n           ti n, ch           ni                   i 

thôi.  V y    , khi         i nên                n cho 

    i,                   i ta        :     m i th t s  là 

tâm T . 

  

                                                          

                                  c i nhau, vì           

     mu n ch ng minh          .                        

                i.  S ng                 nghèo nàn!       
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qu n qu             ngày, khi v  g p nhau m t cái là c i 

nhau r     u lý v i nhau, ho            i.  Không      b  thì 

gi                                 i mình              

S ng            không bi t s ng.  C n ph                   .  

                  i ta h nh phúc thì m i h nh phúc     . 

  

            ý do khác    quí v           tu pháp T .  T  là  

b     u c a cái thi n. Thi n không th  nào kh      c n u 

không có T .  Có nh        i h nh di n v  cái ác c     .  

C                 i               N   i ác              

                                                              

         .  N       nh phúc c                           

   h nh phúc.                                               

                                                        

                                                          

                                :                           

                                         .   

 

V y T  là gì?  T       ng làm ác, mà ph i luôn làm thi n.  

Pháp T  nó r          ng.  S ng là ph i bi t t          i 

trong nhà.  S ng không ph i là                    làm 

ti n, làm l i, mà s ng là                     n     i s ng 

chung.                     i Th                         

                          vô ngã, c            …  Không 

có l i gì cho tôi h t!         i Th a nó có l i ngay ngày 

hôm nay. 

 

Bây gi      v  Bi.  Bi có hai ph n: ph n th  nh t là th y 

cái kh  (       i     uan                  , th  nhì th y 

kh          di t kh .  
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Bi khác v i T .  Bi là th y cái kh  c a              c, r i 

m i th y cái kh  c       i ta.  T  là th      c cái vui c a 

    i ta là cái vui c a           .    i Th a h         y: 

T                                            trong ra ngoài.  

 

Quí v          thành                            p gái v.v...  

    kh  ch  nào?  Ví d  kh           già:                

b c            chân tê    …  Cái kh  nh t     già    là s  b  

    i ta b       i ta không thích mình n a, ph i không quí 

bà?  Các ô                           .  Cho nên khi th y 

kh          di t cái kh  m i g i là Bi.  Bi v           

di t cái kh  c a mình.  Bi v i          r i m i           

         i       c.  

 

C                          i Bi c u v t, c u kh      i ta 

ch  tôi không lo gì cho thân tôi!  Tôi nói, quí v             

v                 i Bi gì              .  B        i Bi là 

b     u t                c.   Không th y cái kh  c a     

thân làm sao th y cái kh  c               c?    Ph i th y và 

xét cái kh                     c, ch    ng nhìn ra ngoài 

          i, c       i                   

 

  i Bi là gì?       ng th : cùng m t tính ch                 

v  v i tôi cùng là m t.                r t ráo nh t.        

    Ph t m i th      c và hi                .  Có ai th y 

       ng th  v       i láng gi ng mình không?  Không 

khác gì h t: mình v i          là m t, m i g        i Bi.  

Mu n                            c u kh .  Ch ng nào th y 

gi a mình v       i b t s                              i 

Bi m i ngày càng              
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Th  ba là H  th          , T , Bi, H , X .   

 

V y H  là gì?  Là không ganh tỵ, m c tiêu pháp H  này 

cho th y cái tâm ganh tỵ.  T i sao          ganh tỵ?  Tâm 

ganh tỵ                 lên, t i sao    ?  T i vì thua       

              ganh  ỵ   C          i ta có cái mà          

            c,        x                            .  

H  có cái          mu               c.  N u không 

mu                 ỵ làm gì?  Ganh tỵ                .   

 

     Tuyên Hoá k  câu chuy n v  ganh tỵ.  Bên Tru   

      ghen g           m.         Vua r t thích      ng 

quan c n th n, vì ông quan này trung thành và tích c c v i 

Vua.  Hôm      ì     làm vi c nên ông quan v  nhà    .  Bà 

             n             ng con.  Khi còn nóng là ph      

li n, n                                n ngu i là        

           b c b i.  Ông quan v    n nhà,    th c d y, 

gi m chân                tr ng            Ông quan h i: 

  a?  Em yêu còn th c h     Bà ta g n gi ng, h i sao v      

v y.    Hôm nay làm vi c cho B  H  nên v     .  Bà    nói: 

   i hôm qua tr , t                   , tr  hoài v y, ch c 

là có b  r i          i Th n         nói:   hôn        !  

Anh yêu Em, Anh yêu Em.   Bà v  không tin,           

                  hôm sau, ông          v i Vua:       

B  H  hôm nay ch c con ph i v  s m    Nhà Vua h i t i 

sao.      T i    b  la con quá, ki u này ch c con s ng không 

n i        Vua    :  chuy      c là chuy     i s , sao 

khanh l      n          ng tình                          

  m     n                       Tr m       cho    ng   .  

T      ông quan v  nhà,  xách bà x        i cung ngay l p 

t c.      Vua nói:         i Th             c     cho 
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Tr m hai tu n v a r i    N          y mà bà    v n không 

tin.  Ông Vua   i:  Không tin Tr m thì u ng chén thu c 

  c này ch      .         i Th                         

v y tái m t.      Vua              nh  v i q      i Th n 

                         m ch  không ph i thu             

Bà v  li n l y chén d m u ng ngay l p t c không do d , 

                  y, sẵn sàng ch t.  Thành ra       Á 

         ghen          m .   

 

Có m t ng    nói là khi tánh ganh tỵ n i lên thì nó chanh 

           m v y.  

              

Nói cho quí v  bi t cái bí m t này.  Quí v  có bi t không?  

K                  y, thì m  hôi         mùi chua, chua 

ch  không ph i hôi.  N      ý, khi nào m  hôi ti t ra mùi 

                         ỵ          tr            i chúng 

ta.  N u            , s  có mùi chua thì nên ch t cái tâm 

ganh tỵ   .  Tu     ph i t  quan sát l y cái tr t c a mình, 

ngay c  mùi m                  t    tr t.   

 

H i: n              u ch t chua thì sao?   

 

   :                                                      

                                                         

                                            tâm ganh tỵ 

    m  hôi           chua.  

              

Cu i cùng là X , x  cái gì?  X        ch p     c. 

 

Ki       c khi                      c Ph t               

tu pháp x .  H                                      x  h t.  
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Trong     kh ,   c Ph            ng làm Thái T  trong 

m      c.  N           m nh và giàu.  T i v             

m t lo i binh khí           M i l n lâm tr n               

                      ch th  ngay l p t c.  Binh khí gì        

   là con voi có th n thông.  Khi con voi này ra tr n là 

       p h t t t c  lính c     i th , b i v y các qu c gia 

khác s                     v     n tri u c ng    n.   

 

Thái T             ng ngôi v  Vua.  Voi còn              

      lai                             :                    

nguy nga tráng l , v i v    p con xinh                     

             …  T           y là                      

   ng Thái T  có     khuy      m: ai xin gì là cho n y.  

                  ua láng gi ng        ganh              

nay                                           xin Thái T  

con voi.  Thái T                                     , 

        n                      hái T          i canh 

         ,         voi ra                        vua láng 

gi ng.      i t r            ch th  c a          , khi l y 

   c voi     r i s  qua               L                  

        ?              v                 v n sẵn sàng cho 

                ng.   ó         là x .  C            c 

không?   

 

Vua Cha nghe tin,                                 ra kh i 

   c.  Thái T  v  báo v i v  là           i.   V        

                    ói:  Thi                             

          .  R i Ngài quay sang h         a con          

   :  gi  ta h t làm Thái T  r i, ta ph i r i kh           n 

hai con tính sao?        a con      nói:  C              i 

cha .   Quí v  th       c l n không?    n c      ng cùng 
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r i mà v                      n lúc b n cùng không còn gì 

h          i ta v n trung thành v i mình:                

th t s .  Gia         th t tha th t th        .   Thái T  kéo 

xe c     , còn v                   y phía sau.           

ch                                                  

                                  

 

T                                 a con    trông        

ngoan     n                                à v           

   khóc lóc than van.          an                         

                                                          

                               ỳ                        

                                                             

                               c m t              n a có 

             n xin v .       T                      cho 

luôn. 

 

 ó          là tâm x !  

 

                     a c i c a cha m , thành có quy n cho.  

Th           minh         thì khác,                       

                 y            x ?  X         i mình yêu 

                    b  luôn.  X  là x  cái ch       c c a 

mình, ch  không ph i c       i ta!  Mu n tu pháp x  b t 

  u b ng cách x        gì thích, không     cho.   Cho nên 

th c hành ph n th           t là khó!                       

                            ch       c Ph                  

       . 

       

                 ph n gi i.      Ph t T  sau khi qui y r i 

nên th         i,      gi i ho c B  Tát gi i, Tỳ Kheo gi i 
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ho c Tỳ Kheo Ni gi i.  Sau khi th  gi i                

ph m gi i.  M i l n th  gi i Pháp Ph t là v y.  M i l n phá 

gi i là t                 a              

 

      c Ph t ch  gi      làm gì?  Khi Ph t            

    i xu                ỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni không có 

gi i gì                                                     

      Có nh ng    Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni     b y.         

Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni khác     than phi n v i Ph t.      

Ph t     ki t gi      c       h nh ng v            y.       

               : lý do các v  Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni gi  

gi      kh   t o phi n             i khác.  Gi i        c 

bi t ch          gi                  i khác tu.  Thành ra 

càng ngày càng có nhi       i xu t gia là có nhi       i 

phá gi i, thì ph i c n ki t gi           c       i ta phá 

gi i.  S                   i t                            i 

phá gi i và làm b y n a, nên Ph t l i ki t thêm gi i cho 

    i t i gia.                         h         i ho c bát 

quan trai gi i. 

 

Bát quan trai gi i là gì?  Là          i t i gia có th  th     

th  tu cu     i c       i xu t gia.  Trong th               

s      i       xu t gia.  Không c n c               i 

xu           ng     gi i c a Sa Di và Sa Di Ni, tr  ra m t 

gi i là h  có quy n gi  ti n.  Gi  Bát quan trai gi i r t quan 

tr ng, b i vì         iúp                       vãng sanh.  

N u gi  gi i Bát Quan Trai                 tr n trong m t 

ngày m                    s       vãng sanh. 

 

Ti p theo là gi i c a Sa Di và Sa Di Ni:    có gi i c m 

         c hút thu c và u       u.  Sau khi th  Tỳ Kheo 
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và Tỳ Kheo Ni              gi i     hút thu c và u ng 

   u.  Nh        i xu t gia u       u và hút thu c    vi n 

c  là không có gi i          Th          Ph t có c m 

                   thôi.                    Ph t d y r t 

khéo: chúng tôi, Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni,  ph i hu n 

luy           i Sa Di và Sa Di Ni.  Làm th y c a nh ng 

    i Sa Di và Sa Di Ni, n u d y             c u ng 

               c hút thu c mà     thân l              c và 

u       u thì              .  Sa Di và Sa Di Ni không 

   c u       u hút thu c.          Ph                     

Sa Di và Sa Di Ni lên Tỳ Kheo, Tỳ Khoe Ni l   có quy n 

u       u hút thu c l             c là thoái b , ch  không 

có ti n b !  N                                  Ph t ph i 

nói rõ ràng quí v  m i không làm sao?  Ph                  

                     M c d u      Pháp không ki t      

    Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni gi  gi                   ỳ Kheo 

và Tỳ Kheo Ni ph i gi  luôn c  gi i c       i Sa Di.   

 

Ti p theo là gi i B  Tát, gi i B  Tát còn d  ph          

gi i Tỳ Kheo.  Thông                                   

                                           

 

          

 

Trống nhạc ca tán, hữu nhi u tượng Ph t.  Lại nên ý 

niệm bổn nguyện c ng  ức của Ng i,  ọc tụng kinh này, 

tư duy   ngh a v  di n thuyết khai thị.  Thì t y sở lạc 

cầu, tất cả  ều  ược toại ý: cầu trường thọ  ược trường 

thọ, cầu phú nhiêu  ược phú nhiêu, cầu quan vị  ược 

quan vị, cầu sanh con trai con gái th    ược con trai con 

gái. 



KINH  D  C  S  

 

246 

 

 

           

 

                           : 

1.                               

2.                        

3.                           

4.                                 

5.                                 

6.         :     gia 

 

              大集經   : 
   :                                                      

Sau khi Ng                                               

             

 

   :                                                       

                                   

 

     trống            nhạc ca     tán      , hữu nhi u 

                                                 tượng 

Ph t. 

 

Lại nên ý niệm               bổn nguyện c ng  ức của 

Ngài,                                         ,  ọc 

          tụng            kinh n y, tư duy                  

                                        ngh a v  di n     

                        thuyết                        

khai thị gi                                             

      . 
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                :                                         

sinh                                                   

                                                     ; 

                                                   

        

 

                                                  Th  t y 

sở                                         ;         

             :                                           

                       lạc (                   cầu 

                      , tất cả  ều  ược toại ý      :  

 

                                        : 

 

1. cầu trường thọ  ược trường thọ 長壽,           

                                  :         ;   :     

                   :         ô                    

        :                           :             

                                                     

                                 v.v... 

2. cầu phú nhiêu  ược phú nhiêu 富饒,          

                                                     

                                                    

  :                                          ;   : 

                                                 

                                                 

Kinh v.v...   

3. cầu quan vị  ược quan vị 官位,                  

               :                                     

                              :                    
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     ;   :                                            

                                  v.v...  

4. cầu sanh con trai con gái th    ược con trai con 

gái 男女.                        ;                 

                                                       

                                        :      

                             ;   :                  

           –                                        

                      v.v... 

 

                                    :                       

                                                            

                                    v.v...  K              

                     

 

          

 

Lại nếu có người bỗng có ác mộng, thấy chư ác tướng, 

như quái chim tụ t p, hoặc chỗ ở xuất hiện trăm quái, 

mà dùng chúng diệu tư cụ, cúng dường  ức Ph t Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai, th  những ác mộng ác 

tướng và chư bất cát tường,  ều  n biến hết, không còn 

có thể tạo nạn. 
 

           

 

                             

 

Lại nếu có người bỗng có ác mộng                         

                       , thấy chư ác tướng tai            

                   ,         như quái chim tụ t p          
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                      .  L                                   

                                                         

                                                         

          , hoặc chỗ ở xuất hiện trăm quái            

                                                   , 

 

m  d ng chúng         diệu                           

     tư cụ            :                           v.v..., 

 

cúng dường  ức Ph t Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai 

                                         , thì những ác 

mộng ác tướng                      v  chư bất cát 

tường                  may    ,  ều  n                 

                    biến                hết, không còn có 

thể tạo nạn                           . 

 

                                             : 

1.            

2.                                       

3.                

 

                                                             

                                                              

                                        D                

      

 

          

 

 ặp hoặc nạn như nước, lửa,  ao,  ộc và treo hiểm; 

hoặc sợ hãi như: ác voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn  ộc, bò 

cạp, rít, sâu, sên, lằn muỗi  ẳng, mà biết chí tâm, ý niệm 



KINH  D  C  S  

 

250 

 

Ng i, v  cung k nh cúng dường, th   ược thoát khỏi 

những s  sợ hãi ấy; hoặc nếu bị nước khác xâm nhi u, 

trộm cướp phản loạn mà ý niệm v  cung k nh  ức Ph t 

Dược sư th  c ng  ược thoát khỏi. 

 

           

 

 ặp 
                                                    : 

 

hoặc         nạn như nước                 v.v..., lửa     

                v.v...,  ao                              

tranh v.v...,  ộc                  và treo                   

treo lên                 c nhân                         

Cang  v.v... hiểm                                ,       

           v.v...; 

 

hoặc                                 sợ hãi      như: ác 

voi             , sư tử         , cọp                   

nhân,     sói:                                              

                               , gấu                     

                                                    

                                                            

           , rắn  ộc                     , bò cạp     

                                                          

          , rít    :                                        

        ,                                                    

                                                    :      

                                                      

lâu, sâu   , sên sâu                                       

                                                     , 
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      lằn:                                                

                                                        

                                                     : 

                                                         

                                                           

                                 muỗi  ẳng               

    , 

 

                                                          

     nay? 

1.     : tham 

2.    :         

3.    :         

4.    : si 

5. Treo:      

6.     : nghi 

7.         :         

8.      :       

9.    :     

10.    :     

11.    :     

12.       :            
13.    :       
14.        :      

15.          :       ỵ 

 

m  biết ch  tâm,   niệm Ngài, và cung k nh cúng dường, 

th   ược thoát khỏi những s  sợ hãi ấy; 
                    c  ỳ                                

                                                          

(   nhân) khô                                 
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hoặc nếu bị nước khác xâm                            

                             :             nhi u         

                               ,             trộm cướp 

                  phản                               loạn 

mà ý niệm v  cung k nh  ức Ph t Dược sư th  c ng 

 ược thoát khỏi.                                          

 

          

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu có tịnh tín thiện nam tử 

thiện nữ nhân  ẳng, cho  ến ngày chết, không thờ Trời 

khác, chỉ nhất tâm quy y Ph t Pháp Tăng, thọ trì giới 

cấm, hoặc ng  giới, th p giới, Bồ tát 400  giới, Tỳ kheo 

250 giới, Tỳ kheo ni 500  giới; nếu có hủy phạm những 

giới  ã thọ, sợ  ọa ác thú; nếu có thể chuyên tâm niệm 

danh hiệu Ng i, v  cung k nh cúng dường thì quyết  ịnh 

không thọ sanh trong ba ác thú.  

 

           

 

                                                      

 

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu có tịnh tín thiện nam tử 

thiện nữ nhân  ẳng, cho  ến ngày chết, không thờ Trời 

khác                                                      , 

chỉ nhất tâm quy y Ph t Pháp Tăng,                 

                                                             

          

 

               : 
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1. Ng       :                                    

2.         :   n                            

3.               :                                 am 

      

 

                                           :         

                                                          

                                                          

                                                          

                                                      

                                                            

                 y T         

 

thọ trì giới cấm                                            

  , hoặc ng  giới         gia, th p giới                    

Ni, Bồ Tát 400 giới             1                        

                   , Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 500 

giới                                                      

                                                            

                        

 

nếu có hủy phạm                         những giới  ã 

thọ, sợ  ọa ác thú                                   n    

                                     ; 

 

                                                         

                                                         

                                                          

                     :         n                  
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nếu có thể chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài, và cung 

k nh cúng dường thì quyết  ịnh không thọ sanh trong 

ba ác thú.  

                                                   

                                                        

     

 

                                                        

                                                         

       

 

                                                         

                                                         

                                                        

                                                     

                                                         

                                                       

                                                   

                                                    

                                    

 

                                                         

           

 

          

 

Hoặc có người phụ nữ,  ương lúc sanh sản, phải chịu 

c c khổ, mà biết chí tâm, xưng danh l  tán, cung kính 

cúng dường Dược Sư Như  ai, thì chúng khổ tiêu trừ.  

Sanh con ra c ng  ược vuông tròn, h nh sắc  oan trang, 
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người thấy hoan hỉ, lợi căn th ng minh, an ổn ít bịnh  và 

không bị phi nhân cướp  oạt tinh khí. 

 

           

 

                                     

 

Hoặc có người phụ nữ,  ương lúc sanh sản, phải chịu 

c c khổ.                                               

                                                             

                                                              

 

                  mà biết chí tâm      ỳ          , xưng 

danh                             l      tán          

                                              , cung kính 

cúng dường Dược Sư Như  ai, th  chúng khổ            

                                     tiêu trừ.     

 

                                                   

                                                         

                                         v.v...            

        : 

1.         至心 

2.           稱名 

3.         禮像 

4.         讚徳 

5.             淨願 

6.           供身 
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                                                    Sanh 

con ra c ng  ược vuông tròn                      , h nh 

      sắc       oan                         trang 

nghiêm                                     , người thấy 

hoan hỉ                                      , lợi căn    

                    thông minh, an ổn                    

dao –      ít bịnh                               và không 

bị phi nhân          cướp  oạt tinh khí               

                                                         

          

 

          

 

Lúc ấy Thế Tôn bảo A Nan rằng: “ Theo như ta  ã 

xưng dương những c ng  ức của Thế T n Dược Sư  ưu 

 y Quang Như  ai,  ó l  hạnh xứ  th m thâm của chư 

Ph t, khó hiểu thấu  ược, v y ngươi có tin chăng?”  

 

           

 

                                                ỵ  

 

                                                           

                

 

Lúc ấy Thế Tôn bảo A Nan rằng: “ Theo như ta  ã 

xưng           dương                 những c ng  ức 

của Thế T n                 Tôn                         

                                                     Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai,                            
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 ó l  hạnh xứ          th m     thâm sâu của chư Ph t, 

khó hiểu thấu  ược                                  

                , v y ngươi có tin chăng               

                    hông?” 

 

   c                              : 

1.           

2.            

3.      

4.          

5.            

6.        

7.                 

8.         

9.         

10.         

 

                           : 

1.   :                          

2.       :                           i gian 

3.    :                                            

      

4.     :                          coi               

                                                

                                   (       không). 

5.     :                                       ) 

6.   :                  

7.     :           

8.    :            

9.       :                                      
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10.     :                                         

     môn. 

 

                                A Nan?  A Nan               

                              hi                         

                    A Nan                               

         慶喜:                                          

                                                          

                                            

 

                                 聞                        

                                           

 

                             :           

1. T                               , 

2.           :                                      

     

3. Công             :                     

 

          

 

A Nan bạch Ph t:” Đại  ức Thế T n,  ối với khế kinh 

của Như  ai thuyết, con không sanh tâm nghi hoặc.  Tại 

sao?  Vì nhất thiết Như  ai thân kh u ý nghiệp  ều 

thanh tịnh.  Bạch  ức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có 

thể l m rơi xuống, Diệu cao vương sơn có thể bị nghiêng 

 ộng, nhưng lời nói của chư Ph t không bao giờ  ổi 

 ược. 
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A Nan bạch Ph t:” Đại  ức                           

                  1          Thế Tôn                     

        ,  ối với khế kinh            :                   

                                               của Như 

 ai thuyết, con kh ng sanh                            

     tâm nghi không tin hoặc                   :     

                                                          

       .  Tại sao?  Vì nhất thiết Như  ai thân kh u ý 

nghiệp  ều thanh tịnh                                

                       .  Bạch  ức Thế Tôn, mặt trời mặt 

trăng có thể l m rơi xuống                        

                         , Diệu cao vương sơn có thể bị 

nghiêng  ộng                                            

       , nhưng lời nói của chư Ph t không bao giờ  ổi 

 ược.                                                      

                      

 

          

 

Bạch Ðức Thế Tôn, có những chúng sanh t n căn kh ng 

 ủ, nghe nói những th m thâm hạnh xứ của chư Ph t 

th  ngh  rằng: "Làm sao chỉ niệm danh hiệu của một 

 ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, m   ược nhiều 

c ng  ức thắng lợi ngần ấy”?  Vì s  kh ng tin  ó, trở 

sanh hủy báng, nên mất  ại lợi ích, mãi ở  êm d i tăm 

tối,  ọa chư ác thú v  lưu chuyển không cùng". 
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                                                      . 

 

Bạch Ðức Thế Tôn, có những chúng sanh t n căn kh ng 

 ủ, 
                                                        

                                                          

                                     i      

 

C                               : 

1.                   

2.            

3.              

 

nghe nói những th m thâm hạnh xứ của chư Ph t thì 

ngh  rằng: "Làm sao chỉ niệm danh hiệu của một  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, m   ược nhiều công 

 ức thắng lợi ngần ấy”?  V  s  kh ng tin  ó, trở sanh 

hủy báng, 
                  : 

1.              一闡提 Icchantika:                   

     (n                       

2.                    

3.                     ỳ Kheo)  

 

nên mất  ại lợi ích ,  
                                                            

 

mãi ở  êm d i tăm tối  
                                        o luân ch     

                               ,  ọa chư ác thú v  lưu 
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chuyển không cùng                                   

                      v                   ". 

 

          

 

Ph t bảo A Nan:" Những chúng hữu tình ấy, nếu nghe 

danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, ch  

tâm thọ trì, không sanh nghi hoặc, m   ọa vào ác thú 

thì không thể  ược. 

 

           

 

                                   : 1)                    

                                                              

                 . 

 

Ph t bảo A Nan:" Những chúng hữu tình ấy, nếu nghe 

danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, ch  

tâm thọ trì, không sanh nghi hoặc, m   ọa vào ác thú 

thì không thể  ược. 

                                                        

                    

 

               : 

1.    :                   

2.     :               

3. P   :                               

 

                    :                                   
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A Nan,  ó l  th m thâm hạnh của chư Ph t, khó có thể 

tin hiểu.  Nay ngươi thọ  ược, phải biết  ó l  nhờ oai 

l c của Như  ai v y. 

 

Này A Nan, ngoại trừ những b c ”nhất sanh sở hệ Bồ 

Tát”, tất cả các hàng Thinh Văn  Ðộc  iác và b c chưa 

 ăng  ịa Bồ Tát  ẳng,  ều không thể tin hiểu  úng như 

s  th t. 

 

           

 

                        

 

A Nan,  ó l  th m thâm hạnh của chư Ph t, khó có thể 

tin hiểu.  Nay ngươi thọ  ược                            

    , phải biết  ó l  nhờ oai l c của Như  ai v y       

                . 

 

Này A Nan,                                          

              

 

ngoại trừ những b c ”nhất sanh sở hệ Bồ Tát”, tất cả 

các hàng Thinh Văn Ðộc  iác và b c chưa  ăng  ịa Bồ 

Tát  ẳng,  ều không thể tin hiểu  úng như s  th t. 

 

                                  : 

1.         :                     :              

        外凡位.  
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2.         內凡位:               

3.                     :                 minh. 

 

                        : tron                         : 

                                                     

tâm? 

                                                  

                                                  

                                               c  

                                                    

                                         

                        :                          

                                               

                                                  

                                                     

                                                  

 

          

 

A Nan, thân người khó  ặng, nhưng tin k nh t n trọng 

Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe  ược danh hiệu 

của  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai lại còn khó 

hơn nữa. 

 

N y A Nan,  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai tu v  

lượng hạnh Bồ Tát, d ng v  lượng thiện xảo phương 

tiện, phát v  lượng quảng  ại nguyện, nếu ta nói ra 

trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau 

hết, chớ những hạnh nguyện và những thiện xảo 

phương tiện của Ngài không thể n o tường t n nói hết 

 ược. 
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A Nan, thân người khó  ặng, nhưng tin k nh t n trọng 

Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe  ược danh hiệu 

của  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai lại còn khó 

hơn nữa. 

 

                                      : 

1.                      
2.                 :                            

                     

3.                 :                                 
           t                                   

                     

 

                                                     : 

                     

 

                                                      : 

                    

 

N y A Nan,  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai tu v  

lượng hạnh Bồ Tát, d ng v  lượng thiện xảo  

善巧:        : 

                                 v.v... 

            môn 
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phương tiện                                  , phát vô 

lượng quảng  ại          nguyện, nếu ta nói ra trong 

một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết, 

chớ những hạnh nguyện và những thiện xảo phương 

tiện của Ngài không thể n o tường t n nói hết  ược. 

 

                                                    

                                                         

                                        

 

          

 

Lúc ấy, trong chúng hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là 

Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi  ứng d y, vén y bày vai bên 

hữu, gối mặt qu   ất, cúi mình chắp tay bạch Ph t rằng: 

"Bạch Ðại  ức Thế T n,  ến thời kỳ tượng pháp, có 

những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn ách, trường 

bịnh gầy cằn, ăn uống kh ng  ược, môi cổ khô ran,  

 

       ng: 

 

Lúc ấy, trong chúng hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là 

Cứu Thoát, 
           :                                             

 ỳ             

 C         救脫        : 

                                                 

             

               :                     :               

                   v.v... 
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liền từ chỗ ngồi  ứng d y, vén y bày vai bên hữu, gối 

mặt qu   ất, cúi mình chắp tay bạch Ph t rằng: 

                                                     : 

thân,             

 

"Bạch Ðại  ức Thế T n,  ến thời kỳ tượng pháp         

                                                      , có 

những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn         khốn ách 

                 , trường bịnh                        

            gầy               cằn             , ăn uống 

kh ng  ược, môi cổ khô ran,                      

      

 

          

 

mắt thấy  en tối, tướng chết hiện tiền, cha mẹ thân 

thuộc, bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc.  Thân 

người bịnh v n còn nằm  ó m   ã thấy sứ giả  ến d n 

thần thức  em lại trước mặt vua Diêm  a pháp vương, 

rồi lúc ấy vị thần Cu sanh  em sổ ghi tội phước của 

người  ó dưng lên vua Diêm  a. 

 

Lúc ấy vua truy hỏi, rồi kê tính những tội phước của 

người kia  ã l m m  phán xử.  

 

           

 

mắt thấy  en tối, 
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tướng chết hiện tiền,  
           : 

1.            

2.           

3.                         
 

                          : 

1.     :                                           

       

2.                          

3.                        

4.               

5.                

6.          

7.         : ch        (                   )         

8.    :               

9.    :                        

10.         :             

 

cha mẹ thân thuộc, bè bạn quen biết vây quanh khóc 

lóc.  

                         g                          

 

Thân người bịnh v n còn nằm  ó m   ã thấy sứ giả     

                                                          

               ến d n thần thức                em lại 

trước mặt vua Diêm  a pháp vương,   
                       : 

1.                  :                             
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2.           :                                    

                       

3.       
 

            :                                          

                                                         

                                         1                  

                                                      1  

                                                        

   nh binh l                                           

anh em:                                                    

       h.  

 

rồi lúc ấy vị thần Cu sanh  em sổ ghi tội phước của 

người  ó dưng lên vua Diêm  a. 

M         sinh                                       ghi 

                                                       

 

                                       : 

1.            

2.          

3.          :            

4.         :            
 

Lúc ấy vua truy hỏi,  

                         :                               

nhân.    

 

                                 : 

1.            

2.          
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3. Nhân c     

4.          

 

         rồi kê                           tính            

     những tội                phước                   của 

người kia  ã l m m  phán xứ. 
                                                            

              

 

          

 

Lúc  ó, những thân thuộc quen biết, nếu biết v  người 

bịnh ấy, qui y với Thế T n Dược Sư  ưu  y Quang Như 

Lai, thỉnh chư chúng tăng,  chuyển  ọc kinh n y,  ốt 

 èn bảy từng, treo ng  sắc tục mạng thần phan, thì thức 

người ấy có thể trở lại.  Như trong giấc mơ, thấy rất rõ 

ràng. 

 

           

 

                                   

 

 úc  ó, những thân thuộc quen biết, nếu biết v  người 

bịnh ấy                        , qui y với Thế T n Dược 

Sư  ưu  y Quang Như  ai, thỉnh chư chúng tăng       

           , chuyển                                     

 ọc kinh n y,  

 

                                                :          

                                                             

                                                         



KINH  D  C  S  

 

270 

 

                                                       

                                                          

                                                    Kinh, 

                             v.v... 

 

 ốt  èn bảy từng                    i                  9 

    , treo ng  sắc (1      :           :             :     

        :              :     ;                        ) 

tục                     êm     mạng thần phan   , thì 

thức người ấy có thể trở lại                .  Như trong 

giấc mơ, thấy rất rõ ràng.                                   

        :                                    

 

                ng                  -       : 

1. 擇法 tr ch pháp:                   

2. 精進 tinh t n:                            

3. 喜 h : tu                  :            

4. 除 tr :          

5. 捨 x :         

6. 定   nh:                                         

      

7. 念 ni m (                           ) 

 

          

 

hoặc trải qua bảy ng y, hai mươi mốt ng y, ba mươi 

lăm ng y, bốn mươi ch n ng y, thần thức người kia 

 ược trở lại, như vừa tỉnh giấc mộng, t  mình nhớ biết, 
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nghiệp thiện bất thiện và sở  ắc quả báo.  Do t  chứng 

kiến  nghiệp quả báo, nên dầu gặp mệnh nạn, c ng 

không tạo tác chư nghiệp ác.  V y nên tịnh tín thiện 

nam thiện tín nữ  ẳng,  ều nên thọ trì danh hiệu  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai và tùy khả năng, cung 

k nh cúng dường". 

 

           

 

hoặc trải qua bảy ng y, hai mươi mốt ng y, ba mươi 

lăm ng y, bốn mươi ch n ng y, thần thức người kia 

 ược trở lại, 
Nh                                                    

                                                     

                                                            

           

 

t  mình nhớ biết, nghiệp thiện    bất thiện v  sở  ắc 

quả báo                  .   

                                                        

                            

 

Do t  chứng kiến nghiệp    quả báo           , nên dầu 

gặp mệnh nạn                             , c ng kh ng 

tạo          tác                     chư nghiệp ác      

                                 n                           

                                                            

                           .    

 

                                                   cung 
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   v y nên tịnh tín thiện nam thiện t n nữ  ẳng        

                    tôi,  ều nên thọ trì danh hiệu  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai v  t y khả năng     

s c mình, cung k nh cúng dường". 

 

                                                      

                                                   

                                                         

                                                           

                                                             

                     k                                   

không                                                  

                n                                        

                                            :              

            l                                             

              須彌登光如來.  

 

          

 

Lúc ấy, A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:" Thiện nam 

tử, nên cung k nh cúng dường  ức Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai như thế nào?   Đèn và tục mạng phan 

phải làm cách n o?" 

 

Cứu Thoát Bồ Tát nói: "Thưa Ðại Ðức, nếu có bịnh 

nhân, muốn thoát bịnh khổ, thì nên v  họ, thọ trì tám 

phần trai giới trong bảy ngày bảy  êm, tùy theo sức 

mình, sắm sửa  m th c và các thứ cần dùng khác cúng 

dường chư tăng.  
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Lúc ấy, A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: " Thiện 

nam tử,  

                                                          

                                        hông?  Do       

   t                                                     

                 

 

nên cung k nh cúng dường  ức Dược Sư  ưu  y Quang 

Như  ai như thế n o?   Đèn và tục mạng phan phải l m 

cách n o?" 

A Nan                                                     

                                               

 

                        : 1                              

                        k                             .  

 

                                  

 

Cứu Thoát Bồ Tát nói: "Thưa Ðại Ðức                

                                         ;                

                  ỳ Kheo, nếu có bịnh nhân, muốn thoát 

bịnh khổ, thì                      nên v  họ, thọ trì tám 

phần trai giới trong bảy ngày bảy  êm, t y theo sức 

mình                                , sắm sửa  m th c 

và các thứ cần d ng khác cúng dường chư tăng.  
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ng y  êm sáu thời, l  bái h nh  ạo, cúng dường  ức 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai,  ọc tụng kinh nầy 

bốn mươi ch n biến, thắp bốn mươi ch n ngọn  èn, tạo 

bảy h nh tượng Như  ai, trước mỗi h nh tượng b y bảy 

ngọn  èn, mỗi ngọn lớn như bánh xe,  ốt luôn bốn mươi 

chín ngày,  ừng cho tắt; còn thần phan thì làm bằng 

h ng ng  sắc, bề dài bốn mươi ch n gang tay, nên phóng 

sanh cho  ến bốn mươi ch n thứ loài v t, thì có thể tai 

qua khổ ách thoát, không còn bị các hoạnh ác quỉ tr . 

 

           

 

ng y  êm sáu thời 
                                                  :     

            ;                               

 

     l  bái     h nh  ạo                               

   , 

 

                     cúng dường  ức Dược Sư  ưu  y 

Quang Như  ai, 
 

 ọc tụng kinh nầy bốn mươi ch n biến    , thắp bốn 

mươi ch n ngọn  èn, tạo bảy h nh tượng Như  ai, trước 

mỗi h nh tượng b y bảy ngọn  èn, mỗi ngọn lớn như 

bánh xe                        ,  ốt luôn bốn mươi ch n 

ng y,  ừng cho tắt;                           
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             : còn thần phan thì làm bằng h ng ng  sắc 

                            : 1      :           :          

   :             : xanh         :     ;                 

       , bề dài bốn mươi ch n gang tay,             Ấ  

  ,                                                       

                                                      

                                                         

                                                             

                                                      ỳ 

                                        

 

nên phóng sanh cho  ến bốn mươi ch n thứ loài v t,    

            :                  v.v...; nh                       

phân bi    

 

                                   : th  có thể tai qua 

                 khổ ách thoát k                         

    , không còn bị các hoạnh   :               ỳ ác    

gian                            quỉ      tr . 

     :          1         :                            :    

                      :                             

 

                                                       

                                                              

                  v.v... 

 

                                                          

                                               mê       

                                                         

                    tiêu                                 
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                  vi    thôi                                 

                                                      g công 

     

 

          

 

Lại nữa A Nan, nếu có sát  ế lỵ vương quán  ảnh  ẳng, 

gặp thời tai nạn như: nhân dân bị bịnh dịch, nước khác 

xâm bách, nội phản nghịch, tinh tú biến quái, nh t th c 

nguyệt th c, mưa gió trái m a, quá thời kh ng mưa, th  

sát  ế lỵ vương quán  ảnh  ẳng, lúc  ó nên  ối nhất 

thiết hữu t nh, khởi từ bi tâm, ân xá cho tội nhơn bị 

giam cầm, rồi y theo cúng dường  ã nói trước mà cúng 

dường  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai.  Thì do 

căn l nh n y v  nhờ sức bổn nguyện của  ức Dược Sư 

khiến trong nước liền  ược an ổn, mưa hòa gió thu n, 

lúa thóc  ược mùa, tất cả hữu t nh  ều v  bịnh hoan lạc, 

trong nước không có bạo ác,  Dược Xoa  ẳng thần, não 

chư hữu t nh.  Tất cả ác tướng  ều  n mất.  Các sát  ế 

lỵ vương quán  ảnh  ẳng, mạng thọ sắc sức, vô bịnh t  

tại, tất cả  ều thêm lợi ích.” 

 

           

 

2)                                  : 2.1)              2.2) 

                                           2.2.1)        

2.2.2) t                                 . 

 

Lại nữa A Nan, nếu có sát  ế lỵ vương quán  ảnh  ẳng, 
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         ỵ                          Ấ                     

                     tu                                   

                 

           :               ỵ                             

pho                                                   

                                                              

                                     m  n           

 

Gặp thời tai nạn như: nhân dân bị bịnh dịch             

                         f                 , nước khác 

xâm            bách                , nội                 

    phản nghịch                        , tinh tú biến     

                   quái d                                

                                                       

quanh v.v...                                             , 

nh t th c                nguyệt th c                , mưa 

gió trái mùa                                           , 

quá thời kh ng mưa                                    

   , 

 

                                                    

 

lúc  ó nên  ối nhất thiết hữu t nh                    

    , khởi từ bi tâm                                   , 

ân xá cho tội nhơn bị giam cầm                          

                      , rồi y theo cúng dường  ã nói trước 

m  cúng dường  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai. 
 

                                       

 



KINH  D  C  S  

 

278 

 

Th  do căn l nh n y do nh          t            và nhờ 

sức bổn nguyện của  ức Dược Sư                       

           ;                                           

                                  khiến trong nước liền 

 ược      an        ổn, mưa hòa gió thu n              

   ,  

lúa thóc  ược mùa                    ,  

 

                                                          

                                                         

                                                        

          :                                               

                                                       

                 ỳ                  

 

                                         

 

                              :                       

                   tâm                                 

                                                      Ấ  

                                            

 

                                                  :       

                                                      

                                 :                      

                             

 

           :                                             
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                                                    : 

                                                         

                     

 

                                     :                   

                                                 

 

                                                    

                               

 

                                                         

               ẵ                                    

                   

 

                          

 

                                 

 

                                                         

                    

 

                                                          

                                                         

                                                         .  

Nh                                                        
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                                       :            

                      

 

N                  :                               

                                                          

                         

 

            :                                            

                       ẵ                 

 

                                                         

trang                                    

 

             M                                     

           

 

                    :                                   

                                                   

 

                   :                                  

                                                      

                                                           

                

 

                                                        

      :                                                
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Vua         :               ẵ                           

                                                           

                                                       

                                                          

                                                         

                                                           

                             

 

             :                                       

            

 

                                           :          

        nhân g                                               

               

 

             :                                        

                                                           

                                                        

                                                      

                                                       

                                       :                 

                                                           

                       ẵ                                    

                                               

 

             :                                         

ho                                                           
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        :                                                 

                                                        

                                                          

                            :                          

n                                                       

                                                :        

khôn                                            

 

                      :                                 

                                                         

                      

 

                                                      

                   nên                   . 

 

                                                        

                                                        

n            ;                                            

                                                         

                                                          

                                                 ;        
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                              :                          

                          

 

                                                      

n                                                       

              

 

                                                        

                           ỳ                             

                                         

 

                       ôn                           

                                                           

                                           

 

                                                   

 

                                    :                     

                                                         

                                                           

                nhân                                 

   h                                                    

                                                           

                                                            

                                                         

                                     

 

tất cả hữu tình vô bịnh                                

     hoan lạc                   , trong nước kh ng có 

            bạo ác                              ,  Dược 

Xoa                                                ẳng 
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     thần         ,           não            chư hữu t nh 

      sinh.  Tất cả ác tướng  ều  n           mất tiêu 

tan.  Các sát  ế lỵ vương quán  ảnh  ẳng, mạng thọ 

                   sắc       tốt           sức     , vô 

bịnh                       nhiên t  tại                 ,  

 

tất cả  ều thêm lợi  ch.” 

                                                         

                             

 

          

 

A Nan, nếu các hoàng h u, hoàng phi, công chúa, thái 

tử, vương tử,  ại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, bá 

quan và thứ dân mà bị bịnh khổ cùng những ách nạn 

khác, th  c ng nên tạo l p ng  sắc thần phan, chong  èn 

sáng luôn, phóng chư chúng sanh, rãi hoa  ủ sắc,  ốt 

các danh hương, bệnh sẽ  ược tiêu trừ và thoát các tai 

nạn. 

 

           

 

                                                 v.v... 

 

A Nan, nếu các hoàng h u, hoàng phi, công chúa, thái 

tử, vương tử               ,  ại thần             phụ 

tướng                                            thể nữ 

trong cung                                             , 

bá quan                      ,và thứ dân           
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th  c ng nên tạo l p ng  sắc thần phan, chong  èn        

   49     sáng luôn                , phóng chư chúng 

sanh                              , rãi hoa  ủ sắc         

           ,  ốt các danh hương                n  

                               ,  

 

                                             bệnh sẽ 

 ược tiêu trừ                   và thoát các tai nạn        

            . 

 

          

 

Lúc ấy, A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: "Thiện nam 

tử, tại sao mạng t n mà có thể tăng  ch  ược?"  Cứu 

Thoát Bồ Tát nói: "Thưa Ðại  ức, ng i há không nghe 

Như  ai nói có ch n thứ hoạnh tử sao?  V y nên khuyên 

l m phan v   èn tục mạng, tu các phước  ức.  Nhờ  tu 

phước nên suốt  ời không bị khổ sở hoạn nạn". 
 

           

 

Thay                                       

 

   : Lúc ấy, A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: "Thiện 

nam tử, tại sao mạng t n 人命生死，業數有定 

                                 :                 ẵ        

 

m  có thể gia tăng                                    ch 

     ược?"    
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   : Cứu Thoát Bồ Tát nói: "Thưa Ðại  ức, ng i há 

kh ng nghe Như  ai nói có ch n thứ hoạnh tử         

              ỳ    sao?   

 

Thông                                    h                    

                  n,                                   

  ng. 

 

                                                       

                                                      

 

V y nên khuyên       u      làm      phan v   èn tục 

mạng                     , tu các phước  ức          

                   .  Nhờ  tu phước nên suốt  ời      

                   không bị khổ sở hoạn nạn". 

 

          

 

A Nan hỏi: "Chín thứ hoạnh tử là g ?"  Cứu Thoát Bồ 

Tát trả lời: "Chúng hữu tình nào bị bịnh tuy nhẹ, 

nhưng kh ng y dược, kh ng người khám bịnh, hoặc giả 

có gặp thầy lại cho  lầm thuốc, nên kh ng  áng chết mà 

lại chết ngang.  Hoặc tin thế gian tà ma ngoại  ạo, hạng 

thầy yêu nghiệt, vọng thuyết họa phước, nên lòng kinh 

 ộng, tâm bất t  ch nh, coi bói tìm họa, giết  ủ chúng 

sinh, giải tấu thần minh, hô van vọng lượng, cầu xin ban 

phước, mong cầu diên niên, rốt cuộc không thể nào 

 ược.  Bởi ngu si mê hoặc, tin t   ảo kiến, nên bị hoạnh 

tử,  ọa v o  ịa ngục, không có xuất  thời.  Đây l  hoạnh 

thứ nhất. 
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A Nan hỏi: "Chín thứ hoạnh tử l  g ?" 

                                    

 

              : 

Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: "Chúng hữu tình nào bị bịnh 

tuy nhẹ, nhưng kh ng y dược                          

                                            , không 

người khám bịnh                                     

                                                      

        ,  hoặc giả có gặp thầy c                        

                                                         

                                     lại cho  lầm thuốc 

                                         

 

               : 

1.             :                                  , 

2.               :                                    

                                                 

3.               :                                    

                       

 

nên kh ng  áng       a nên chết mà lại chết ngang      

 

                                       : 

 

Hoặc tin                      thế gian         tà ma 

ngoại  ạo,            hạng thầy yêu     ,               

nghiệt                                                      
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v.v... vọng thuyết                                         

                       :            họa      phước         

   , nên lòng kinh  ộng                                   

           , tâm bất     t         ch nh     , nên ,    coi 

bói          tìm                họa,                     

nên giết  ủ chúng sinh                                   

       , giải than van tấu          thần minh            

      , hô              van                  vọng lượng 魍

魎 gi ng yêu quái   g                   ,                   

     cầu xin ban phước, mong cầu diên         niên 

   ;                                 , rốt cuộc không thể 

n o  ược                                               : 

                                         

 

Bởi ngu si mê     hoặc      , tin tà              ảo kiến 

                        ,  

                             :  

1.       常顛倒（nitya-viparyāsa, không th     

                            ）、 

2.    樂顛倒（sukha-viparyā                        

   ）、 

3.     我顛倒（ātma-viparyā                    

          ）、 

4.     淨顛倒（ś   -viparyā                         

    ）。 

 

http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%8D
http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%8D
http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%AD%8E
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nên bị hoạnh tử          ỳ   ,  ọa v o  ịa ngục, kh ng 

có xuất thời                                       .  Đây 

là hoạnh thứ nhất. 

 

          

 

Hai là bị vương pháp tru lục; ba là săn bắn chơi giỡn, 

 am dâm ham rượu, phóng túng v   ộ, bị phi nhân  oạt 

mất tinh khí; bốn là bị chết thiêu; năm l  bị chết  ắm; 

sáu là bị các thú dữ ăn thịt; bảy là  ọa sơn nhai; tám là 

bị  ầu  ộc, yếm tr  chú trớ, và quỉ tử thi  ẳng trúng 

hại; chín là bị  ói khát khốn khổ mà chết. 

 

Ðó là chín thứ hoạnh tử của Như  ai nói.  Còn những 

thứ hoạnh tử khác nhiều v  lượng không thể nói hết 

 ược. 

 

           

 

Hai là bị vương pháp              tru           lục      .  

             侵害他人權利                           : 

                                                      

                                                           

先業緣:                               uyên 現發緣: 

                                          :                 

       ; 

 

Ba l  săn bắn                                             

                                                            

                                     chơi giỡn,  am 

dâm                    ham rượu                 , 
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phóng túng v   ộ                                        

                 , bị phi nhân           oạt mất tinh 

khí.                           縱慾無制，往往誤死: 

c                                                      

                逼惱他增上果:                     

         ; 

 

Bốn là bị chết thiêu  

                                 sinh 焚燒有情增上果
; n             BBQ             

 

Năm l  bị chết  ắm  

                                 sinh 漂流有情增上果
;                                                        

          

 

Sáu là bị các thú dữ ăn thịt  
                                  .                   sinh 

食肉有情增上果;                                    

                                                          

 

Bảy l   ọa           sơn          nhai                     

                 sinh 陷墮有情增上果;                

  : 

1.        自墮 

2.       人堆 

3.        山崩 
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4.        獸逼. 

 

Tám là bị  ầu  ộc,     yếm                            

tr         chú trớ           , và quỉ tử thi             

                                    ẳng trúng                

gia hại                               行毒藥厭咒增

上果;                                                 

 

Chín là bị  ói khát khốn khổ                             

                        mà chết                     sinh 

奪有情增上果. 

 

Ðó là chín thứ hoạnh tử của Như  ai nói.  Còn những 

thứ hoạnh tử khác nhiều v  lượng không thể nói hết 

 ược. 

                                       ỳ                      

                      . 

 

          

 

Lại nữa A Nan, Diêm Ma Vương là chủ lãnh thế gian 

danh sách sổ bộ.  Nếu chư hữu tình nào bất hiếu ng  

nghịch, phá nhục Tam Bảo,  hoại pháp vua t i, h y các 

t n giới, th  Diêm  a pháp vương t y tội nặng nhẹ, mà 

khảo  phạt.  Vì thế nay Ta khuyên chư hữu tình nên 

thắp  èn l m phan, phóng sanh tu phước, khiến  ộ khổ 

ách, khỏi gặp chúng nạn. 
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Lại nữa A Nan, Diêm  a Vương l  chủ lãnh thế gian 

danh sách sổ bộ.   
Diêm Ma                                               h  

                                                           

                                                          

          . 

 

                       m                                

                       ỳ                                  

                                                       

                                                        

                                                           

          ninh T                                        )  

                                                             

                     

 

Nếu chư hữu tình nào bất hiếu                          

                     

 

ng  nghịch,                 : 

1.          

2.         

3.                                                   
Lê) 

4.                  

5.                        

 

phá      nhục    Tam Bảo,     hoại pháp vua t i, h y 

     các t n giới     , th  Diêm  a pháp vương t y tội 

nặng nhẹ, mà tra khảo          phạt:                    

          .   
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Vì thế nay Ta khuyên chư hữu tình nên thắp 49      

 èn          làm      phan, phóng sanh                 

tu phước tu    ,                                  khiến  ộ 

                  khổ       ách          , khỏi gặp 

chúng      nạn. 

 

                            h                    

 

                                       : 

1.            天命:                   

2.          大人:                           

3.       nhân chi ngôn 聖人之言:             

           

 

                           : 

1.             :                     h         

2.             :                              u tranh 

3.             :                                         
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Phần Lưu thông 
 

          

 

Lúc ấy, trong Ðại chúng có mười hai vị Dược Xoa  ại 

tướng  ều ngồi trong hội như: Cung T   a  ại tướng, 

Phạt Chiếc  a  ại tướng, Mê Súy  a  ại tướng, An Ðể 

 a  ại tướng, Át Nể  a  ại tướng, San Để  a  ại tướng, 

Nhơn Ðạt  a  ại tướng, Ba Di  a  ại tướng, Ma Hổ La 

 ại tướng, Chơn Đạt  a  ại tướng, Chiêu Đ   a  ại 

tướng, Tỳ  ết  a  ại tướng.   ười hai vị  ại tướng n y, 

mỗi vị  ều có bảy ng n Dược Xoa làm quyến thuộc, 

 ồng cất tiếng bạch Ph t rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn, 

hôm nay chúng tôi nhờ oai l c của Ph t m   ược nghe 

danh hiệu của  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai, 

không còn tâm sợ sệt  ường ác thú nữa. Chúng con 

c ng nhau,  ồng một lòng trọn  ời qui y Ph t, Pháp, 

Tăng, thề sẽ gánh vác cho nhất thiết hữu tình, làm việc 

ngh a lợi,  em nhiêu  ch an lạc.   

 

           

 

                 thông: 1)       p 2)               ;     

thông 3)               . 

 

Lúc ấy, trong Ðại chúng có mười hai vị Dược Xoa  ại 

tướng  ều ngồi trong hội như: 
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                     :                                    

        

 

                                                          

                                           

 

Cung T  La 宮毗羅  ại tướng:                         

                  蛟龍，金龍身首.  Trong 12         

                                      .                  

                              

宮毗羅大將——此大將的本地為彌勒菩薩，

是亥時之守護神。通身赤色，現忿怒形，頭

戴豬冠，右手執大刀橫于頭上，左手開掌當

腰。 
 

Phạt Chiếc La 伐折羅  ại tướng:         kim         

(杵       ,  

伐折羅大將——此大將的本地為勢至菩薩，

是戍時之守護神。通身青色，現忿怒形，頭

髮茂盛聳上，頭戴狗冠，右手持劍，左手作

拳當腰。 
 

Mê Súy La 迷企羅  ại tướng:                         

    腰束金帶,  

迷企羅大將——此大將的本地為阿彌陀如
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來，是酉時之守護神。通身赤色，現忿怒

形，頭戴雞冠，右手持獨鈷，左手作拳押下

腹部。 
 

An Ðể La 安底羅  ại tướng:                            

破空山,  

安底羅大將——此大將的本地為觀世音菩

薩，是申時之守護神。通身赤色，現大忿怒

形，頭戴猴冠，右手屈肘于右胸前開掌向

前，屈左手，開掌，掌上放寶珠。 
 

Át Nể La 額你羅  ại tướng:                          

    沉香,  

頞你羅大將——此大將的本地為摩利支天，

是未時之守護神。通身白色，現忿怒形，頭

髮上聳，頭戴羊冠，右手執箭羽，左手持矢

根，將此箭彎成弓形。 
 

San Để La 珊底羅  ại tướng:                          

螺女形                                              ,  

瑚底羅大將——此大將的本地為虛空藏菩

薩，是午時之守護神。通身赤色，現忿怒

形，頭戴馬冠，右手把三股戟，左手持螺
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具。 
 

Nhơn Ðạt La 因達羅  ại tướng:                         

    能天主，亦云地持:                ;               

          :        ,  

因達羅大將——此大將的本地為地藏菩薩，

是巳時之守護神。通身赤色，頭戴蛇冠，右

手屈肘開掌，置于胸邊，左手執三股戟。 
 

Ba Di La 波夷羅  ại tướng:                       鯨魚
:              ,  

波夷羅大將——此大將的本地為文殊菩薩，

是辰時之守護神。身呈白肉色，容貌忿怒，

頭戴龍冠，右手屈臂，作拳攜矢，左手持

弓。 
 

Ma Hổ La 摩虎羅  ại tướng:                        蟒

龍:   ng     ,  

摩虎羅大將——此大將的本地為藥師如來，

是卯時之守護神。通身青色，稍作忿怒相，

頭髮赤色上聳，頭戴兔冠，右手做拳當腰，

左手持斧。 
 

Chơn Đạt La 真達羅  ại tướng:                ,  



KINH  D  C  S  

 

298 

 

真達羅大將——此大將的本地為普賢菩薩，

是寅時之守護神。現笑怒容貌，頭戴虎冠，

右手捧寶珠，左手把寶棒。 
 

Chiêu Đ  La 招杜羅  ại tướng:                        

嚴幟，又云殺者:        ;                         ,  

招杜羅大將——此大將的本地為金剛手菩

薩，是丑時之守護神。通身赤色，現忿怒

形，頭戴牛冠，右手把橫劍，左手開掌執劍

尖。 
 

Tỳ  ết La 毗羯羅  ại tướng:                         善

藝:             .   

毗羯羅大將——此大將的本地為釋迦如來，

是子時之守護神。通身青色，現忿怒形，頭

戴鼠冠，右手下垂持三鈷，左手作拉右袖之

形態。 
 

 ười hai vị  ại tướng n y, mỗi vị  ều có bảy ng n Dược 

Xoa làm quyến thuộc, 
12*7,000 = 84,000 

1                                  1      6        6       

                                                         

                môn. 
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                         ồng cất tiếng bạch Ph t rằng: 

"Bạch Ðức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai l c 

của Ph t m   ược nghe danh hiệu của  ức Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai, kh ng còn tâm sợ sệt  ường ác 

thú nữa. Chúng con c ng nhau,  ồng một lòng trọn  ời 

qui y Ph t, Pháp, Tăng,           thề sẽ gánh vác cho 

nhất thiết hữu tình không phân     , làm việc ngh a      

                 lợi,  em nhiêu        ích                

     an    lạc    .   

 

          

 

T y nơi n o hoặc l ng, th nh, nước, ấp, hoặc trong 

rừng vắng vẻ, nếu có kinh n y lưu bố  ến hay có người 

thọ trì danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai 

v  cung k nh cúng dường Ngài, thì chúng con cùng 

quyến thuộc sẽ hộ vệ người ấy, khiến thoát khỏi tất cả 

ách nạn và các mong cầu c ng  ều  ược thỏa mãn.  Nếu 

có bịnh ách, muốn cầu  ộ thoát th  c ng nên  ọc kinh 

n y và lấy chỉ ng  sắc gút danh t  chúng con, khi  ược 

như nguyện thì mới mở gút ra". 

 

           

 

T y nơi n o hoặc làng                :                   

quan, thành                                         , nước 

       1        6      6       6      , ấp        1      6 

      6      , hoặc trong rừng vắng vẻ            , 

 

nếu có kinh n y lưu bố           ến hay có người thọ trì 

danh hiệu  ức Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai v  cung 
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kính cúng dường Ngài, thì chúng con cùng quyến thuộc 

sẽ hộ              vệ người ấy, khiến thoát khỏi tất cả 

ách                 nạn v  các mong cầu c ng  ều  ược 

thỏa mãn. 

 

Nếu có bịnh          ách             , muốn cầu  ộ      

                 thoát th  c ng nên  ọc kinh n y v  lấy 

chỉ ng  sắc gút danh t  chúng con, khi  ược như 

nguyện th  mới mở gút ra". 

                                                      

                             1                           

      nh                            n nguy               

                                

 

          

 

Lúc ấy  ức Ph t Thích Ca khen các vị Dược Xoa  ại 

tướng rằng: “Thiện tai   Thiện tai   Ðại Dược Xoa 

tướng, các ngươi ngh  muốn báo  áp ân  ức của Ph t 

Dược Sư  ưu  y Quang Như  ai nên mới phát nguyện 

làm những việc lợi ích an lạc cho tất cả chúng hữu 

tình". 

 

           

 

1.2)                                               

 

Lúc ấy  ức Ph t Thích Ca khen các vị Dược Xoa  ại 

tướng rằng: “Thiện tai   Thiện tai                        

Ðại Dược Xoa tướng, các ngươi luôn luôn ngh  muốn 

báo  áp ân  ức của Ph t Dược Sư  ưu  y Quang Như 
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Lai nên mới phát nguyện làm những việc     lợi ích 

     an          lạc cho tất cả chúng hữu tình". 

 

                                   

 

          

 

 úc ấy, A Nan lại bạch Ph t rằng: " Bạch Ðức Thế Tôn, 

pháp môn n y gọi là tên gì? Và chúng con l m sao 

phụng trì?" 

 

Ph t bảo A Nan: "pháp môn n y gọi là Thuyết Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai bổn nguyện công  ức, c ng gọi 

là thuyết Th p nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết 

nguyện thần chú v  c ng gọi là Bạt trừ nhứt thiết 

nghiệp chướng.  Cứ nên như v y mà trì". 

 

           

 

2)                 

 

                                                  :  

 

 úc ấy, A Nan lại bạch Ph t rằng: " Bạch Ðức Thế T n, 

pháp m n n y gọi l  tên g ? V  chúng con l m sao 

phụng                                    trì?" 

 

        :                                  gian theo 世

人準則                   :                          

              眾聖入道之通住處.  
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Ph t bảo A Nan: "pháp m n n y gọi là Thuyết Dược Sư 

 ưu  y Quang Như  ai bổn nguyện c ng  ức, c ng gọi 

là thuyết Th p nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết 

nguyện thần chú                                        

sinh v  c ng gọi là Bạt trừ nhứt thiết nghiệp chướng.   

               :                                       

                                                           

                           

 

Cứ nên như v y mà trì". 

                              

 

          

 

Khi  ức Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, chư Bồ Tát  a Ha 

Tát, v  Ðại Thinh Văn, Quốc vương, Ðại thần, Bà la 

m n, Cư s , Thiên,  ong, Dược Xoa, Kiền thát bà, A tố 

lạc, Yết lộ Trà, Kh n nại Lạc, Mạc hô lạc Dà, nhân phi 

nhân  ẳng, tất cả  ại chúng, nghe  ức Ph t thuyết,  ều 

hết sức vui mừng v  t n thọ phụng h nh. 

 

           

 

         :                    

 

Khi  ức Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, chư Bồ Tát     a 

Ha Tát        Tát, v  Ðại Thinh Văn, Quốc vương, Ðại 

thần, B  la m n, Cư s , Thiên,  ong, Dược Xoa, Kiền 

thát bà, A tố lạc, Yết lộ Trà, Kh n nại Lạc, Mạc hô lạc 

Dà, nhân          phi nhân           ẳng, tất cả  ại 
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chúng, nghe  ức Ph t thuyết,  ều hết sức vui mừng v  

t n                                    thọ           

phụng                                     h nh. 

 

                                                        

                                                               

                               

 

                              

 

                       : 

1.          

2.            

3.           

4.           

 

                                   : 

1.            

2.                  

3.                      

4.       :                         c              

5.           :                           

6.                    

7.                     

8.           :                                       

trang 

9.          : a            :         b. Thiên trung: 

khôn             c                     d       

                       

10.                   :                                
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                                                         a 

                                                          

     cho. 

 

         v                                               

                                                       

                                                          

                                    

 

                          泉州                    承

天寺 ,          iên         覺圓法師             

                                                          

                                                         

                                                   

                                                         

                        hân                              

                                                       

            :                              v.v...         

                          h             

 

                                  


